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Tóm tắt: Ngày 18/5/2025, Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-

NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu 

cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị 

về phát triển kinh tế tư nhân đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí GS, TS Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị. Tạp chí Phòng cháy và 

chữa cháy điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Từ khoá: Nghị quyết số 66, Nghị Quyết số 68, đổi mới, khát vọng, hành động. 

Abstract: On May 18, 2025, the National Conference on dissemination and implementation of 

Resolution No. 66-NQ/TW dated April 30, 2025 of the Politburo on innovation in law-making and enforcement 

to meet the requirements of national development in the new era and Decision No. 68-NQ/TW dated May 4, 

2025 of the Politburo on private sector development took place in Hanoi. Comrade Professor, Dr. To Lam, 

General Secretary of the Communist Party of Vietnam, delivered an important speech directing the 

Conference. Online Journal of Fire respectfully presents the full text of General Secretary To Lam's speech. 

Keywords: Resolution No. 66, Resolution No. 68, innovation, aspiration, action. 

  

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, 

Thưa các đồng chí tham dự hội nghị ở các điểm cầu. 

Thưa toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ 

lão thành và nhân dân cả nước! 

Chúng ta đang chứng kiến những chuyển biến 

sâu sắc chưa từng có trên phạm vi toàn cầu về địa 

chính trị, địa kinh tế, về cạnh tranh chiến lược, về sự 

dịch chuyển mạnh mẽ của các trung tâm kinh tế, bùng 

nổ khoa học, công nghệ, cùng với những thách thức 

về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh 

truyền thống và phi truyền thống. Những chuyển 

động này vừa tạo thách thức, vừa tạo cơ hội cho tất cả 

các quốc gia. Ai nắm được cơ hội, vượt qua thách 

thức thì sẽ thành công. Nếu không thì kết quả sẽ 

ngược lại và sẽ rơi vào hoàn cảnh "trâu chậm uống 

nước đục". 

Sau gần 40 năm kiên trì thực hiện công cuộc đổi 

mới, đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn, có thể 

nói là những thành tựu vĩ đại: kinh tế tăng trưởng liên 

tục, đời sống nhân dân được nâng cao, vị thế quốc tế 

không ngừng được củng cố. Chúng ta có quyền tự 

hào, nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận: phía 

trước còn nhiều thách thức gay gắt, đòi hỏi chúng ta 

không được chủ quan, không được ngủ quên bên vòng 

nguyệt quế, không được chậm trễ, càng phải không 

ngừng đổi mới, cải cách, phát huy mọi nguồn lực và 

động lực trong xã hội, trong nhân dân, triển khai một 

cách sâu sắc, toàn diện, quyết liệt, quyết tâm đạt được 

mục tiêu lớn đã đề ra. Những đổi mới, cải cách mà 

chúng ta đang triển khai không chỉ là yêu cầu khách 
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quan của phát triển mà còn là mệnh lệnh từ tương lai 

dân tộc. 

Những đổi mới, cải cách tập trung vào bốn đột 

phá: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị: thúc đẩy khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết 59 về 

chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Hôm nay, chúng 

ta vừa nghe đồng chí Thủ tướng quát triệt Nghị quyết 

68: phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân; đồng 

chí Chủ tịch Quốc hội quán triệt Nghị quyết 66: đổi 

mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật. 

Đến thời điểm hiện nay có thể gọi 04 Nghị 

quyết trên là "Bộ tứ trụ cột" để giúp chúng ta cất cánh. 

Vì vậy, Tôi kêu gọi toàn hệ thống chính trị, toàn 

Đảng, toàn dân và toàn quân hãy chung sức, đồng 

lòng, vượt qua mọi khó khăn, biến khát vọng thành 

hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, để 

cùng nhau đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới 

– kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của 

dân tộc Việt Nam. 

Thưa các đồng chí! 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng 

suốt, đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng của toàn dân 

tộc và nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị, đất nước 

ta đã đạt được những thành tựu toàn diện trên hầu hết 

các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được 

kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; chúng ta đã 

vượt qua các cú sốc toàn cầu, kiểm soát thành công 

đại dịch COVID-19, phục hồi nhanh nền kinh tế và 

giữ vững ổn định xã hội trong bối cảnh thế giới đầy 

biến động; chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, môi trường 

hòa bình được giữ vững; uy tín và vị thế quốc tế của 

Việt Nam không ngừng được nâng cao; đất nước tham 

gia sâu rộng vào các tiến trình hợp tác khu vực và toàn 

cầu, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, hệ 

thống an sinh xã hội ngày càng hoàn thiện. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn 

nhận: đất nước đang đối mặt với những thách thức 

lớn. Tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chậm lại; năng 

suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo còn hạn chế; 

chất lượng tăng trưởng chưa thực sự bền vững; nguy 

cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình cao vẫn hiện hữu. 

Môi trường kinh doanh tuy đã cải thiện nhưng vẫn 

còn nhiều rào cản; hạ tầng thiếu đồng bộ; thể chế kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn chưa 

hoàn thiện. 

Bối cảnh quốc tế cũng ngày càng phức tạp, với 

cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chủ nghĩa 

bảo hộ gia tăng, các cú sốc địa chính trị, biến đổi khí 

hậu và dịch bệnh mới tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những 

thách thức nội tại và bên ngoài đang đan xen, tạo sức 

ép lớn, buộc chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, 

cách làm và mô hình phát triển. Chúng ta cần một 

cuộc cải cách toàn diện, sâu sắc và đồng bộ, với 

những đột phá mới về thể chế, cơ cấu kinh tế, mô hình 

tăng trưởng và tổ chức bộ máy. 

Chỉ có cải cách quyết liệt, bền bỉ và hiệu quả 

mới giúp đất nước ta vượt qua thách thức, nắm bắt 

thời cơ và hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, 

bền vững trong thời kỳ mới. 

Thưa các đồng chí! 

Nhìn về tương lai, chúng ta xác định rõ: muốn 

phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam không thể đi 

theo lối mòn cũ. Chúng ta phải dám nghĩ lớn, hành 

động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm 

chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất. 

Bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị 

ban hành trong thời gian gần đây sẽ là những trụ cột 

thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước 

ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm 

nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. 

Các đồng chí đã nghe quán triệt những nội dung chi 

tiết, Tôi xin điểm lại những tinh thần cốt lõi nhất cùa 

các nghị quyết và mối quan hệ tác động lẫn nhau, 

muốn đạt hiệu quả cao nhất thì chúng ta phải triển 

khai tốt đồng thời các Nghị quyết này. 

Thứ nhất: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành 

"một động lực quan trọng nhất" của nền kinh tế quốc 

gia (theo tinh thần Nghị quyết 68). 

Trong tiến trình xây dựng nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa, việc khơi dậy và phát 

huy mọi nguồn lực trong xã hội trở thành đòi hỏi cấp 

thiết để phát triển nhanh. Nghị quyết 68 của Bộ Chính 

trị đã ra đời, thể hiện bước tiến lớn trong tư duy lý 

luận và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta: "Trong nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh 

tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền 
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kinh tế quốc gia". Tuy nhiên chúng ta phải khẳng định 

vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp Nhà nước 

trong nền kinh tế thị trường. Đặc trưng của Việt Nam 

là "Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo 

của Đảng". 

Những quan điểm này đánh dấu sự thay đổi sâu 

sắc trong nhận thức chiến lược về vai trò của khu vực 

tư nhân: từ vị trí thứ yếu trở thành trụ cột phát triển, 

song hành cùng kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, 

tạo thành thế "kiềng ba chân" vững chắc cho nền kinh 

tế độc lập, tự chủ và hội nhập thành công. Phát triển 

kinh tế tư nhân không chỉ là yêu cầu về mặt kinh tế 

mà còn là mệnh lệnh chính trị, nhằm củng cố nền tảng 

tự chủ kinh tế quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh và 

khả năng thích ứng trong một thế giới đầy biến động. 

Trên tinh thần đó, Nghị quyết đặt ra các yêu cầu 

cải cách mạnh mẽ, bao gồm: Hoàn thiện thể chế: Bảo 

vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, tạo dựng môi 

trường đầu tư – kinh doanh công bằng, minh bạch, ổn 

định. Khơi thông nguồn lực: Mở rộng tiếp cận đất đai, 

tín dụng, thị trường, công nghệ cho khu vực tư nhân; 

tháo gỡ tận gốc các điểm nghẽn thể chế và chính 

sách. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo: Phát triển mạnh hệ 

sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp tư 

nhân đầu tư vào nghiên cứu phát triển, tham gia sâu 

vào mạng lưới sáng tạo và chuỗi giá trị toàn cầu. Xây 

dựng đội ngũ doanh nhân hiện đại: Không chỉ giỏi kinh 

doanh mà còn có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức 

nghề nghiệp, tinh thần dân tộc và khát vọng cống hiến 

cho đất nước và vươn tầm thế giới. Trong mặt trận kinh 

tế, ai ai cũng phải lao động tạo ra của cải vật chất cho 

xã hội; ai cũng có quyền mưu cuộc sống phát triển, 

hạnh phúc và đóng góp cho sự phát triển của xã hội; ai 

cũng có quyền và điều kiện thể hiện khát vọng cống 

hiến và đổi mới sáng tạo. Đảng, Nhà nước có trách 

nhiệm để mọi người dân được thực hiện các quyền cơ 

bản của con người, của xã hội. 

Nghị quyết khẳng định doanh nhân Việt Nam 

là "chiến sỹ trên mặt trận kinh tế" trong thời kỳ mới. 

Họ không chỉ góp phần làm giàu cho bản thân mà còn 

thực hiện sứ mệnh cao cả, đó là dựng xây đất nước 

hùng cường và thịnh vượng. 

Có thể nói, Nghị quyết 68 là đặt nền móng cho 

sự chuyển biến toàn diện về chính sách phát triển kinh 

tế tư nhân: từ việc "thừa nhận" sang "bảo vệ, khuyến 

khích, thúc đẩy", từ "bổ trợ" sang "dẫn dắt phát triển". 

Đây là sự lựa chọn chiến lược đúng đắn, cấp thiết, 

mang tầm nhìn dài hạn, nhằm hiện thực hóa khát vọng 

phát triển đất nước hùng cường vào giữa thế kỷ XXI. 

Thứ hai: Tạo đột phá thực sự về khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo (theo Nghị quyết 57). 

Hôm nay, ngày 18/5, là ngày khoa học, công 

nghệ của Việt Nam, Tôi xin chúc mừng ngành Khoa 

học, công nghệ Việt Nam. Chúc mừng các nhà khoa 

học, giới trí thức, các chuyên gia công nghệ, các 

doanh ngiệp nhân ngày trọng đại này. Chúc khoa học, 

công nghệ Việt Nam ngày càng phát triển.... 

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 bùng nổ mạnh mẽ, chuyển đổi số đang diễn ra sâu 

rộng, thế giới đang chứng kiến sự thay đổi căn bản 

mô hình phát triển. Trước yêu cầu cấp bách đó, Bộ 

Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57, xác định 

rõ: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, là động lực 

chủ yếu thúc đẩy hiện đại hóa đất nước, đổi mới 

phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế, xã 

hội nhanh và bền vững. 

Quán triệt tinh thần Nghị quyết, chúng ta phải 

nhận thức sâu sắc rằng khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo không chỉ là phương tiện hỗ trợ, mà phải 

được xác định là nền tảng phát triển và lực đẩy chủ 

yếu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước trong kỷ nguyên mới. 

Nghị quyết yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo toàn 

diện của Đảng đối với sự nghiệp phát triển khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát huy mạnh mẽ vai 

trò chủ thể của doanh nghiệp, doanh nhân, đội ngũ trí 

thức và toàn dân trong công cuộc này. Đây là cuộc 

cách mạng sâu rộng, toàn diện trên mọi lĩnh vực của 

đời sống xã hội, đòi hỏi chúng ta phải hành động với 

tinh thần đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ và 

nhất quán, không để tư duy cũ, lối làm việc hình thức, 

thụ động cản trở tiến trình phát triển. 

Với yêu cầu đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 

phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 
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(1) Nâng cao nhận thức toàn xã hội, đặc biệt là cộng 

đồng doanh nghiệp và các cơ quan hoạch định, thực 

thi chính sách về vai trò đặc biệt quan trọng của khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối 

với sự nghiệp phát triển đất nước; (2) Đột phá tư 

duy phát triển, xóa bỏ mọi rào cản nhận thức lạc hậu, 

khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, 

dám chịu trách nhiệm; (3) Củng cố quyết tâm chính 

trị, tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống về chủ 

trương lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

làm động lực chủ yếu của phát triển; (4) Hoàn thiện 

thể chế, chủ động tháo gỡ các rào cản pháp lý, hành 

chính, tạo lập môi trường thuận lợi cho sáng tạo, 

nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, biến 

thể chế thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp 

phải chỉ đạo quyết liệt, cụ thể hóa các nội dung của 

Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động 

thiết thực; đồng thời xác định trách nhiệm rõ ràng, 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện, bảo đảm 

sự chuyển biến thực chất trong toàn hệ thống. 

Chúng ta muốn tiến nhanh, tiến vững chắc trong 

kỷ nguyên mới, không có con đường nào khác ngoài 

con đường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Chúng ta phải quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ 

hơn, sáng tạo bứt phá hơn, biến khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo thực sự thành nền tảng và động lực 

then chốt đưa đất nước vươn tới những tầm cao mới. 

Thứ ba: Đổi mới công tác xây dựng và thi hành 

pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong 

kỷ nguyên mới. 

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai 

đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về hiện đại hóa, 

và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật trở thành yếu tố sống còn, 

quyết định sự thành công của quá trình vươn mình của 

dân tộc. Nghị quyết 66 ra đời trong bối cảnh đó, đã 

xác định rõ: Đổi mới căn bản công tác xây dựng và 

thi hành pháp luật là nội dung cốt lõi, nền tảng cho 

tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. 

Nghị quyết khẳng định, pháp luật không chỉ đơn 

thuần là công cụ điều chỉnh hành vi xã hội, mà phải 

được xem là cơ sở tổ chức, vận hành quyền lực nhà 

nước, là nền tảng vững chắc để bảo vệ quyền con 

người, quyền công dân, và là đòn bẩy thúc đẩy phát 

triển kinh tế, xã hội. 

Về quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết nhấn mạnh 

công tác xây dựng và thi hành pháp luật phải trở thành 

nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn Đảng, 

toàn hệ thống chính trị, gắn liền mật thiết với yêu cầu 

phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đồng thời, pháp 

luật phải đồng bộ, khả thi, minh bạch, ổn định, lấy 

thực tiễn phát triển làm thước đo, đồng thời có tính 

dự báo cao, chủ động dẫn dắt sự phát triển chứ không 

chỉ chạy theo điều chỉnh. 

Trên quan điểm đó, 3 nhiệm vụ trọng tâm đặt 

ra là: (1) Hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực then 

chốt như tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu 

quả; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người; xây dựng môi 

trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh; 

(2) Đổi mới quy trình xây dựng pháp luật theo 

hướng chủ động, kiến tạo, bảo đảm pháp luật thống 

nhất, đồng bộ, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực thi; (3) Nâng 

cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương trong tổ chức thực thi, gắn quyền lực với 

trách nhiệm giải trình. 

Thể chế pháp luật là động lực, là nền tảng cho 

phát triển đất nước. Một hệ thống pháp luật đồng bộ, 

khả thi, minh bạch sẽ tạo ra môi trường ổn định cho 

sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng 

cao năng lực hội nhập quốc tế và loại bỏ triệt để các 

rào cản do pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn gây ra. 

Với yêu cầu đó, tinh thần cải cách được đặt ra, đó 

là: đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật: chuyển 

từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ", từ bị động sang 

chủ động, kiến tạo sự phát triển; xây dựng pháp luật 

phải đi trước một bước, bảo đảm tính dự báo cao, phù 

hợp với thực tiễn và yêu cầu của sự phát triển nhanh 

chóng; thi hành pháp luật phải nghiêm minh, công 

bằng, thực chất, chuyển đổi số phải gắn liền với công 

khai, minh bạch, thuận tiện hóa tối đa cho người dân 

và doanh nghiệp; phân cấp, phân quyền rõ ràng, gắn 

với trách nhiệm giải trình, xóa bỏ cơ chế "xin – cho", 

triệt tiêu các lợi ích cục bộ và đặc quyền nhóm. 
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Nghị quyết 66 chính là lời hiệu triệu cho một 

cuộc cải cách thể chế sâu sắc, nhằm xây dựng một hệ 

thống pháp luật hiện đại, thực chất, vì nhân dân phục 

vụ, đồng thời tạo ra động lực bền vững cho công cuộc 

xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, 

công bằng và văn minh trong thế kỷ XXI. 

Thứ tư: Hội nhập quốc tế trong tình hình mới. 

Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị được ban hành 

trong bối cảnh quốc tế biến động nhanh, phức tạp, 

cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xu 

thế đa cực, đa trung tâm rõ nét, cùng với những thách 

thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh 

phi truyền thống. Cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư, chuyển đổi số và kinh tế xanh cũng đang làm 

thay đổi sâu sắc mô hình phát triển toàn cầu. 

Sự ra đời của Nghị quyết 59 là quyết sách đột 

phá, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình hội 

nhập quốc tế của đất nước, xác định hội nhập là động 

lực chiến lược để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên 

mới. Nghị quyết thể hiện tầm nhìn sâu sắc: hội nhập 

quốc tế không chỉ là mở cửa, giao lưu, mà là một sự 

nghiệp tổng hợp, đòi hỏi sự chủ động, tích cực và rất 

có bản lĩnh. 

Quan điểm xuyên suốt của Nghị quyết là: Hội 

nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân tộc, dưới sự 

lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng, 

sự quản lý thống nhất của Nhà nước, lấy người dân 

và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể sáng tạo. 

Chúng ta phải nhận thức sâu sắc rằng hội nhập 

không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan đối ngoại, không 

chỉ là hoạt động đối ngoại nhà nước, mà là một quá trình 

tổng hợp, yêu cầu sự tham gia chủ động, tích cực, sáng 

tạo của toàn hệ thống chính trị, của từng người dân, từng 

doanh nghiệp, từng ngành nghề, từng lĩnh vực. 

Nội lực, bao gồm sức mạnh của nền kinh tế, văn 

hóa, thể chế, nguồn nhân lực, phải được đặt ở vị trí 

quyết định; ngoại lực chỉ là nguồn bổ sung, hỗ trợ quá 

trình phát triển, bảo đảm hội nhập toàn diện, sâu rộng 

mà vẫn giữ vững độc lập tự chủ, nâng cao năng lực tự 

cường và khả năng thích ứng trước mọi biến động 

toàn cầu. 

Nghị quyết đề ra những định hướng chiến lược 

toàn diện và sâu sắc như: Về kinh tế: đẩy mạnh hội 

nhập gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, 

hiện đại; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế 

tuần hoàn; nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Về chính 

trị, quốc phòng, an ninh: hội nhập đi đôi với củng cố 

quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, tăng 

cường tin cậy chính trị, giữ vững độc lập, chủ quyền 

và môi trường hòa bình, ổn định cho đất nước. Về 

khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường: tận 

dụng hội nhập để nâng cao trình độ quốc gia, phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập sâu 

vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Một nội dung đặc biệt quan trọng, có tính nền tảng 

trong Nghị quyết là xây dựng đội ngũ cán bộ hội nhập 

quốc tế vững mạnh. Chúng ta phải tập trung đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên 

môn sâu rộng, khả năng thích ứng linh hoạt với môi 

trường toàn cầu và kỹ năng phối hợp liên ngành, đáp 

ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng, phức tạp. 

Hội nhập quốc tế trong tình hình mới đòi hỏi 

chúng ta phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo 

hơn, trên nền tảng kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời 

linh hoạt, nhạy bén trong chiến lược và sách lược đối 

ngoại, tận dụng tối đa cơ hội, vượt qua thách thức để 

đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. 

Có thể xem Nghị quyết 59 là kim chỉ nam hành 

động cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong 

công cuộc hội nhập quốc tế kỷ nguyên mới. 

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên 

phải quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết, cụ thể 

hóa thành chương trình, kế hoạch hành động thiết 

thực; đồng thời phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, 

đổi mới tư duy, bứt phá trong hành động, quyết tâm 

đưa hội nhập quốc tế trở thành động lực mạnh mẽ đưa 

Việt Nam vươn cao, vươn xa trên trường quốc tế. 

Thưa các đồng chí! 

Bốn nghị quyết lớn của Bộ Chính trị đã cùng 

tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tư duy và hành 

động chiến lược cho sự phát triển đất nước trong kỷ 

nguyên mới. Mặc dù mỗi nghị quyết tập trung vào 

một lĩnh vực trọng yếu, chúng liên kết chặt chẽ, bổ 

sung và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình quán triệt 

và tổ chức thực hiện. 
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Cả bốn Nghị quyết đều thống nhất mục tiêu: 

xây dựng nền tảng vững chắc để Việt Nam phát triển 

nhanh, bền vững và trở thành quốc gia phát triển, thu 

nhập cao vào năm 2045. Nghị quyết 66 yêu cầu hoàn 

thiện thể chế pháp luật minh bạch, hiện đại, bảo đảm 

quyền con người và quyền công dân. Nghị quyết 

57 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số là trụ cột tăng trưởng mới. Nghị quyết 

59 mở rộng không gian phát triển thông qua hội nhập 

quốc tế chủ động, tích cực. Nghị quyết 68 thúc đẩy 

khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực trung tâm 

cho nền kinh tế. 

Sự liên kết này không chỉ mang tính định 

hướng chung mà còn thể hiện rõ sự phụ thuộc lẫn 

nhau trong thực tiễn. Nếu thể chế không minh bạch 

(Nghị quyết 66), thì kinh tế tư nhân khó phát triển 

(Nghị quyết 68), khoa học, công nghệ thiếu môi 

trường sáng tạo (Nghị quyết 57) và hội nhập quốc tế 

thiếu hiệu quả. Doanh nghiệp tư nhân đánh giá và 

tham gia như thế nào về các Hiệp định FTA, Hiệp 

định Bảo hộ đầu tư... (Nghị quyết 59). Ngược lại, 

nếu đổi mới sáng tạo không đột phá, kinh tế tư nhân 

sẽ yếu, hội nhập quốc tế sẽ bị hạn chế. Nếu hội nhập 

không chủ động, bản thân thể chế và các động lực 

trong nước cũng khó cải cách toàn diện. 

Điểm đột phá chung của cả bốn Nghị quyết là tư 

duy phát triển mới: từ "quản lý" sang "phục vụ", từ "bảo 

hộ" sang "cạnh tranh sáng tạo", từ "hội nhập bị động" 

sang "hội nhập chủ động", từ "cải cách phân tán" sang 

"đột phá toàn diện, đồng bộ và sâu sắc". Đây là bước 

chuyển tư duy căn bản, kế thừa thành tựu đổi mới 40 năm 

qua và phù hợp với xu thế toàn cầu trong kỷ nguyên số. 

Về tổ chức thực hiện, tất cả các nghị quyết đều 

nhấn mạnh vai trò lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự vào 

cuộc đồng bộ, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cùng 

sự tham gia thực chất của doanh nghiệp, người dân và 

giới trí thức. Các trục triển khai như thi hành pháp luật, 

chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển tư nhân và 

hội nhập quốc tế đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, kiểm tra, 

giám sát thường xuyên và đánh giá hiệu quả. 

Bốn nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới (2025  –  2030) 

1) Hoàn thiện thể chế pháp luật hiện đại, đồng 

bộ, thúc đẩy phát triển: trong 5 năm tới, triển khai 

toàn diện Nghị quyết 66, cải cách mạnh mẽ quy trình 

xây dựng, thi hành và đánh giá pháp luật. Mục tiêu: 

xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, minh bạch, 

ổn định, dễ tiếp cận, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế 

thị trường hiện đại và hội nhập sâu rộng. Khắc phục 

pháp luật chồng chéo, đồng thời hoàn thiện thể chế 

bảo vệ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, 

quyền đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng pháp lý thuận 

lợi cho đầu tư và phát triển. 

2) Đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số: giai đoạn 2025 – 2030 phải 

tạo đột phá mạnh mẽ thông qua triển khai quyết liệt 

các chương trình quốc gia về đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số, lan tỏa tới doanh nghiệp và địa 

phương. Hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 

quốc gia; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư R&D, thương 

mại hóa công nghệ; xây dựng hạ tầng dữ liệu và nền 

tảng số cho chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đây là 

nền tảng kỹ thuật quyết định bứt phá năng suất lao 

động và năng lực cạnh tranh quốc gia. 

3) Tăng tốc hội nhập quốc tế toàn diện, chủ 

động, hiệu quả: chủ động đàm phán, thực thi hiệu quả 

các FTA thế hệ mới, tận dụng cơ hội từ chuỗi cung 

ứng toàn cầu và dòng vốn đầu tư quốc tế. Chuyển hóa 

cam kết hội nhập thành tăng trưởng thực tế, mở rộng 

thị trường, thu hút đầu tư chất lượng cao. Đồng thời, 

tham gia xây dựng và định hình luật chơi quốc tế 

trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, môi trường, an 

ninh mạng, qua đó khẳng định vị thế và bảo vệ lợi ích 

quốc gia. 

4) Phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực chất, 

trở thành "một động lực quan trọng nhất" của nền 

kinh tế quốc gia: tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về 

đất đai, tín dụng, công nghệ, thị trường; hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 

tạo; hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp linh hoạt, 

năng động. Xây dựng chiến lược phát triển các tập 

đoàn tư nhân lớn có năng lực cạnh tranh khu vực, 

quốc tế, dẫn dắt chuỗi giá trị toàn cầu. Trọng tâm: 

bảo vệ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, 

cải thiện môi trường kinh doanh minh bạch, công 

khai, tạo động lực thúc đẩy khu vực tư nhân phát 

triển nhanh, bền vững. 
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Những nhiệm vụ cấp bách trong năm 2025 

Thưa các đồng chí! 

Năm 2025 là năm bản lề mở ra kỷ nguyên mới, 

trong khi mục tiêu trở thành quốc gia phát triển chỉ 

còn hai thập niên phía trước. Nếu không bắt kịp nhịp 

độ cải cách, không tạo đột phá ngay từ bây giờ, chúng 

ta sẽ lỡ mất cơ hội vàng và tụt lại trong cuộc đua toàn 

cầu. Vì vậy, cần triển khai các nhiệm vụ một cách 

nhanh chóng, bài bản, thực chất, lấy hiệu quả thực tế 

làm tiêu chí đánh giá. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị 

toàn hệ thống chính trị khẩn trương thực hiện 8 nhiệm 

vụ trọng tâm sau: 

Thứ nhất, nhanh chóng hoàn thiện và ban hành 

các chương trình, kế hoạch hành động quốc gia thực 

hiện 4 nghị quyết, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, xác định 

rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và phân công cụ thể. 

Đồng thời, lập bộ chỉ số theo dõi, đánh giá định kỳ. 

Thứ hai, khẩn trương rà soát toàn diện hệ thống 

pháp luật, triển khai sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc 

bãi bỏ các quy định bất cập theo tinh thần Nghị quyết 

66-NQ/TW. Ưu tiên sửa đổi các quy định liên quan 

đến quyền sở hữu tài sản, tự do kinh doanh, đổi mới 

sáng tạo và hội nhập quốc tế; nghiên cứu ban hành 

Luật Phát triển kinh tế tư nhân. 

Thứ ba, khởi động ngay các chương trình trọng 

điểm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số; phê duyệt, triển khai các chương trình 

quốc gia; hình thành thêm các trung tâm đổi mới sáng 

tạo mới; xây dựng khung pháp lý cho mô hình 

Sandbox. 

Thứ tư, tập trung đàm phán, thực thi hiệu quả 

các FTA thế hệ mới, nhất là CPTPP, EVFTA, RCEP, 

UKVFTA và đặc biệt là đàm phán hiệu qủa FTA với 

Hoa Kỳ; chủ động chuẩn bị tham gia các hiệp định 

mới như: Hiệp định Đối tác kinh tế số (DEPA), 

Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương 

(IPEF); tận dụng cam kết hội nhập để chuyển hóa 

thành tăng trưởng thực tế. 

Thứ năm, thực hiện đột phá trong cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh: cắt giảm ít nhất 30% thủ 

tục hành chính, số hóa dịch vụ công, hỗ trợ vốn, công 

nghệ, chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

xây dựng đề án phát triển tập đoàn tư nhân lớn. 

Thứ sáu, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo, 

phối hợp thực hiện các nghị quyết; thành lập các Ban 

Chỉ đạo chuyên trách cấp Trung ương và cấp tỉnh; bảo 

đảm cơ chế chỉ đạo thống nhất, kiểm tra, giám sát 

thường xuyên. 

Thứ bảy, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 

lực để triển khai nghị quyết: đào tạo chuyên sâu về 

pháp luật hiện đại, khoa học, công nghệ, hội nhập 

quốc tế và quản trị doanh nghiệp; bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ trẻ có tư duy đổi mới, năng lực số và khả năng 

thích ứng toàn cầu. 

Thứ tám, đẩy mạnh truyền thông, tạo đồng 

thuận xã hội: xây dựng các chương trình truyền thông 

quốc gia về từng nghị quyết; tăng cường đối thoại 

chính sách giữa Chính phủ, doanh nghiệp, người dân 

và giới trí thức, huy động trí tuệ xã hội cho quá trình 

triển khai. 

Thưa các đồng chí! 

Hơn bao giờ bao giờ hết, hiện nay, Ban Chấp 

hành Trung ương là một khối đoàn kết, thống nhất, 

quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, 

toàn quân ta thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, chuẩn 

bị thật tốt để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát 

triển, phồn vinh và hạnh phúc. Kể từ Hội nghị Trung 

ương X khóa XIII (9/2024) đến nay, Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư đã làm việc ngày đêm tập trung giải quyết 

nhiều vấn đề cốt lõi, tháo gỡ những "điểm nghẽn", tạo 

không gian phát triển mới cho đất nước. Triển khai 

quyết liệt nội dung Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành 

Trung ương về "một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp 

xếp tổ chức của bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả"; xây dựng chính 

quyền địa phương hai cấp; sắp xếp lại đơn vị hành 

chính để "cất cánh"... những công việc nêu trên không 

chỉ được cán bộ, đảng viên nghiên túc triển khai mà 

điều quan trọng hơn là hầu hết nhân dân trong cả nước 

theo dõi, đồng tình, ủng hộ, coi đây thực sự là cuộc 

cách mạng của đất nước trong thời kỳ mới. 

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước 

phồn vinh, hùng cường, toàn Đảng, toàn dân và toàn 

quân phải tiếp tục đồng lòng, chung sức, phát huy cao 

độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát 
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vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong 

kỷ nguyên mới. Vì "biết đồng sức, biết đồng lòng/ 

việc gì khó, làm cũng xong". 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải xác định rõ 

vai trò, trách nhiệm của mình; chủ động, sáng tạo, đoàn 

kết thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 

và nâng cao đời sống nhân dân, làm cho nhân dân có 

đời sống thực sự ngày một tốt hơn. Mỗi cán bộ, đảng 

viên, mỗi người dân Việt Nam phải trở thành chiến sỹ 

tiên phong trên mặt trận phát triển đất nước. 

Lãnh đạo các cấp, từ Trung ương đến địa 

phương, phải gương mẫu, tiên phong trong đổi mới tư 

duy và hành động; dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, 

dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, thậm chí 

dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung. Các 

chương trình hành động phải được triển khai quyết 

liệt, bài bản, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo năng 

lực và kết quả công tác. Tiếp tục kiến nghị, đề xuất để 

xây dựng những Nghị quyết mới theo phương châm 

"Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn 

đều của dân" như Bác Hồ từng dạy. 

Người dân và doanh nghiệp phải được xác định 

là trung tâm và chủ thể sáng tạo trong phát triển. Cần 

bồi đắp mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp quốc gia, khơi 

dậy nguồn lực đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, phát 

triển kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế 

tuần hoàn, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh trên 

con đường hiện đại hóa, hội nhập. 

Thưa các đồng chí! 

Chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng vững 

chắc vào một tương lai tươi sáng của đất nước. Với 

truyền thống anh hùng, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng 

vươn lên không ngừng của toàn dân tộc, Việt Nam sẽ 

tiếp tục tiến bước vững chắc trên con đường phát triển 

nhanh và bền vững. 

Trước nhân dân cả nước, chúng ta cam kết thực 

hiện mạnh mẽ các mục tiêu đã đề ra, bằng tinh thần 

đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, kiên trì và sáng 

tạo. Mỗi cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cá nhân cần 

xác định rõ trách nhiệm của mình, biến cam kết chính 

trị thành kết quả cụ thể, thiết thực. 

Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa Đổi mới – 

Khát vọng – Hành động, vì một Việt Nam giàu mạnh, 

phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc 

năm châu vào năm 2045. 

Trân trọng cảm ơn các đồng chí!■ 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-

NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng 

và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất 

nước trong kỷ nguyên mới, Hà Nội. 

2. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 68-

NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển 

kinh tế tư nhân, Hà Nội. 

3. Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia, Hà Nội. 
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Ngày nhận bài: 24/4/2025; Ngày thẩm định: 08/7/2025; Ngày duyệt đăng: 04/9/2025. 

 

Trung tâm Trải nghiệm cộng đồng phòng cháy chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ:  

MỘT SỐ KINH NGHIỆM  

TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

Thượng tá NGUYỄN ANH TUẤN 

Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Thành phố Hải Phòng 

Đại úy, TS HOÀNG LÊ HỒNG GIANG 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Thành phố Hải Phòng  

*Tác giả liên hệ: Hoàng Lê Hồng Giang (Email: hoanglehonggiang@gmail.com) 

 

Tóm tắt: Bài viết trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng và vận hành Trung tâm Trải 

nghiệm cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tại Thành phố Hải Phòng. 

Trên cơ sở các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an, cùng với nhu cầu thực tiễn trong công tác tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức cộng đồng, mô hình Trung tâm Trải nghiệm được triển khai nhằm cung cấp kiến thức, kỹ 

năng ứng phó khẩn cấp thông qua hình thức học tập trải nghiệm. Bài viết cũng phân tích hiệu quả của các 

phương pháp mô phỏng, minh họa trực quan, sự gắn kết cộng đồng và hình ảnh lực lượng Cảnh sát 

PCCC&CNCH trong lòng người dân, những kết quả kinh nghiệm được đúc kết thông qua tổ chức, vận hành, 

công tác xã hội hóa, hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ hiện đại. Kinh nghiệm từ Hải Phòng góp phần 

hiệu quả nhân rộng mô hình này ra các địa phương khác trên cả nước. 

Từ khoá: phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, trải nghiệm cộng đồng, trang thiết bị, tuyên truyền, 

thực hành, Hải Phòng. 

Abstract: This paper presents the theoretical and practical foundations for the establishment and 

operation of a Community Fire and Rescue Experience Center in Hai Phong City. Grounded in directives 

from the Government and the Ministry of Public Security, and in response to the growing need for public 

education, the experience center model has been implemented to provide essential emergency response 

knowledge and skills through experiential learning. The paper analyzes the effectiveness of simulation 

methods, visual demonstrations, community engagement, and the role of the Fire and Rescue Police Force in 

shaping public perception. It also highlights key lessons learned in areas such as center organization and 

operation, social mobilization, international cooperation, and the application of modern technologies. The 

Hai Phong experience offers valuable insights for replicating this model in other localities across the country. 

Keywords: fire prevention; fire fighting, rescue; community experience; equipment; education; drilling; 

Hai Phong. 

 

1. Trước tình hình diễn biến phức tạp của các 

vụ cháy, nổ trên địa bàn cả nước trong những năm gần 

đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 

01/CT-TTg ngày 03/01/2023, nhằm tăng cường công 

tác PCCC&CNCH trong tình hình mới. Tiếp theo, 

Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 23/12/2024 đề cập đến 

một số giải pháp cấp bách trong công tác 

PCCC&CNCH tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, 
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cũng như các địa điểm tập trung đông người trong dịp 

Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025. Cả hai 

chỉ thị đều yêu cầu việc tăng cường tuyên truyền về 

nguy cơ cháy, nổ, thường xuyên tổ chức các khóa 

huấn luyện kỹ năng thoát nạn, chữa cháy và phổ biến 

giáo dục pháp luật về PCCC cho nhân dân. Bên cạnh 

đó, Bộ Công an đã có những văn bản tiếp nối, trong 

đó có Kế hoạch số 24/KH-BCA-C07 về việc triển 

khai các hoạt động tuyên truyền và trải nghiệm thực 

hành chữa cháy và CNCH. Thực hiện các chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, Cục 

Cảnh sát PCCC&CNCH đã hướng dẫn Công an các 

địa phương tổ chức các hoạt động trải nghiệm kỹ năng 

PCCC&CNCH định kỳ hàng tháng và hàng quý. Mục 

tiêu là nâng cao ý thức và kiến thức về PCCC&CNCH 

cho người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. 

Việc nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua 

các hình thức trải nghiệm thực tế đã được nhiều 

nghiên cứu khoa học uy tín quốc tế khẳng định là một 

phương pháp học hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực 

yêu cầu phản xạ nhanh và chính xác trong tình huống 

khẩn cấp. Trong lý thuyết học tập trải nghiệm, Kolb 

(1984) nhấn mạnh rằng "học tập là quá trình tạo ra 

kiến thức thông qua việc biến đổi trải nghiệm" 

(Experiential Learning: Experience as the Source of 

Learning and Development). Nghiên cứu này chỉ ra 

rằng học sinh hoặc cộng đồng chỉ có thể thực sự hiểu 

và ghi nhớ các khái niệm, quy trình khi được tham gia 

vào quá trình trải nghiệm thực tế, từ đó có thể áp dụng 

kiến thức vào các tình huống cụ thể. Theo Yardley và 

cộng sự (2012), học tập dựa trên trải nghiệm không 

chỉ giúp tăng cường khả năng giữ lại kiến thức mà còn 

cải thiện kỹ năng thực hành, đặc biệt là trong các lĩnh 

vực đòi hỏi quyết định nhanh chóng dưới áp lực. Đối 

với các tình huống khẩn cấp như PCCC&CNCH, nơi 

mỗi giây phút đều quan trọng, việc trải nghiệm trực 

tiếp giúp nâng cao khả năng phản xạ và sự tự tin của 

người tham gia, từ đó có thể hành động chính xác và 

kịp thời khi cần thiết (Experiential Learning: 

Transforming Theory into Practice, Medical 

Teacher). Thêm vào đó, nghiên cứu của Alinier và 

cộng sự (2004) chỉ ra rằng học tập dựa trên mô phỏng 

(simulation-based learning) không chỉ giúp người học 

tăng cường nhận thức và sự tự tin mà còn nâng cao 

khả năng chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp. Mô 

hình này giúp người học không chỉ hiểu về lý thuyết 

mà còn có thể thực hành trong môi trường mô phỏng 

gần gũi với thực tế, từ đó cải thiện kỹ năng giải quyết 

tình huống thực tế (Determining the Value of 

Simulation in Nurse Education: Study Design and 

Initial Results, Nurse Education in Practice). Áp dụng 

vào lĩnh vực PCCC&CNCH, các Trung tâm trải 

nghiệm cộng đồng sẽ là nơi lý tưởng để người dân 

trực tiếp tham gia vào các mô phỏng tình huống thực 

tế, từ đó nâng cao nhận thức và cung cấp những kiến 

thức, khả năng ứng phó. 

Tại Hải Phòng, các hoạt động tuyên truyền, trải 

nghiệm, thực hành về PCCC&CNCH do Phòng Cảnh 

sát PCCC&CNCH tổ chức đều đặn vào ngày thứ Bảy 

và Chủ nhật của tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng 

tại bốn địa điểm của các Đội Chữa cháy và CNCH khu 

vực. Riêng trong năm 2024, các hoạt động này đã thu 

hút hơn 20 nghìn người tham gia. Nội dung chính bao 

gồm giới thiệu các kiến thức pháp luật và biện pháp 

đảm bảo an toàn PCCC&CNCH, hướng dẫn kỹ năng 

xử lý các tình huống cháy, nổ, và kỹ năng thoát nạn 

trong các tình huống khẩn cấp như cháy ở hộ gia đình, 

nhà chung cư, hoặc nơi tập trung đông người. Các hoạt 

động còn bao gồm việc sử dụng các phương tiện PCCC 

tại chỗ và giới thiệu các trang thiết bị, phương tiện 

chữa cháy, CNCH hiện đại mà lực lượng Cảnh sát 

PCCC&CNCH hiện đang sử dụng. Đồng thời, những 

hoạt động này cũng góp phần nâng cao sự chia sẻ, cảm 

thông đối với nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát 

PCCC&CNCH. 

Tuy nhiên, việc sử dụng các phương tiện, trang 

thiết bị đặc chủng trong các hoạt động trải nghiệm cho 

người dân cũng phát sinh một số vấn đề như ảnh hưởng 

đến chất lượng và độ bền của các thiết bị, cũng như 

thời gian thường trực chiến đấu của các phương tiện 

này. Bên cạnh đó, việc số lượng lớn người dân tham 

gia và sử dụng cơ sở vật chất tại các khu vực doanh trại 

cũng gây ảnh hưởng ít nhiều đến công tác an ninh trật 

tự và vệ sinh môi trường. 
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Để giải quyết vấn đề này, Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH – Công an Thành phố đã tham mưu 

Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng xây dựng 

báo cáo đề xuất thành lập "Trung tâm Trải nghiệm 

cộng đồng PCCC&CNCH Thành phố Hải Phòng" 

trình lên Ủy ban nhân dân thành phố. Kế hoạch tổ 

chức và triển khai hoạt động của Trung tâm này đã 

được xác định là một địa điểm lý tưởng để tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành về 

PCCC&CNCH. Trung tâm sẽ được chuẩn bị kỹ 

lưỡng, tổ chức khoa học và đảm bảo an toàn tuyệt đối 

cho người tham gia. Đồng thời, trung tâm sẽ phát huy 

công tác xã hội hóa, hợp tác quốc tế, hướng tới việc 

áp dụng các mô hình trải nghiệm hiện đại, ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu 

phát triển. Mô hình này đã được áp dụng thành công 

tại nhiều quốc gia phát triển như Nhật Bản và Hàn 

Quốc, tạo tiền đề thuận lợi cho Hải Phòng và Việt 

Nam trong việc học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm. 

2. Ngày 19/01/2025, Trung tâm Trải nghiệm 

cộng đồng PCCC&CNCH Thành phố Hải Phòng 

chính thức ra mắt, tọa lạc tại Khu B doanh trại Đội 

Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 6 - Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH - Công an Thành phố Hải Phòng, tại 

phường Anh Dũng, quận Dương Kinh (cũ), Hải 

Phòng. Khu vực này vốn là sân bãi biệt lập, rộng rãi, 

có tháp tập 5 tầng đã được cải tạo thành tòa nhà trải 

nghiệm, nơi lắp đặt và trưng bày các trang thiết bị 

phục vụ các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm. 

Trung tâm sẽ hoạt động vào các ngày thứ Bảy và 

Chủ nhật hàng tuần. Mọi người dân có thể tham gia 

hoàn toàn miễn phí, đăng ký theo nhóm từ các cơ quan, 

trường học, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Người tham 

gia sẽ được chia thành các nhóm từ 10 đến 25 người, 

mỗi nhóm lần lượt trải nghiệm các nội dung tại trung 

tâm. Các hoạt động sẽ có sự hỗ trợ và hướng dẫn từ các 

nhân viên chuyên trách, đặc biệt đối với những nội 

dung yêu cầu mức độ an toàn cao như kỹ năng tụt dây 

thả chậm hay thoát nạn bằng thang dây, sẽ có sự giám 

sát và bảo hộ từ các chiến sỹ chuyên nghiệp. 

Các nội dung chính tại Trung tâm bao gồm: 

xem phim tài liệu về cảnh báo cháy, nổ, nguyên nhân 

gây cháy, biện pháp phòng ngừa, cách thức chữa cháy 

và thoát nạn, cùng các hành vi vi phạm pháp luật về 

PCCC&CNCH; tham quan các công trình đạt chuẩn 

về PCCC, các thiết bị an toàn cho gia đình, nơi làm 

việc, nơi tập trung đông người và mô hình Tổ Liên 

gia an toàn PCCC; thực hành sử dụng các dụng cụ, 

thiết bị PCCC, CNCH cá nhân và mô hình Điểm Chữa 

cháy công cộng; trải nghiệm một số mô hình thực tế 

ảo, bài giảng điện tử, lái xe mô phỏng; thực hành kỹ 

năng thoát nạn trong điều kiện mù khói, không gian 

hạn chế và tự thoát nạn trên nhà cao tầng; sơ cấp cứu, 

di chuyển người bị nạn, sử dụng một số thiết bị y tế 

ban đầu. 

 3. Để đảm bảo hoạt động của Trung tâm Trải 

nghiệm cộng đồng về PCCC&CNCH được triển khai 

một cách hiệu quả và bền vững, cần thực hiện một số 

biện pháp sau: 

Về tổ chức và vận hành Trung tâm Trải nghiệm: 

cần xây dựng hệ thống tổ chức và vận hành bài bản, 

khoa học. 

Trước hết, toàn bộ cán bộ, chiến sỹ trong lực 

lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phải được tham gia 

các khóa tập huấn chuyên sâu về nội dung và phương 

pháp hướng dẫn trải nghiệm. Việc cập nhật kiến thức 

và kỹ năng chuyên môn sẽ giúp đội ngũ cán bộ đáp 

ứng yêu cầu trong công tác tuyên truyền, thuyết minh 

cũng như tổ chức hoạt động trải nghiệm cho các đối 

tượng tham gia. Bên cạnh đó, lực lượng Công an cấp 

xã và các đơn vị đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở cũng 

cần được trang bị kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH, 

nhằm hỗ trợ hiệu quả trong công tác hướng dẫn cộng 

đồng và xử lý tình huống tại chỗ. 

Công tác tiếp đón và hướng dẫn các đoàn khách 

tham quan, bao gồm: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, 

học sinh, sinh viên, cần được thực hiện theo một quy 

trình cụ thể, thống nhất. Việc thành lập đầu mối tiếp 

nhận, điều phối lịch trình và phân bổ thời gian hợp lý 

là cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động diễn ra trật tự, 

hiệu quả, tránh chồng chéo hoặc quá tải. Đặc biệt, cần 

ưu tiên bố trí thời gian phù hợp cho các đoàn đến từ 

các trường học ở xa, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối 

đa cho việc tham gia trải nghiệm. 
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Việc minh họa rõ ràng, dễ hiểu đóng vai trò 

quan trọng trong quá trình truyền đạt kiến thức và kỹ 

năng về tại Trung tâm trải nghiệm cộng đồng 

PCCC&CNCH. Với đặc thù đa dạng về độ tuổi, trình 

độ nhận thức và khả năng tiếp thu của các nhóm đối 

tượng tham gia (từ học sinh, sinh viên đến người lao 

động, người cao tuổi…), các nội dung minh họa nếu 

được thiết kế một cách trực quan, sinh động và dễ tiếp 

cận sẽ giúp người học dễ dàng hình dung tình huống 

thực tế, nâng cao khả năng ghi nhớ và ứng dụng khi 

xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, việc sử dụng hình ảnh minh 

họa thân thiện, dễ hiểu còn góp phần tạo nên môi 

trường học tập tích cực, khơi gợi hứng thú và tăng 

cường sự tương tác trong suốt quá trình trải nghiệm. 

Nội dung hoạt động trải nghiệm cũng cần được 

xây dựng dựa trên sự phối hợp liên ngành và tham vấn 

rộng rãi từ các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị – 

xã hội và chính quyền địa phương. Sự tham gia của 

các đơn vị như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công 

Thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành 

phố Hải Phòng, Thành đoàn và Ban Quản lý Khu 

Kinh tế Hải Phòng sẽ góp phần đảm bảo tính phù hợp 

của chương trình với nhu cầu thực tiễn, điều kiện địa 

phương và đặc thù của từng nhóm đối tượng. 

Trung tâm Trải nghiệm cộng đồng 

PCCC&CNCH không chỉ là nơi nâng cao nhận thức, 

kỹ năng ứng phó sự cố cho người dân mà còn là cầu 

nối hiệu quả giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH 

với cộng đồng. Thông qua các hoạt động tương tác 

trực tiếp, thực hành mô phỏng và thuyết minh sinh 

động, hình ảnh người chiến sỹ PCCC trở nên gần gũi, 

thân thiện và giàu tính nhân văn hơn trong mắt công 

chúng. Đặc biệt, việc trưng bày các tranh ảnh, tư liệu 

ghi lại quá trình chiến đấu với “giặc lửa”, CNCH 

trong các tình huống nguy hiểm, khẩn cấp đã góp 

phần khắc họa rõ nét tinh thần dũng cảm, hy sinh thầm 

lặng của lực lượng PCCC&CNCH. Những hình ảnh 

chân thực này không chỉ tạo ấn tượng mạnh mẽ mà 

còn củng cố niềm tin, sự cảm mến và ủng hộ của cộng 

đồng đối với lực lượng, từ đó thúc đẩy sự phối hợp 

hiệu quả hơn trong công tác phòng ngừa và ứng phó 

sự cố trên địa bàn. 

Về công tác xã hội hóa và hợp tác quốc tế 

Công tác xã hội hóa và hợp tác quốc tế là một 

trong những trụ cột quan trọng góp phần nâng cao chất 

lượng hoạt động tại Trung tâm Trải nghiệm cộng đồng 

PCCC&CNCH. Bên cạnh việc sử dụng trang thiết bị 

hiện có của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Trung 

tâm đã chủ động giới thiệu và ứng dụng nhiều sản 

phẩm công nghệ hiện đại vào nội dung trải nghiệm. 

Các thiết bị như đầu báo cháy không dây, đèn chiếu 

sáng sự cố tích hợp âm báo (phù hợp với người khiếm 

thị)... đều là những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, 

đáp ứng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật cao và được 

khuyến nghị trang bị tại gia đình và nơi làm việc. 

 
Mô hình trải nghiệm kỹ năng hồi sức tim phổi bằng thiết bị mô phỏng 

do Hiệp hội Giáo dục an toàn Hàn quốc trao tặng.  Ảnh: Hồng Giang 

Đáng chú ý, Trung tâm đã đưa vào sử dụng thử 

nghiệm các công nghệ trải nghiệm mới như thiết bị 

mô phỏng thực tế ảo (VR) và bài giảng điện tử – 

những sản phẩm được Hiệp hội Giáo dục An toàn Hàn 

Quốc trao tặng. Tổ chức này đã chính thức hoạt động 

tại Việt Nam từ năm 2024 thông qua pháp nhân là 

Công ty TNHH Vietnam Safety. Với mục tiêu nâng 

cao nhận thức cộng đồng về an toàn thông qua các 

phương pháp giáo dục tiên tiến, tổ chức này đã hỗ trợ 

thiết bị và chuyển giao công nghệ cho nhiều cơ quan, 

địa phương, góp phần thu hút sự quan tâm rộng rãi 

của người dân đến hoạt động trải nghiệm. 
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Một số mô hình trải nghiệm thực tế ảo và ứng dụng công 

nghệ cao tại Trung tâm Trải nghiệm cộng đồng về PCCC&CNCH 

Thành phố Hải Phòng do Hiệp hội Giáo dục an toàn Hàn quốc 

trao tặng. Ảnh: Hồng Giang 

Việc duy trì hợp tác chặt chẽ với Hiệp hội Giáo 

dục An toàn Hàn Quốc là yếu tố then chốt nhằm đảm 

bảo thiết bị được vận hành và bảo trì đúng quy chuẩn. 

Do các thiết bị này được thiết kế, lập trình theo tiêu 

chuẩn Hàn Quốc, việc điều chỉnh cho phù hợp với 

điều kiện khí hậu, môi trường và văn hóa xã hội tại 

Việt Nam đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực 

và kỹ thuật. Do đó, cán bộ vận hành cần được đào tạo 

bài bản về quy trình sử dụng, bảo quản cũng như 

phương pháp xử lý sự cố cơ bản. Trong trường hợp 

cần thiết, việc phối hợp kịp thời với đội ngũ kỹ thuật 

Hàn Quốc cũng được xem là giải pháp quan trọng để 

khắc phục nhanh chóng các lỗi kỹ thuật, đảm bảo hiệu 

quả vận hành liên tục của hệ thống thiết bị 

4. Việc thành lập Trung tâm Trải nghiệm cộng 

đồng PCCC&CNCH tại Thành phố Hải Phòng là 

bước đi phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế, xã 

hội của đất nước. Việc nhấn mạnh vào những trải 

nghiệm thực tế và tương tác trực tiếp để nâng cao 

nhận thức và kỹ năng ứng phó của người dân qua các 

hoạt động phong phú, thiết kế bài bản và khoa học, 

Trung tâm đã khẳng định vai trò là một mô hình tuyên 

truyền hiệu quả, thân thiện và có sức lan tỏa lớn trong 

cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến 

thức, kỹ năng cơ bản, Trung tâm còn đóng góp vào 

việc củng cố hình ảnh người chiến sỹ PCCC&CNCH 

trong mắt công chúng, thông qua hoạt động trưng bày 

tranh ảnh, tư liệu sinh động và thực tiễn. Bên cạnh đó, 

công tác xã hội hóa và hợp tác quốc tế chính là động 

lực then chốt giúp Trung tâm phát triển bền vững, 

tiệm cận với chuẩn mực giáo dục an toàn quốc tế. 

Kinh nghiệm từ Hải Phòng có thể là nền tảng quý giá 

để nhân rộng mô hình này ra các địa phương khác trên 

cả nước, góp phần xây dựng xã hội an toàn, chủ động 

trước mọi nguy cơ cháy, nổ và tai nạn, sự cố.■ 
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Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi thường 

thiệt hại đối với phương tiện, tài sản được huy động tham gia chữa cháy, bài viết đề xuất một số giải pháp để 

hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với phương tiện, tài sản được huy động tham gia chữa cháy 

theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH). 

Từ khoá: bồi thường thiệt hại, phương tiện, tài sản, huy động, chữa cháy. 

Abstract: Based on an analysis of current legal provisions and the practical implementation of laws 

concerning compensation for damage to vehicles and property requisitioned for firefighting operations, this 

article proposes several measures to improve the legal framework in this field, aligned with the functions of 

the Fire and Rescue Police Force. 

Keywords: compensation for damage, vehicle, property, requisition, firefighting. 

 

1. Luật PCCC năm 2001, Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật PCCC năm 2013 và Luật 

PCCC&CNCH năm 2024 đều quy định xuyên suốt chế 

định bồi thường thiệt hại đối với phương tiện, tài sản 

của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được 

huy động tham gia chữa cháy trong trường bị mất, hư 

hỏng, bị thiệt hại do việc huy động trực tiếp gây ra. 

Qua hơn 20 năm thực hiện quy định pháp luật trên, 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, lực 

lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đề nghị người có 

thẩm quyền theo quy định huy động các phương tiện, 

tài sản như xe cứu thương, xe cẩu, xe ủi, máy xúc, 

nước, cát, nhiên liệu, vật tư y tế, thuốc men... để tham 

gia chữa cháy. Trường hợp các phương tiện, tài sản huy 

động tham gia chữa cháy bị mất, hư hỏng, bị thiệt hại 

đã được bồi thường theo quy định của pháp luật.  

2. Hiện nay, pháp luật về PCCC&CNCH đã quy 

định phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân được huy động tham gia chữa cháy phải 

được hoàn trả ngay sau khi kết thúc chữa cháy; trường 

hợp bị mất, hư hỏng, bị thiệt hại do việc huy động trực 

tiếp gây ra thì được bồi thường. Người có thẩm quyền 

quyết định huy động có trách nhiệm thực hiện việc 

bồi thường. Mức bồi thường và việc chi trả bồi 

thường được thực hiện như đối với người có tài sản 

trưng dụng theo quy định của pháp luật về trưng mua, 

trưng dụng tài sản. Tuy nhiên, thực tế áp dụng vẫn 

còn nhiều bất cập, hạn chế, dẫn đến khó áp dụng như: 

kết thúc hoạt động chữa cháy, trong trường hợp 

phương tiện, tài sản không bị mất, bị hư hỏng nhưng 

bị thiệt hại về các khoản chi phí như tiền nhiên liệu 

cho phương tiện cơ giới hoạt động, chi phí đối với 

người điều khiển phương tiện... thì không có biên bản 

hoàn trả phương tiện tài sản đã được huy động tham 

gia chữa cháy; không tiến hành giải quyết bồi thường. 

Số lượng vụ cháy có huy động phương tiện, tài sản 

tham gia chữa cháy chiếm tỷ lệ khá lớn, đặc biệt là 

những vụ cháy với quy mô lớn, vụ cháy tại các khu 
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công nghiệp, cháy hóa chất.... Tuy nhiên, số lượng vụ 

cháy tiến hành bồi thường thiệt hại lại chiếm một tỷ 

lệ rất nhỏ. Theo khảo sát từ khi có Luật PCCC năm 

2001 đến nay, chỉ có duy nhất 01 vụ cháy được tiến 

hành bồi thường thiệt hại đối với tài sản được huy 

động để chữa cháy. Bên cạnh đó, việc bồi thường thiệt 

hại đối với phương tiện, tài sản tham gia chữa cháy 

trên thực tế chỉ dừng lại ở việc tự thỏa thuận giữa 

người đứng đầu cơ sở bị cháy với cơ quan, tổ chức, 

hộ gia đình và cá nhân có phương tiện, tài sản tham 

gia chữa cháy. Và bản chất việc bồi thường ở đây là 

sự chi trả kinh phí đối với tiền nhiên liệu dùng cho 

phương tiện cơ giới hoạt động trong quá trình chữa 

cháy và giá trị tài sản tính bằng tiền được sử dụng để 

chữa cháy. Mặc dù, Hiến pháp và các luật chuyên 

ngành khác như Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản 

đã có quy định về bồi thường thiệt hại do việc trưng 

dụng tài sản gây ra. Tuy nhiên, lại không có quy định 

trong các văn bản dưới luật về hồ sơ, trình tự, thủ tục 

bồi thường thiệt hại, cơ quan, người có thẩm quyền 

trực tiếp thực hiện việc chi trả bồi thường, Do đó, khi 

pháp luật PCCC&CNCH viện dẫn để áp dụng thì chỉ 

viện dẫn được quy định về mức bồi thường và việc 

chi trả bồi thường, điều này gây khó khăn trong áp 

dụng quy định này trong thực tế. Ngoài ra, việc xác 

định mức độ thiệt hại về tài sản trong một số trường 

hợp rất khó xác định như giấy tờ, hóa đơn, chứng từ 

thể hiện việc mua bán phương tiện, tài sản, thông số 

kỹ thuật, nhãn hiệu hàng hóa… để làm căn cứ xác 

định giá trị ban đầu không có hoặc bị mất, dẫn đến 

thiếu căn cứ để xác định giá trị bị thiệt hại. Tài sản 

được huy động tham gia chữa cháy bị mất, tiêu hao 

trong quá trình chữa cháy như nước, hóa chất…, trong 

khi đó lại không được tính toán số lượng cụ thể lúc 

huy động ban đầu do trong tình thế cấp bách…. 

Những khó khăn, vướng mắc trên do nhiều 

nguyên nhân, nhưng tựu chung lại gồm những nguyên 

nhân sau: (1) Pháp luật về PCCC&CNCH và pháp 

luật chuyên ngành khác đều thiếu quy định quan trọng 

cho việc bồi thường thiệt hại đối với phương tiện, tài 

sản được huy động tham gia chữa cháy như: hồ sơ, 

trình tự, thủ tục bồi thường thiệt hại, quyền khiếu nại 

khi người có phương tiện, tài sản huy động không 

đồng ý với mức bồi thường, cơ quan, người có thẩm 

quyền giải quyết bồi thường thiệt hại, phối hợp giữa 

các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết bồi 

thường thiệt hại.... Đây là nguyên nhân chính dẫn đến 

quy định này không được áp dụng, hoặc có áp dụng 

nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, từ đó 

dẫn đến vụ việc kéo dài hoặc không tiến hành nữa, 

hoặc chuyển hóa sang việc bồi thường dưới hình thức 

khác, không đúng với quy định của pháp luật; (2) 

Pháp luật về PCCC&CNCH còn thiếu những quy 

định cụ thể để tiến hành bồi thường thiệt hại đối với 

phương tiện, tài sản tham gia chữa cháy nhưng lực 

lượng Cảnh sát PCCC&CNCH vẫn chưa quyết liệt 

trong việc tham mưu cơ quan có thẩm quyền xây 

dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật về bồi thường 

thiệt hại; chưa tham mưu cụ thể cho chính quyền địa 

phương trong việc chỉ đạo các phòng, ban chức năng 

tiến hành bồi thường thiệt hại đối với phương tiện, tài 

sản bị thiệt hại khi được huy động tham gia chữa 

cháy; (3) Do quy định của pháp luật về bồi thường 

thiệt hại chưa có quy định cụ thể nên dẫn đến tâm lý 

e ngại, thiếu quyết liệt của cơ quan Cảnh sát 

PCCC&CNCH trong việc hướng dẫn cơ quan, tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, giải quyết 

bồi thường thiệt hại theo quy định. Cùng với đó, tâm 

lý của người có phương tiện, tài sản được huy động 

cũng cho rằng việc giải quyết bồi thường thiệt hại sẽ 

gặp khó khăn, mất nhiều thời gian, do đó, trừ trường 

hợp phương tiện, tài sản bị mất, hư hỏng, thiệt hại lớn 

thì mới có yêu cầu bồi thường thiệt hại; (4) Công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa lan 

tỏa sâu rộng đến tất cả các cơ quan, tổ chức, hộ gia 

đình và cá nhân quy định về huy động và bồi thường 

thiệt hại đối với phương tiện, tài sản được huy động 

tham gia chữa cháy. Điều này có tác động trực tiếp 

đến việc chấp hành việc huy động phương tiện, tài sản 

tham gia chữa cháy cũng như đối với các trường hợp 

và thiệt hại không lớn, phương tiện, tài sản không bị 

mất, hư hỏng thì không có yêu cầu bồi thường; (5) Sự 

phối hợp giữa cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH - 

Công an các địa phương với các cơ quan chức năng 

thuộc UBND các cấp chưa chặt chẽ, thiếu hiệu quả 

trong việc xây dựng quy trình, thủ tục, hồ sơ bồi 
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thường thiệt hại; thời gian giải quyết; cách xác định 

giá trị thiệt hại, mức bồi thường thiệt hại…; (6) Theo 

quy định của pháp luật thì trong trường hợp cần thiết, 

người có thẩm quyền quyết định huy động phương 

tiện, tài sản có thể thành lập hội đồng để xác định mức 

bồi thường. Tuy nhiên, trường hợp các phương tiện, 

tài sản được huy động không có hóa đơn, chứng từ, 

giấy tờ chứng minh giá trị thì không thể định giá tài 

sản chính xác được; (7) Theo quy định của pháp luật, 

nếu người có phương tiện, tài sản thuy động không 

đồng ý với mức bồi thường thì vẫn phải chấp hành 

nhưng có quyền khiếu nại. Tuy nhiên, quy định về 

khiếu nại cụ thể như thế nào về cơ quan tòa án nào 

thụ lý, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết… 

lại không rõ ràng. Điều này cũng gây khó khăn trong 

việc áp dụng. 

3. Trong thời gian tới, để việc áp dụng các quy 

định của pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với 

phương tiện, tài sản được huy động tham gia chữa 

cháy bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, theo 

chúng tôi, cần phải: 

Một là, cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 

các nội dung sau trong pháp luật về PCCC&CNCH: 

Bổ sung quy định về hoàn trả phương tiện, tài 

sản huy động tham gia chữa cháy. Nội dung cụ thể 

bao gồm: 

Quyết định hoàn trả phương tiện, tài sản huy động 

phải được lập thành văn bản và có các nội dung chủ yếu 

sau: tên, địa chỉ của cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH 

được giao quản lý, sử dụng phương tiện, tài sản huy 

động; tên, địa chỉ của người có phương tiện, tài sản huy 

động hoặc người quản lý, sử dụng hợp pháp phương 

tiện, tài sản; tên, chủng loại, số lượng, hiện trạng của 

từng phương tiện, tài sản hoàn trả; thời gian và địa điểm 

hoàn trả phương tiện, tài sản. 

Thành phần tham gia hoàn trả phương tiện, tài 

sản huy động: cá nhân, đại diện cơ quan Cảnh sát 

PCCC&CNCH được giao quản lý, sử dụng phương 

tiện, tài sản huy động; người có phương tiện, tài sản 

huy động, người đại diện hợp pháp hoặc người quản 

lý, sử dụng hợp pháp phương tiện, tài sản. 

Việc hoàn trả phương tiện, tài sản huy động 

phải được lập thành biên bản. Nội dung chủ yếu của 

biên bản gồm có: tên, địa chỉ của người có phương 

tiện, tài sản huy động, người đại diện hợp pháp hoặc 

người quản lý, sử dụng hợp pháp phương tiện, tài sản 

huy động; tên, địa chỉ của cơ quan Cảnh sát 

PCCC&CNCH được giao quản lý, sử dụng phương 

tiện, tài sản; tên, chủng loại, số lượng, hiện trạng của 

từng phương tiện, tài sản hoàn trả; thời gian và địa 

điểm hoàn trả. 

Trường hợp người có phương tiện, tài sản huy 

động hoặc người quản lý, sử dụng hợp pháp phương 

tiện, tài sản không đến nhận tài sản thì cơ quan Cảnh 

sát PCCC&CNCH được giao quản lý, sử dụng phương 

tiện, tài sản huy động tiếp tục quản lý và phương tiện, 

tài sản được xử lý theo quy định của pháp luật dân sự. 

Trường hợp người có phương tiện, tài sản huy động tự 

nguyện hiến, tặng cho tài sản cho Nhà nước thì xác lập 

sở hữu Nhà nước đối với tài sản đó. Việc hiến, tặng 

cho tài sản được lập thành văn bản. 

Hai là, Bộ Công an tham mưu Chính phủ, phối 

hợp với Bộ Tài chính để Bộ Tài chính ban hành 

Thông tư quy định về bồi thường thiệt hại đối với 

phương tiện, tài sản tham gia chữa cháy. Trong đó, 

cần quy định các nội dung sau: 

Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp 

dụng; quy định về căn cứ, hồ sơ, thủ tục, mức bồi 

thường thiệt hại đối với phương tiện, tài sản được huy 

động tham gia chữa cháy; quy định về chi trả, nguồn 

kinh phí thực hiện bồi thường; quy định về hiệu lực 

thi hành, trách nhiệm thi hành. 

Ba là, quá trình áp dụng pháp luật về bồi thường 

thiệt hại đối với phương tiện, tài sản huy động tham 

gia chữa cháy cần chú ý: 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

bồi thường thiệt hại đối với phương tiện, tài sản được 

huy động để chữa cháy, trong đó cần tập trung chú ý: 

xác định rõ đối tượng, mục tiêu, nội dung tuyên 

truyền; tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu 

tiếp nhận thông tin của các đối tượng được tuyên 

truyền để có các biện pháp, giải pháp phù hợp, ưu tiên 

mục tiêu trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực; 

tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

tinh thần, trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy cho 
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các đối tượng được tuyên truyền; lực lượng Cảnh sát 

PCCC&CNCH tích cực, chủ động tham mưu với lãnh 

đạo Bộ Công an, phối hợp với các cơ quan báo chí 

truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về trách nhiệm PCCC&CNCH khi được 

huy động phương tiện, tài sản để chữa cháy, đi liền 

với đó là các quy định về bảo đảm chế độ, chính sách 

đối với người được huy động tham gia chữa cháy, quy 

định về bồi thường thiệt hại đối với phương tiện, tài 

sản được huy động để chữa cháy. Gắn công tác này 

với tuyên truyền, xây dựng phong trào “Toàn dân dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giúp cho công tác này có 

sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân; bảo đảm nguồn 

lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền. 

Tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương 

trong tổ chức triển khai áp dụng quy định về bồi 

thường thiệt hại đối với phương tiện, tài sản được huy 

động để chữa cháy. Sau khi Bộ Tài Chính ra Thông 

tư quy định bồi thường thiệt hại đối với phương tiện, 

tài sản được huy động để chữa cháy. Để Thông tư 

được áp dụng, triển khai trong thực tế, bên cạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thì công tác tham 

mưu, đề xuất với chính quyền địa phương xây dựng, 

ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện là yếu 

tố rất quan trọng. Để thực hiện giải pháp này, lực 

lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ tham mưu, đề xuất 

với UBND các cấp ban hành công văn tổ chức triển 

khai áp dụng Thông tư về bồi thường thiệt hại đối với 

phương tiện, tài sản được huy động để chữa cháy.  

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các 

cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình và cá nhân có 

phương tiện, tài sản được huy động để chữa cháy. 

Quy định pháp luật về huy động phương tiện, tài sản 

khi có cháy xảy ra được thực hiện hiệu quả trong thực 

tế phụ thuộc rất nhiều vào vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình 

và cá nhân có phương tiện, tài sản bởi họ là người trực 

tiếp sở hữu, quản lý phương tiện, tài sản, chịu trách 

nhiệm khi phương tiện, tài sản đó bị hỏng, mất mát. 

Hơn nữa, trên thực tế quy định pháp luật này mặc dù 

được pháp luật bảo đảm thực hiện nhưng quy định về 

bồi thường thiệt hại chưa rõ ràng, cụ thể nên ảnh 

hưởng trực tiếp đến tâm lý của những cá nhân này. 

Điều tra cơ bản, thống kê, xây dựng kế hoạch 

huy động phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, 

hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn quản lý để huy 

động chữa cháy. Việc nắm danh sách các cơ sở có 

phương tiện, tài sản có thể được huy động tham gia 

chữa cháy trong những trường hợp cần thiết bao gồm 

thống kê về số lượng, chủng loại, tình trạng hoạt 

động, hồ sơ quản lý... của phương tiện, tài sản là cơ 

sở để trong quá trình huy động tham gia chữa cháy 

mà bị mất, hư hỏng hoặc bị thiệt hại sẽ có cơ sở, căn 

cứ để tính toán, xác định mức độ thiệt hại. Từ đó đạt 

được sự thỏa thuận về mức độ thiệt hại giữa người có 

thẩm quyền huy động với người có phương tiện, tài 

sản được huy động. 

Xây dựng phương pháp tính toán giá trị tính 

bằng tiền trong việc huy động phương tiện, tài sản 

tham gia chữa cháy. Để có cơ sở cho việc bồi thường 

thiệt hại đối phương tiện, tài sản được huy động tham 

gia chữa cháy thì việc xác định phương pháp tính toán 

xác định giá trị thiệt hại đối với phương tiện, giá trị 

tài sản được huy động là rất quan trọng. Hiện nay, 

việc xác định giá trị thiệt hại đối với phương tiện cơ 

bản đã có những quy định hướng dẫn áp dụng. Tuy 

nhiên, việc xác định giá trị tài sản được huy động còn 

chưa rõ ràng vì trên thực tế ít khi xảy ra. Do đó, đây 

là vấn đề cấp thiết, và cần có những quy định cụ thể 

về phương pháp tính toán xác định giá trị tài sản. 

Tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

các cấp trong áp dụng quy định về bồi thường thiệt 

hại đối với phương tiện, tài sản được huy động để 

chữa cháy.■ 
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Tóm tắt: Khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại các đô thị, đặc biệt tại các nhà ở trong ngõ sâu, ngõ hẹp, 

công tác trinh sát gặp nhiều khó khăn. Trong nhiều tình huống, các Tổ Trinh sát không thể sử dụng cầu thang 

bộ trong nhà để di chuyển, tìm kiếm và thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Nhằm giải quyết vấn đề 

này, trong khuôn khổ bài báo, tác giả phân tích thực trạng, những khó khăn khi tổ chức trinh sát bên trong 

các nhà ở thấp tầng tại các ngõ sâu, ngõ hẹp, từ đó đưa ra một số biện pháp chiến thuật nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác trinh sát đám cháy tại nhà ở thấp tầng trong các ngõ sâu, ngõ hẹp. 

Từ khoá: cháy nhà ở, ngõ sâu, ngõ hẹp, trinh sát. 

Abstract: In urban firefighting operations—particularly in low-rise residential dwellings located in deep 

and narrow alleys—fireground reconnaissance poses significant challenges. In many cases, reconnaissance 

teams are unable to use interior staircases for movement, search, and rescue tasks. To address this issue, this 

paper examines the current conditions and difficulties involved in conducting interior reconnaissance in low-

rise homes situated in these constrained environments. Based on the findings, the author proposes several 

tactical measures to improve the effectiveness of these operations in such settings. 

Keywords: residential dwelling fire, deep alley, narrow alley, reconnaissance. 

  

1. Trong những năm gần đây, các đám cháy tại 

nhà ở trong ngõ hẹp, ngõ sâu có xu hướng gia tăng, gây 

ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. 

Điển hình như: vụ cháy tại số nhà 37, ngách 29/70, phố 

Khương Hạ, Hà Nội ngày 12/9/2023, làm 56 người chết, 

44 người bị thương [6]; hay vụ cháy ngày 24/5/2024 tại 

địa chỉ số 1 hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung 

Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội 

làm 14 người chết, 03 người bị thương [7]. Điều này 

phản ánh những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ chữa 

cháy tại các đô thị, đặc biệt tại các đám cháy nhà ở trong 

ngõ sâu, ngõ hẹp. Khi tổ chức chữa cháy tại các ngõ sâu, 

ngõ hẹp, bên cạnh các khó khăn trong triển khai lực 

lượng phương tiện, như: nguồn nước ở xa, xe chữa cháy 

không thể tiếp cận, khiến cho việc vận chuyển trang 

thiết bị, phương tiện đến đám cháy gặp nhiều khó khăn; 

số lượng người đông, cản trở việc triển khai lực lượng 

phương tiện chữa cháy,… thì không thể không kể đến 

những khó khăn trong quá trình trinh sát, tìm kiếm 

người bị nạn khi chữa cháy trong ngõ sâu, ngõ hẹp, đặc 

biệt tại các nhà ở thấp tầng. 

Việc nghiên cứu các khó khăn, đưa ra các 

khuyến nghị, các biện pháp chiến thuật phù hợp nhằm 

nâng cao hiệu quả trinh sát khi thực hiện nhiệm vụ 

chữa cháy tại các nhà ở thấp tầng trong ngõ sâu, ngõ 

hẹp là một yêu cầu cần thiết trong tình hình hiện nay. 
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2. Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả xác 

định phạm vi nghiên cứu, tập trung phân tích những 

khó khăn khi tổ chức trinh sát đám cháy đối với các 

công trình là nhà ở thấp tầng có diện tích nhỏ, dưới 

70m2, cao từ 1 đến 4 tầng – một trong những dạng nhà 

phổ biến tại các ngõ hẹp, ngõ sâu. Hầu hết, các công 

trình dạng này chỉ có một mặt thoáng duy nhất tiếp 

giáp đường đi có thể tiếp cận, với chiều rộng từ 3 đến 

6,5m, ba hướng còn lại giáp nhà, công trình liền kề. 

Nhà loại này thường được thiết kế kiểu nhà ống, theo 

hai dạng cơ bản là nhà ở có một phòng mỗi tầng, cầu 

thang bộ cuối nhà và nhà ở có hai phòng mỗi tầng, 

cầu thang ở chính giữa nhà. Do hạn chế về diện tích 

nên trong quá trình thiết kế, xây dựng, các chủ nhà 

thường thiếu quan tâm, hoặc giảm bớt sự ưu tiên đối 

với các giải pháp phòng cháy, chữa cháy. Thậm chí 

cố tình cắt bớt diện tích của lối, đường thoát nạn, sử 

dụng các loại thang không đảm bảo yêu cầu về thoát 

nạn, bỏ qua các yêu cầu về chống cháy lan,… nhằm 

tận dụng, ưu tiên không gian cho các công năng khác.  

Đối với nhà ở thấp tầng cũ, tại các ngõ sâu, ngõ 

hẹp, thường là các công trình đã xuống cấp, được xây 

dựng với công nghệ cũ, các kết cấu chịu lực như: 

móng, cột, dầm, xà,… thường có tải trọng thấp. Sau 

thời gian dài sử dụng, được cải tạo, nâng tầng nhưng 

không thực hiện các quy định về cấp phép xây dựng, 

cũng như quy định về phòng cháy chữa cháy, không 

được quan tâm về các giải pháp chống cháy lan, 

chống tụ khói.  

 
Hình 1: Cầu thang bộ trong nhà ở tại ngõ sâu, ngõ hẹp. 

Thực tế, thời gian qua phần lớn các đám cháy 

nhà ở tại các ngõ sâu, ngõ hẹp, khi lực lượng chữa 

cháy và CNCH có mặt thì ngọn lửa, sản phẩm cháy 

đã bao trùm toàn bộ tầng bị cháy, cản trở các lối tiếp 

cận, đường thoát nạn.  

Do vậy, khi xảy ra cháy, hướng tiếp cận theo 

hướng từ cửa chính qua cầu thang bộ lên các tầng, 

phòng bên trên, không phải là lựa chọn tối ưu. Lựa 

chọn hướng tiếp cận như vậy các Tổ Trinh sát buộc 

phải di chuyển theo lối cầu thang nhỏ hẹp, đồng thời 

phải chịu tác động trực tiếp từ khói, sản phẩm cháy 

và nhiệt độ cao. Việc di chuyển qua những khu vực 

này mà không tổ chức các lăng phun bảo vệ sẽ không 

an toàn, ngay cả khi các chiến sỹ được trang bị đầy đủ 

các trang thiết bị bảo đảm an toàn.  

Bên cạnh đó, việc triển khai đồng thời đường 

vòi chữa cháy với các Tổ Trinh sát tiếp cận từ tầng 

một qua lối cửa chính vào bên trong và lên cầu thang 

bộ, tiếp cận các tầng bên trên đối với các đám cháy 

nhà ở thấp tầng trong ngõ sâu, ngõ hẹp cũng gặp phải 

những khó khăn, do cầu thang của các công trình dạng 

này, thường nhỏ, hẹp, không đảm bảo chiều rộng cần 

thiết, thậm chí là các thang bộ dạng xoắn ốc. 

Do đó, khi tổ chức chữa cháy và CNCH tại các 

đám cháy nhà ở thấp tầng trong các ngõ sâu, ngõ hẹp 

chỉ huy chữa cháy cần áp dụng các biện pháp chiến 

thuật trinh sát phù hợp hơn. 

3. Một số biện pháp chiến thuật trinh sát đám 

cháy nhà ở tại các ngõ sâu, ngõ hẹp như: 

*Biện pháp trinh sát thông qua cửa sổ, ban công 

Trinh sát tiếp cận vào bên trong thông qua cửa 

sổ, ban công là một biện pháp chiến thuật thường 

được lực lượng chữa cháy và CNCH tại một số nước 

trên thế giới áp dụng khi tổ chức trinh sát các công 

trình thấp tầng, cho phép Tổ Trinh sát nhanh chóng 

tiếp cận vào các khoang, gian phòng mục tiêu (có 

người bị nạn, hoặc có các thông tin về khả năng có 

người bị nạn còn sống) [4]. 

Vận dụng vào thực tiễn công tác chữa cháy và 

CNCH tại Việt Nam thì đây là biện pháp phù hợp để 

trinh sát, tìm kiếm khi tổ chức chữa cháy tại các nhà 

ở thấp tầng trong ngõ sâu, ngõ hẹp có diện tích nhỏ 

với thiết kế một phòng ở mặt trước, cầu thang bố trí 

cuối nhà – một trong những dạng thiết kế phổ biến 

của nhà ở tại các ngõ sâu, ngõ hẹp hiện nay (Hình 2).  
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Ưu điểm của biện pháp chiến thuật này là Tổ 

Trinh sát không phải định hướng tìm đường, lối tiếp 

cận đến gian phòng mục tiêu khi di chuyển xuyên qua 

vùng khói, vùng nhiệt tác động bên trong tòa nhà, 

giúp giảm đáng kể nguy cơ bị ngọn lửa chặn đường 

rút lui. Đồng thời, biện pháp này đảm bảo lối thoát 

hiểm (cửa sổ) luôn ở gần với Tổ Trinh sát. Nhờ đó, 

giảm thiểu thời gian di chuyển, tìm kiếm, nâng cao 

hiệu quả của công tác trinh sát. 

 
Hình 2: Mặt bằng tầng 1, 2 của một căn nhà tại ngõ sâu, ngõ 

hẹp bị cháy, ngọn lửa bao trùm toàn bộ tầng 1 và  lan lên phía 

trên qua đường cầu thang bộ. 

Khi áp dụng chiến thuật trinh sát qua cửa sổ, 

ban công trong tình huống này, lực lượng chữa cháy 

và CNCH thực hiện bốn bước sau: 

Thoát khói: Tổ Trinh sát triển khai thang móc, 

thang 2, thang 3,... tiếp cận cửa sổ đã xác định của một 

gian phòng độc lập. Gian phòng này thường là gian 

phòng mặt trước nằm ở tầng ngay trên tầng bị cháy 

hoặc tầng được xác định có người bị nạn ở phía trên, 

gần tầng bị cháy nhất. Loại bỏ kính và các cấu kiện bảo 

vệ cản trở di chuyển (song sắt, “chuồng cọp”,  cửa bảo 

vệ,…). Khi loại bỏ kính và các cấu kiện bao che, khói 

sẽ thoát ra bên ngoài, nồng độ (mật độ) khói sẽ giảm, 

từ đó giúp cải thiện tầm nhìn cho Tổ Trinh sát và giảm 

tác động tiêu cực đến nạn nhân (nếu có). 

Tiếp cận: Tổ Trinh sát triển khai, lên trên qua 

thang, loại bỏ các mảng kính vỡ, có khả năng gây sát 

thương và di chuyển vào trong khoang, gian phòng 

thông qua lối đi mới được tạo. Sau khi vào khoang, 

gian phòng vận dụng các đội hình cơ bản để thực hiện 

trinh sát, tìm kiếm trong khoang, gian phòng (Hình 3).  

Cách ly: khi phát hiện cửa dẫn ra khỏi khoang, 

gian phòng mục tiêu, các chiến sỹ sẽ nhanh chóng 

kiểm tra khoảng không gian phía sau cánh cửa, với 

khoảng cách không quá chiều dài cơ thể của mình, và 

đóng cửa lại, cách ly ngay khoang, phòng khỏi sự xâm 

nhập của các sản phẩm cháy. 

Tìm kiếm: Tổ Trinh sát hoàn tất việc trinh sát, 

tìm kiếm trong khoang, gian phòng bằng cách di 

chuyển quanh khoang và ra khỏi khoang qua cửa sổ 

được sử dụng để tiếp cận vào khoang, gian phòng mục 

tiêu. Nếu trong quá trình tìm kiếm phát hiện nạn nhân, 

thì các nạn nhân cũng được đưa ra khỏi khoang qua 

cửa sổ này. 

 
Hình 3: Minh họa đội hình trinh sát phòng tầng 2 của nhà ở 

thấp tầng qua cửa sổ. 

Khi sử dụng chiến thuật trinh sát thông qua cửa 

sổ, ban công cần chú ý rằng: biện pháp chiến thuật này 

không phù hợp để thực hiện với các khoang, gian 

phòng thời gian cháy kéo dài, có ngọn lửa bên trong. 

Do trong những phòng mà trong đó sự cháy diễn ra 

trong thời gian dài, thường không có người bị nạn còn 

sống, và việc mở cửa sổ tại những khoang này mà 

không đồng thời tổ chức các biện pháp chiến thuật bổ 

sung nhằm khống chế, dập tắt đám cháy sẽ khiến gia 

tăng cường độ lan truyền của ngọn lửa. Đồng thời, việc 

trinh sát, tìm kiếm trong các gian phòng như vậy mà 

không có các biện pháp phun nước làm mát, bảo vệ là 

không đảm bảo an toàn cho các chiến sỹ trinh sát. Đặc 

biệt là đối với dạng nhà ở có nhiều phòng trên một 

tầng. Do trong quá trình trinh sát, các chiến sỹ có nguy 

cơ phải vượt qua những khu vực đã bị ngọn lửa bao 

trùm. Đặc biệt nguy hiểm hơn là nguy cơ, Tổ Trinh sát 

bị cắt đường rút lui khi lửa lan lên cầu thang sau khi 

tiến vào trinh sát các phòng bên trong.  
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Đối với tình huống đám cháy như vậy, lực 

lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thể lựa chọn 

phương án sử dụng biện pháp chiến thuật trinh sát 

theo đường vòi qua cửa sổ, ban công. 

*Biện pháp chiến thuật trinh sát theo đường vòi 

qua cửa sổ, ban công. 

Dạng thiết kế nhà ở thứ hai, phổ biến tại các ngõ 

sâu, ngõ hẹp là cầu thang bộ giữa nhà, các phòng ở và 

không gian sử dụng được bố trí hai bên của cầu thang. 

Đối với công trình được thiết kế dạng này, khi 

xảy ra cháy khói, sản phẩm cháy, và các khối khí có 

nhiệt độ cao nhanh chóng lan truyền theo cầu thang bộ, 

lên các tầng trên, cản trở đường tiếp cận từ các cửa sổ 

của phòng phía trước nhà sang các phòng phía sau. 

Việc áp dụng biện pháp trinh sát qua cửa sổ cơ bản 

như trình bày ở trên sẽ không đảm bảo tính hiệu quả, do 

chỉ tiếp cận được một phòng có cửa sổ ở mặt trước của 

ngôi nhà mà không tiếp cận được các phòng phía trong, 

dẫn đến bỏ sót khu vực trinh sát, không kịp thời tìm thấy 

và cứu nạn nhân mặc dù đã thực hiện các biện pháp loại 

bỏ cấu kiện xây dựng và tiếp cận vào tầng đó.  

Trường hợp này, để đảm bảo hiệu quả công tác 

trinh sát, tìm kiếm chỉ huy chữa cháy có thể sử dụng biện 

pháp trinh sát theo đường vòi kết hợp trinh sát qua cửa sổ. 

Đây là biện pháp chiến thuật, mà sau khi tổ chức 

thoát khói, mở lối tiếp cận các tầng phía trên thông 

qua cửa sổ phòng phía trước của căn nhà, chỉ huy 

chữa cháy cho triển khai đội hình chữa cháy theo 

hướng tiếp cận trực tiếp mặt lửa, mở, bảo vệ đường, 

lối tiếp cận gian phòng phía trong. Việc trinh sát, tìm 

kiếm trong các khoang, gian phòng được thực hiện 

bởi những các chiến sỹ sau khi đường vòi đã được 

triển khai theo ba bước cơ bản sau: 

Thoát khói: hoàn toàn tương tự biện pháp trinh 

sát qua cửa sổ khi thực hiện biện pháp này, đầu tiên 

Tổ Trinh sát cũng triển khai thang móc, thang 2, thang 

3,... tiếp cận cửa sổ đã xác định của một gian phòng 

độc lập. Gian phòng này thường là gian phòng mặt 

trước nằm ở tầng ngay trên tầng bị cháy hoặc tầng 

được xác định có người bị nạn gần tầng bị cháy nhất. 

Loại bỏ kính và các cấu kiện bảo vệ cản trở di chuyển 

(song sắt, “chuồng cọp”,  cửa bảo vệ,…). 

Khi loại bỏ kính và các cấu kiện bao che, khói 

sẽ thoát ra bên ngoài, nồng độ (mật độ) khói sẽ giảm, 

từ đó giúp cải thiện tầm nhìn cho Tổ Trinh sát và giảm 

tác động tiêu cực đến nạn nhân (nếu có). 

Tiếp cận và khống chế: Tổ Trinh sát triển khai lên 

thang, loại bỏ các mảng kính vỡ, có khả năng gây sát 

thương. Đồng thời, ngay lập tức tổ chức triển khai đội 

hình chữa cháy trực tiếp tiếp cận mặt lửa, khống chế sự 

lan truyền và mở lối tiếp cận vào phòng bên trong.  

Tìm kiếm: khi đường vòi chiến đấu đã được 

triển khai, lực lượng chữa cháy ngăn chặn, khống chế 

được sự lan truyền của ngọn lửa và các sản phẩm 

cháy, chỉ huy Tổ Trinh sát cử 02 chiến sỹ thực hiện 

nhiệm vụ trinh sát, tìm kiếm. 

Khi thực hiện trinh sát theo đường vòi qua lối 

cửa sổ, khác với biện pháp trinh sát qua cửa sổ, ban 

công thì các chiến sỹ sẽ không giới hạn chỉ tìm kiếm 

trong một gian phòng độc lập mà tổ chức trinh sát, tìm 

kiếm toàn bộ tầng theo hai giai đoạn. 

Giai đoạn 1: tìm kiếm khu vực phía sau lăng 

chiến đấu. Đây là khu vực có mức độ ưu tiên cao hơn 

trong tầng, do đây là khu vực có khả năng có người 

bị nạn còn sống cao hơn. Trong giai đoạn này các 

chiến sỹ trinh sát, sau khi hỗ trợ chỉ huy tổ và chiến 

sỹ cầm lăng nhanh chóng tiếp cận, khống chế ngọn 

lửa lan truyền, thì thực hiện trinh sát, tìm kiếm bên 

trong phòng ngược từ vị trí lăng chiến đấu trở lại cửa 

sổ được sử dụng để tiếp cận. Việc di chuyển như vậy 

nhằm nhanh chóng khống chế sự lan truyền của ngọn 

lửa và các sản phẩm cháy, đồng thời trinh sát, tìm 

kiếm khu vực gần với gốc lửa nhất, tương ứng là khu 

vực nguy hiểm nhất cho nạn nhân. 

Giai đoạn 2: tìm kiếm khu vực phòng bên trong. 

Trong quá trình các chiến sỹ trinh sát, tìm kiếm các 

phòng phía sau lăng chiến đấu, chỉ huy Tổ Trinh sát 

chỉ huy chiến sỹ ngăn chặn, khống chế sự lan truyền 

của ngọn lửa và các sản phẩm cháy qua cầu thang. 

Khi khu vực hành lang đã an toàn và các chiến sỹ đã 

hoàn thành tìm kiếm tại các khu vực phía sau lăng 

chiến đấu, chỉ huy tổ cho chuyển sang giai đoạn 2 - 

tìm kiếm tại các phòng phía bên trong.  
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a)               b) 

Hình 4: Minh họa phương án tổ chức trinh sát, tìm kiếm tại 

tầng 2 của nhà thấp tầng trong ngõ sâu, ngõ hẹp sử dụng 

biện pháp chiến thuật trinh sát theo đường vòi qua cửa sổ 

a) Tìm kiếm tại phòng mặt trước; 

b) Tìm kiếm tại phòng bên trong sau khi khống chế được  ngọn 

lửa tại khu vực cầu thang. 

Khi tìm kiếm tại các phòng này, nếu không phát 

hiện gốc lửa, các chiến sỹ trinh sát sẽ tiến hành kiểm 

tra từ lối vào và theo chiều sâu. Nếu phát hiện trong 

phòng phía trong có dấu hiệu của ngọn lửa, chỉ huy 

Tổ Trinh sát báo cáo chỉ huy chữa cháy để quyết định 

phương án khống chế và dập tắt đám cháy. Khi đã loại 

trừ được khả năng, dấu hiệu xảy ra các hiện tượng 

nguy hiểm, các chiến sỹ tổ chức trinh sát, tìm kiếm từ 

lối vào và vào bên trong theo chiều sâu. 

Nếu trong quá trình tìm kiếm phát hiện nạn nhân, 

thì các nạn nhân cũng được đưa ra qua cửa sổ mà lực 

lượng chữa cháy và CNCH sử dụng để tiếp cận. 

4. Thực tiễn hiện nay công tác trinh sát, tìm kiếm 

người bị nạn trong đám cháy nhà ở tại các ngõ sâu, ngõ 

hẹp gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt khi thực hiện trinh 

sát, tìm kiếm tại các đám cháy, mà ngọn lửa đã bao 

trùm, cản trở toàn bộ lối tiếp cận qua cầu thang bộ. 

Các biện pháp chiến thuật được đề xuất mặc dù 

vẫn còn có những hạn chế nhất định, tuy nhiên khi áp 

dụng với các đám cháy tại nhà ở thấp tầng tại ngõ sâu, 

ngõ hẹp phổ biến hiện nay thì phù hợp. 

Biện pháp trinh sát qua cửa sổ, không đảm bảo 

khả năng kiểm tra toàn bộ tầng nhưng trong một số 

trường hợp, biện pháp này cho phép trinh sát, tìm 

kiếm các khoang (gian phòng) có khả năng có nạn 

nhân còn sống nhất và giảm thiểu rủi ro mất định 

hướng và là một trong những biện pháp hữu hiệu để 

thực hiện nhiệm vụ trinh sát đám cháy. Đây là một 

biện pháp chiến thuật phù hợp với những nhà ở có 

diện tích nhỏ được thiết kế dạng một phòng mặt trước 

nhà và cầu thang phía sau. 

Biện pháp trinh sát theo đường vòi theo lối của sổ, 

ban công, đòi hỏi nhiều nguồn lực (con người, phương 

tiện) và thời gian hơn biện pháp trinh sát qua cửa sổ, ban 

công. Tuy nhiên biện pháp này mang đến lợi thế về sự 

an toàn và khả năng khống chế các yếu tố nguy hiểm 

của ngọn lửa . Do vậy có thể được ứng dụng khi tổ chức 

trinh sát, tìm kiếm tại các nhà thường được thiết kế với 

2 phòng ngủ, có cầu thang bộ giữa nhà. 

Chỉ huy chữa cháy và chỉ huy tổ tìm kiếm căn cứ 

vào các thông tin thu thập được từ trinh sát sơ bộ (quan 

sát, phỏng vấn) có thể lựa chọn biện pháp chiến thuật 

phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác trinh sát, tìm kiếm 

người bị nạn, đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ.■ 
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Tóm tắt: Bài viết phân tích các thách thức và yêu cầu cấp thiết trong công tác đảm bảo an toàn phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) khi dừng khai thác và tháo dỡ giàn khoan ngoài khơi, 

đặt trong bối cảnh sự cố tại giàn Sông Đốc ngày 21/5/2025. Từ việc nhận diện rủi ro đặc thù, bài viết nêu rõ 

những nguy cơ tiềm ẩn trong tổ chức lực lượng, giám sát và huấn luyện. Trên cơ sở đó, nhóm giải pháp đồng 

bộ được đề xuất nhằm hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực kỹ thuật, tăng cường phối hợp và xây 

dựng văn hóa an toàn, góp phần ngăn ngừa sự cố, bảo vệ con người và môi trường biển. 

Từ khoá: giàn khoan, tháo dỡ, dừng khai thác, sự cố Sông Đốc, PCCC&CNCH, quản lý an toàn, an 

toàn công nghiệp, dầu khí. 

Abstract: This article examines key challenges and urgent requirements in fire safety and rescue (FSR) 

during the decommissioning and dismantling of offshore oil platforms, in light of the Song Doc platform fire 

on May 21, 2025. By identifying specific risks associated with such operations, the article highlights potential 

dangers in force organization, surveillance, and training. Based on this assessment, a set of integrated 

solutions is proposed to enhance the legal framework, strengthen technical capacity, improve coordination, 

and foster a safety culture—ultimately contributing to incident prevention and the protection of human life 

and the marine environment. 

Keywords: oil rig, dismantling, decommissioning, Song Doc incident, fire safety and rescue, safety 

management, industrial safety, oil and gas.  

 

1. Đặt vấn đề 

Trong vòng đời của một mỏ dầu khí, giai đoạn 

dừng khai thác và tháo dỡ giàn khoan luôn tiềm ẩn các 

nguy cơ cao về an toàn, đặc biệt là cháy, nổ do tồn lưu 

khí dễ cháy, hóa chất nguy hiểm và kết cấu công trình 

xuống cấp [1, 5, 10, 16]. Trên thế giới, nhiều vụ tai nạn 

nghiêm trọng đã xảy ra trong giai đoạn tháo dỡ giàn 

khoan, khiến hoạt động này ngày càng được xem là một 

chuyên ngành đòi hỏi quy trình kỹ thuật và kiểm soát an 

toàn đặc thù. Một ví dụ điển hình là sự cố cháy tại giàn 

khoan Hercules 265 ở lô South Timbalier Block 220, 

Vịnh Mexico (năm 2013). Khi đang thi công tại một 

giếng đã ngừng hoạt động, khí tự nhiên tồn dư bất ngờ 

thoát ra và bắt lửa trong quá trình thao tác kỹ thuật, gây 

ra đám cháy lớn kéo dài nhiều giờ. Báo cáo của Cục An 

toàn và thực thi môi trường Hoa Kỳ (BSEE) chỉ ra 

nguyên nhân chính là việc không kiểm tra đầy đủ khí tồn 

lưu và không áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro 

tương ứng. Đáng chú ý, hệ thống giám sát và điều khiển 

từ xa (SCADA) đã bị ngắt kết nối nhằm giảm chi phí 

mailto:viethai.pccc@gmail.com
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trong giai đoạn giàn khoan không còn hoạt động sản xuất, 

dẫn đến việc phát hiện và xử lý sớm sự cố trở nên khó 

khăn. Dù không gây thiệt hại về người (44 công nhân 

được sơ tán an toàn), sự cố này là lời cảnh báo rõ ràng về 

các nguy cơ cháy, nổ nghiêm trọng trong giai đoạn cuối 

vòng đời công trình, đặc biệt khi thiếu hành lang pháp lý 

và quy chuẩn kỹ thuật chuyên biệt [5, 6, 16].  

Sự cố cháy xảy ra tại giàn đầu giếng mỏ Sông 

Đốc ngày 21/5/2025 là lời cảnh báo nghiêm trọng về 

các lỗ hổng trong công tác quản lý an toàn khi thu dọn 

mỏ và tháo dỡ công trình dầu khí ngoài khơi. Vụ việc 

khiến 07 người bị thương và 01 người thiệt mạng, xảy 

ra tại một mỏ đã dừng khai thác từ tháng 02/2024, 

đang trong giai đoạn thu dọn và hủy giếng [20]. Trong 

khi các dự án khai thác vẫn duy trì hệ thống PCCC tự 

động và lực lượng vận hành chuyên sâu, thì tại các 

giàn khoan chuẩn bị tháo dỡ, công tác phòng ngừa 

thường bị xem nhẹ, thiếu kiểm tra định kỳ và không 

còn duy trì thiết bị phát hiện cháy, nổ tối thiểu [8]. 

Trong bối cảnh đó, việc phân tích vụ cháy giàn 

khoan tại mỏ Sông Đốc và đề xuất giải pháp tăng cường 

an toàn trong giai đoạn tháo dỡ là hết sức cần thiết. Đây 

không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt, mà còn là điều 

kiện tiên quyết để phát triển ngành dầu khí bền vững và 

chủ động ứng phó với các thách thức về an toàn – môi 

trường trong thời kỳ chuyển đổi năng lượng. 

2. Nhận diện nguy cơ và những bất cập trong 

công tác đảm bảo an toàn khi tháo dỡ giàn khoan 

2.1. Tính đặc thù của công trình giàn khoan 

khi kết thúc vòng đời  

Giai đoạn kết thúc khai thác và tháo dỡ giàn 

khoan được xem là một trong những giai đoạn tiềm 

ẩn rủi ro an toàn cao nhất trong vòng đời mỏ dầu khí 

ngoài khơi. Trong giai đoạn đang vận hành, hệ thống 

kỹ thuật, nhân lực và lực lượng ứng cứu luôn ở trạng 

thái sẵn sàng, nhưng sau khi ngừng khai thác, các giàn 

khoan thường bị cắt giảm thiết bị, nhân sự và lực 

lượng PCCC&CNCH tại chỗ [13]. 

Môi trường biển đặc thù, cùng kết cấu thép đã 

xuống cấp, hệ thống chữa cháy cố định bị tháo dỡ 

hoặc ngắt kết nối, làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ do 

khí tồn dư hoặc hơi dung môi phát tán khi tháo dỡ các 

cấu kiện như ống dẫn, van, bồn chứa [3, 7, 8]. Nếu 

không được thay thế bằng thiết bị giám sát di động và 

lực lượng phản ứng tạm thời, khả năng xử lý tình 

huống khẩn cấp sẽ rất hạn chế [5]. Điều này đặc biệt 

quan trọng khi các hệ thống cố định bị tháo dỡ, một 

vấn đề mà Health and Safety Executive (HSE) cũng 

lưu ý trong hướng dẫn L154 khi yêu cầu đánh giá lại 

các mối nguy tai nạn lớn và xem xét các biện pháp 

thay thế trong quá trình tháo dỡ (Guidance on 

Regulation 20) [9]. 

Ngoài ra, công tác tháo dỡ thường do nhà thầu 

phụ đảm nhiệm, trong khi cơ chế phối hợp với đơn vị 

điều hành còn thiếu rõ ràng, dễ dẫn đến gián đoạn 

thông tin và phân tán trách nhiệm khi xảy ra sự cố [4]. 

Tình trạng nhà thầu phụ đảm nhiệm công tác tháo dỡ 

trong khi cơ chế phối hợp với đơn vị điều hành còn 

mờ nhạt có thể không đáp ứng yêu cầu của L154. Quy 

định 16(1)(a) của L154 yêu cầu Hồ sơ an toàn phải 

chứng minh hệ thống quản lý của Chủ Đầu tư đủ để 

đảm bảo tuân thủ pháp luật, kể cả trong việc quản lý 

nhà thầu [9]. Một số vụ việc ghi nhận tại các công 

trình dầu khí cho thấy việc không kiểm tra khí tồn dư 

kỹ lưỡng trước khi tháo đường ống đã dẫn tới cháy 

lan và thiệt hại về tính mạng con người [6, 20]. 

Tóm lại, giàn khoan ở giai đoạn kết thúc vòng 

đời mang tính chất đặc thù về không gian, kết cấu, 

điều kiện vận hành và tổ chức thi công. Nếu không 

nhận diện đầy đủ và kiểm soát nghiêm ngặt, sẽ tiềm 

ẩn nguy cơ cao về cháy, nổ trong quá trình tháo dỡ. 

2.2. Các nguy cơ cháy, nổ phổ biến khi tháo 

dỡ giàn khoan  

Tháo dỡ giàn khoan là giai đoạn tiềm ẩn nhiều 

nguy cơ cháy, nổ do tác động đồng thời của khí tồn dư, 

nguồn nhiệt và sự thay đổi cấu trúc công trình. Một 

trong các nguy cơ phổ biến là sự tích tụ khí dễ cháy 

(CH4, C3H8, H2S,…) tại các đoạn ống bị cô lập, bồn 

chứa không thông gió hoặc không gian kín – có thể bị 

phát tán khi tháo van, cắt ống, gặp tia lửa từ thiết bị hàn 

hoặc do phóng tĩnh điện [7]. 

Thực tế cho thấy nhiều giàn khoan ngắt hệ thống 

phát hiện khí cháy cố định trong giai đoạn thu dọn, dẫn 

đến việc không kịp phát hiện nguy cơ [8, 13]. Hệ thống 

chữa cháy bằng bọt hoặc nước cố định cũng thường không 

còn hoạt động, làm giảm hiệu quả phản ứng ban đầu [5]. 
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Ngoài ra, công việc sinh nhiệt như cắt, hàn, sử 

dụng thiết bị không đạt chuẩn phòng nổ vẫn diễn ra 

phổ biến. Nhiều trường hợp không tuân thủ quy trình 

cấp phép làm việc nóng và bỏ qua bước kiểm tra khí 

trước thi công – một trong những nguyên nhân hàng 

đầu gây cháy trong ngành dầu khí [1, 6, 20]. 

Lực lượng lao động trong giai đoạn này chủ yếu 

là hợp đồng ngắn hạn, chưa được huấn luyện đầy đủ 

về PCCC ngoài khơi. Diễn tập phòng cháy và sơ tán 

không được tổ chức thường xuyên, dẫn đến phản ứng 

lúng túng khi có sự cố xảy ra [6, 14]. 

Ngoài yếu tố con người, nhiều điểm nguy cơ trên 

giàn – như khu xử lý dung môi, kho vật tư dễ cháy – 

không được cách ly nguồn nhiệt hiệu quả. Trong điều 

kiện nắng nóng và gió lớn ngoài biển, chỉ một tia lửa 

nhỏ cũng có thể gây cháy lan nghiêm trọng [1, 2, 5]. 

Tóm lại, nguy cơ cháy, nổ trong tháo dỡ giàn 

khoan đến từ cả yếu tố kỹ thuật, môi trường và tổ chức 

thi công. Việc đánh giá và kiểm soát đầy đủ các nguy 

cơ này là điều kiện bắt buộc để đảm bảo an toàn tính 

mạng, tài sản và môi trường biển. 

2.3. Những bất cập trong tổ chức lực lượng và 

quản lý an toàn 

Một trong những bất cập nổi bật trong công tác 

tháo dỡ giàn khoan tại Việt Nam là thiếu lực lượng 

chuyên trách về PCCC&CNCH. Khi chuyển sang giai 

đoạn dừng khai thác, nhiều đơn vị có xu hướng cắt 

giảm nhân sự, trong đó có cả đội ngũ an toàn và phản 

ứng khẩn cấp tại chỗ, khiến khả năng xử lý tình huống 

ban đầu trở nên bị động [13]. 

Đáng chú ý, phần lớn nhà thầu tháo dỡ sử dụng 

lao động hợp đồng ngắn hạn, chưa qua đào tạo chuyên 

sâu về an toàn ngoài khơi. Chương trình huấn luyện 

nếu có thường mang tính hình thức, thiếu thực hành 

mô phỏng các tình huống đặc thù như cháy lan do gió 

biển hoặc rò rỉ khí từ bồn chứa cũ [6, 18]. 

Về tổ chức, việc đánh giá rủi ro thường chỉ dừng 

ở mức liệt kê nguy cơ mà thiếu cập nhật theo tiến độ 

thi công, thay đổi thiết bị hoặc điều kiện môi trường. 

Điều này trái với nguyên tắc "đánh giá rủi ro động" 

theo tiêu chuẩn quốc tế như: International Association 

of Oil & Gas Producers (IOGP) 556 hoặc quy định 

của BSEE (Hoa Kỳ), vốn yêu cầu cập nhật liên tục 

ngay khi có biến động tại hiện trường [5, 7]. 

Một bất cập khác là việc ngắt kết nối các hệ thống 

SCADA, bao gồm các camera nhiệt và cảm biến khí,… 

nhằm giảm chi phí trong giai đoạn tháo dỡ giàn khoan. 

Điều này làm mất khả năng cảnh báo sớm các nguy cơ 

như rò rỉ khí hoặc tăng nhiệt độ, dẫn đến tăng nguy cơ 

cháy, nổ và giảm hiệu quả điều hành ứng cứu [5]. Cùng 

với đó, chưa có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bên 

liên quan như đơn vị điều hành, nhà thầu, cảng vụ, kiểm 

định kỹ thuật và Cảnh sát PCCC&CNCH. Nhiều đợt 

kiểm tra chỉ mang tính hình thức, thiếu hậu kiểm và 

chưa xác lập rõ trách nhiệm pháp lý giữa các chủ thể 

tham gia tháo dỡ giàn khoan. 

Tình trạng này đòi hỏi phải có khung pháp lý rõ 

ràng về giám sát an toàn trong tháo dỡ công trình dầu 

khí, bao gồm: phân cấp trách nhiệm, kiểm định thiết 

bị và cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ. 

3. Phân tích sự cố cháy, nổ tại giàn đầu giếng 

Sông Đốc (21/5/2025)  

3.1. Tóm tắt diễn biến sự cố 

Vào đầu giờ chiều ngày 21/5/2025, một vụ cháy 

nghiêm trọng đã xảy ra tại giàn đầu giếng thuộc mỏ 

Sông Đốc – công trình ngoài khơi tỉnh Cà Mau – trong 

quá trình tháo dỡ và tuần hoàn giếng. Ngọn lửa bùng 

phát tại phần thượng tầng giàn khoan, nhiều khả năng 

bắt nguồn từ khí cháy tồn dư không được kiểm tra kỹ 

trước khi tiến hành thao tác kỹ thuật, tạo thành cột lửa 

lớn và lan nhanh trên cấu trúc kim loại của giàn [20]. 

Nhiều công nhân đã phải đu dây, sử dụng lối 

thoát hiểm khẩn cấp để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. 

Lực lượng vận hành đã kích hoạt tình huống khẩn cấp, 

cô lập hiện trường và triển khai phương án chữa cháy 

tại chỗ. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt 

nhờ sự phối hợp nhanh chóng và hiệu quả giữa các 

lực lượng tại chỗ [20], [21]. 

Theo báo cáo từ các cơ quan chức năng và 

truyền thông, vụ việc khiến 01 người thiệt mạng và 

07 người khác bị thương, trong đó có 03 trường hợp 

bị bỏng nặng được chuyển đến cơ sở y tế để cấp cứu. 

Toàn bộ nhân sự còn lại được sơ tán ngay trong ngày 

bằng trực thăng về đất liền để đảm bảo an toàn [20]. 

Đây được xem là một sự cố nghiêm trọng liên 

quan đến hoạt động tháo dỡ giàn khoan tại Việt Nam 

trong 5 năm trở lại đây, cho thấy lỗ hổng trong đánh 

giá rủi ro, quy trình kiểm tra khí tồn dư và bảo đảm 
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an toàn thi công trong giai đoạn thu dọn mỏ. Đồng 

thời, cũng là minh chứng cho vai trò quan trọng của 

công tác ứng phó sự cố, với sự triển khai bài bản giúp 

hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. 

3.2. Nhận diện nguyên nhân tiềm ẩn từ sự cố 

 Theo thông tin từ báo chí và các bên liên quan, 

vụ cháy tại giàn đầu giếng Sông Đốc bước đầu được 

nhận định là có liên quan đến khí dễ cháy tồn đọng, 

bốc cháy trong quá trình tuần hoàn giếng [21], một 

thao tác kỹ thuật phổ biến khi tháo dỡ công trình dầu 

khí. Nguyên nhân chính xác đang được cơ quan chức 

năng điều tra, tuy nhiên tình huống này trùng khớp 

với các nguy cơ đã được cảnh báo trong nhiều tiêu 

chuẩn quốc tế như API RP 2201 [1] về an toàn thao 

tác kỹ thuật, API RP 754 [5] về chỉ số hiệu suất an 

toàn quy trình, API 2SIM [3] về quản lý rủi ro tổng 

thể và ISO 20815 về quản lý rủi ro vận hành [11],… 

Một trong những vấn đề tiềm ẩn khi tháo dỡ 

công trình dầu khí là việc không duy trì hệ thống phát 

hiện khí cháy cố định trong giai đoạn tháo dỡ, vốn là 

thực trạng phổ biến do cắt giảm thiết bị để tiết kiệm 

chi phí [5, 8, 15]. Thiếu giám sát khí liên tục khiến 

nguy cơ cháy, nổ không được phát hiện kịp thời, đặc 

biệt trong không gian kín hoặc tại các đoạn ống cũ. 

Trong sự cố Sông Đốc, khí tồn dư có thể không được 

kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thi công, dẫn đến phát nổ 

và cháy lan [21]. 

Quy trình cấp phép công việc sinh nhiệt và kiểm 

tra khí trước thi công có thể đã không được thực hiện 

đầy đủ. Điều này vi phạm nguyên tắc cơ bản về an 

toàn trong công trình dầu khí, nhất là khi thao tác tại 

khu vực có khả năng tồn khí [1], [18]. 

Cũng cần xem xét đến tình trạng của hệ thống 

chữa cháy cố định, thiết bị phun bọt hoặc hệ thống 

cách ly từ xa. Tuy nhiên, thời gian khống chế đám 

cháy trong khoảng 30 phút cho thấy công tác ứng phó 

đã được chuẩn bị và triển khai hiệu quả, với điều kiện 

thuận lợi là mỏ đã ngừng hoạt động, tải trọng chất 

cháy tại giàn đã giảm mạnh [21]. 

Ngoài ra, sự cố này cũng đặt ra nghi vấn về việc 

chưa cập nhật đánh giá rủi ro kỹ thuật khi chuyển 

trạng thái công việc, từ trạng thái ngừng khai thác 

sang tháo dỡ. Đây là nội dung cốt lõi trong quản lý 

thay đổi kỹ thuật, đã được nhấn mạnh trong hướng 

dẫn của IOGP và các thực hành quốc tế [5, 13]. 

Tóm lại, sự cố tại giàn Sông Đốc không chỉ phản 

ánh những thiếu sót về kỹ thuật, mà còn là lời nhắc nhở 

đối với các công trình tương tự về về lỗ hổng trong quy 

trình tổ chức thi công, đào tạo nhân lực và quản lý an 

toàn tổng thể trong giai đoạn tháo dỡ giàn khoan ngoài 

khơi, một lĩnh vực ngày càng cần được chuyên nghiệp 

hóa và kiểm soát chặt chẽ. 

3.3. Công tác ứng cứu và các khía cạnh cần 

xem xét để rút kinh nghiệm 

Dù đám cháy tại giàn đầu giếng Sông Đốc 

được khống chế trong vòng 30 phút, thiệt hại nhân 

mạng và thương tích nghiêm trọng cho thấy cần đánh 

giá lại toàn bộ quy trình ứng phó sự cố. Trong bối 

cảnh chưa có kết luận điều tra chính thức, các khía 

cạnh cần xem xét bao gồm: thời gian phát hiện cháy, 

hiệu quả báo động, khả năng triển khai lực lượng tại 

chỗ và hoạt động của thiết bị chữa cháy hiện hữu. 

Một số tài liệu hướng dẫn quốc tế như IOGP 

Report 544 [2] và API RP 752 [10] nhấn mạnh tầm quan 

trọng của duy trì thiết bị chữa cháy phù hợp trong suốt 

quá trình tháo dỡ, bao gồm foam, vòi phun di động, thiết 

bị cách ly từ xa và lối thoát hiểm. Việc không tổ chức 

diễn tập tình huống sát thực tế cũng có thể làm giảm 

hiệu quả phản ứng, nhất là trong môi trường giàn khoan 

ngoài khơi, nơi điều kiện tiếp cận cứu nạn, cứu hộ 

thường bị giới hạn bởi vị trí và thời tiết. 

Công tác sơ cấp cứu và sơ tán nạn nhân bằng 

trực thăng về bờ được ghi nhận là diễn ra khẩn 

trương và hiệu quả [20], [21]. Tuy nhiên, năng lực 

phối hợp giữa các bên, (tổ vận hành, đội cứu hộ, 

trung tâm điều hành, cơ sở y tế) cần được đánh giá 

kỹ lưỡng, đặc biệt trong điều kiện có thiệt hại về 

người. Những bài học rút ra sẽ là cơ sở để cải tiến 

quy trình ứng cứu, cập nhật kế hoạch phản ứng khẩn 

cấp và hoàn thiện huấn luyện định kỳ cho lực lượng 

thi công tháo dỡ. 

4. Giải pháp nâng cao an toàn phòng cháy 

chữa cháy trong hoạt động tháo dỡ giàn khoan 

Đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trong quá trình 

tháo dỡ giàn khoan là một trong những yêu cầu cấp thiết 

đối với ngành dầu khí ngoài khơi Việt Nam, đặc biệt 
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trong bối cảnh xảy ra sự cố nghiêm trọng tại mỏ Sông 

Đốc gần đây. Từ thực tiễn sự cố Sông Đốc và kinh 

nghiệm quốc tế cho thấy, giai đoạn dừng khai thác và 

thu dọn công trình thường tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn cả 

giai đoạn khai thác, do cấu hình hệ thống thay đổi, nhân 

lực bị cắt giảm và các điều kiện an toàn không còn được 

duy trì đầy đủ. Do đó, tác giả đề xuất triển khai đồng bộ 

một hệ giải pháp toàn diện, kết hợp giữa kỹ thuật, tổ 

chức và thể chế. 

Trước hết, cần xác lập yêu cầu bắt buộc về duy trì 

hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm nguy cơ cháy, nổ. 

Trong giai đoạn tháo dỡ, khi các thiết bị giám sát cố định 

có thể bị ngắt kết nối, việc thay thế bằng cảm biến khí 

di động đạt chuẩn chống nổ là cần thiết. Hệ thống cảm 

biến cần được tích hợp khả năng truyền tín hiệu không 

dây thời gian thực về trung tâm điều hành, kết nối với 

báo động cục bộ và báo cháy từ xa. Các điểm dễ phát 

sinh khí như hầm kỹ thuật, khu vực xử lý dung môi, 

khoang kín cần được giám sát liên tục. Trường hợp buộc 

phải tháo bỏ hệ thống cố định, phải có biện pháp thay 

thế tương đương về hiệu năng giám sát, được cơ quan 

chuyên ngành chấp thuận. 

Bên cạnh đó, hệ thống, thiết bị chữa cháy trên 

giàn như: hệ thống Sprinkler hoặc lăng phun bọt, nước 

(di động) cần được giữ lại tối thiểu tại các khu vực có 

nguy cơ cao đến khi hoàn tất tháo dỡ. Tại các vị trí trọng 

yếu như đầu giếng, khu kỹ thuật, bồn chứa tồn dư, phải 

bố trí đầy đủ bình chữa cháy xách tay, thiết bị cắt điện 

tự động, và bộ dụng cụ cách ly khí cháy. Đồng thời, cần 

ban hành tiêu chuẩn bắt buộc duy trì thiết bị chữa cháy 

di động theo cấu hình từng loại giàn khoan. 

Về công nghệ giám sát, cần thúc đẩy áp dụng các 

giải pháp tiên tiến như thiết bị bay không người lái 

(Drone) gắn cảm biến khí và camera nhiệt để phát hiện 

sớm rò rỉ hoặc điểm phát nhiệt bất thường – đặc biệt tại 

các khu vực khó tiếp cận. Hệ thống camera thông minh 

tích hợp AI có khả năng nhận diện tình huống cháy, 

hành vi bất thường hoặc khu vực có người làm việc sai 

quy trình cũng nên được áp dụng, tương tự như trong 

các giàn khoan tại Úc [13]. 

Trong công tác tổ chức, việc đánh giá rủi ro cần 

được thực hiện liên tục theo mô hình “đánh giá động” 

– nghĩa là cập nhật ngay khi có thay đổi về tiến độ, 

thiết bị hoặc thời tiết tại hiện trường. Mô hình này đã 

được nhiều tổ chức như: IOGP, API, BSEE, ISO áp 

dụng và coi là điều kiện tiên quyết trong kiểm định an 

toàn [5, 7, 11]. Tại Việt Nam, nên quy định việc cập 

nhật đánh giá rủi ro là một phần bắt buộc trong “Kế 

hoạch an toàn tháo dỡ”, được thẩm định lại khi có 

thay đổi lớn hoặc theo mốc tiến độ định kỳ (ví dụ mỗi 

15 ngày hoặc theo từng phân đoạn kỹ thuật). 

Một trong những điểm yếu cốt lõi hiện nay là 

thiếu lực lượng PCCC&CNCH chuyên trách tại hiện 

trường khi tháo dỡ. Nhiều chủ đầu tư cắt giảm đội kỹ 

thuật an toàn, giao toàn bộ hiện trường cho nhà thầu 

phụ, dẫn đến thiếu năng lực phản ứng nhanh. Nghị định 

45/2023/NĐ-CP [8] yêu cầu nhà thầu phải xây dựng và 

duy trì hệ thống ứng cứu sự cố khẩn cấp, đồng thời, việc 

luyện tập và diễn tập xử lý các tình huống khẩn cấp tại 

các công trình dầu khí phải được tiến hành thường 

xuyên. Do đó, cần có quy định bắt buộc duy trì Đội 

PCCC tại chỗ, được huấn luyện bài bản, có thời gian 

thực hành tối thiểu trên giàn khoan và được sát hạch 

định kỳ. Lực lượng này cần phối hợp hiệp đồng với 

Cảnh sát PCCC&CNCH phụ trách khu vực, đơn vị dịch 

vụ cứu hộ hàng hải và trung tâm điều hành từ đất liền 

để đảm bảo khả năng ứng phó đa tuyến. 

Một giải pháp then chốt mang tính dài hạn là xây 

dựng hành lang pháp lý chuyên biệt cho hoạt động tháo 

dỡ công trình dầu khí. Hiện nay, Việt Nam chưa ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) riêng cho 

giai đoạn này, trong khi nhiều quốc gia đã thiết lập hệ 

thống hướng dẫn kỹ thuật và pháp lý bài bản. Có thể kể 

đến các tài liệu quốc tế như API RP 2SIM về quản lý 

kết cấu giàn cố định [3], API RP 17N về quản lý độ tin 

cậy và rủi ro kỹ thuật trong hệ thống khai thác dưới biển 

[4], API RP 2201 về an toàn hàn cắt nóng [1], cũng như 

các văn bản hướng dẫn của BSEE (Hoa Kỳ) về tháo dỡ 

giàn không hoạt động [7] và của NOPSEMA (Úc) về hồ 

sơ an toàn tháo dỡ [13]. Ngoài ra, Vương quốc Anh đã 

ban hành OGUK Guidelines on the management of 

ageing and life extension for UKCS oil and gas 

installations nhằm nhận diện sớm các nguy cơ cháy, nổ 

và sập đổ từ công trình dầu khí già hóa, từ đó có kế 

hoạch kiểm định, cải tạo hoặc tháo dỡ phù hợp [16],.... 

Đây là các cơ sở tham khảo quan trọng cho Việt Nam 



                                                                                                              LÊ VIỆT HẢI 

SỐ 06, 2025 – TẠP CHÍ PC&CC ĐIỆN TỬ 31 
 

trong việc xây dựng bộ QCVN chuyên biệt cho tháo dỡ 

công trình dầu khí – bao gồm cấu hình kỹ thuật tối thiểu, 

điều kiện giám sát, năng lực con người, kịch bản ứng 

phó và tiêu chuẩn thiết bị chuyên dụng. Theo Báo cáo 

Toàn cầu về việc sử dụng tiêu chuẩn quốc tế trong quy 

chuẩn kỹ thuật và mua sắm công do Tổ chức Tiêu chuẩn 

hóa Quốc tế (ISO) phối hợp với Ngân hàng Thế giới 

công bố năm 2025, Việt Nam được xếp vào nhóm quốc 

gia có “mức độ phù hợp cao nhưng mức độ sử dụng hiện 

tại còn thấp” đối với các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh 

vực kỹ thuật có rủi ro cao như dầu khí. Việt Nam cần 

tăng cường tích hợp các bộ tiêu chuẩn như: API RP, ISO 

và IOGP vào hệ thống QCVN, đồng thời xây dựng văn 

hóa an toàn chủ động thông qua cơ chế đánh giá rủi ro 

và đào tạo theo chuẩn quốc tế. Theo Nghị định 

45/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 quy định chi tiết một 

số điều của Luật Dầu khí [8], nhà thầu dầu khí phải thực 

hiện đánh giá rủi ro định tính và định lượng đối với tất 

cả các giai đoạn của hoạt động dầu khí. Báo cáo đánh 

giá rủi ro cần được cập nhật định kỳ 5 năm một lần hoặc 

khi có thay đổi lớn về công nghệ, vận hành hoặc tổ chức. 

Vì vậy, việc xây dựng QCVN riêng cho tháo dỡ giàn 

khoan – bao gồm cấu hình kỹ thuật tối thiểu, điều kiện 

giám sát, yêu cầu về con người, diễn tập và thiết bị – là 

hết sức cần thiết. Ngoài ra, việc phê duyệt “Kế hoạch an 

toàn tháo dỡ” nên trở thành điều kiện bắt buộc trước khi 

cho phép thi công, cùng với cơ chế hậu kiểm đi kèm. 

Về nhân lực, cần triển khai các chương trình đào 

tạo định kỳ chuyên sâu về PCC&CNCH trong môi 

trường ngoài khơi, dành riêng cho giai đoạn tháo dỡ. 

Nội dung cần tập trung vào kỹ năng nhận diện mối 

nguy, thực hành chữa cháy hỗn hợp khí – lỏng, thoát 

nạn trong không gian hẹp, sơ cứu và vận chuyển nạn 

nhân qua tàu trung chuyển. Các chương trình này nên 

có chứng chỉ được công nhận liên ngành và là điều kiện 

bắt buộc khi cấp phép thi công. 

Ngoài kỹ thuật và con người, yếu tố văn hóa an 

toàn cũng đóng vai trò then chốt. Cần tạo điều kiện để 

người lao động báo cáo nguy cơ, sự cố cận nguy mà 

không bị quy trách nhiệm. Thông tin về rủi ro và các 

biện pháp phòng ngừa trong kế hoạch tháo dỡ cần được 

công khai cho toàn bộ đội thi công. Đồng thời, vai trò 

của tổ chức kiểm định độc lập phải được đề cao, với 

quyền tạm dừng thi công khi phát hiện nguy cơ nghiêm 

trọng hoặc vi phạm điều kiện an toàn. 

Cuối cùng, sự tham gia của chuyên gia PCCC & 

CNCH ngay từ giai đoạn lập kế hoạch là điều kiện then 

chốt để đảm bảo các nguy cơ được phát hiện sớm và loại 

trừ trước khi triển khai. Những nội dung như thiết kế 

biện pháp phòng cháy, bố trí lối thoát nạn, xác định 

điểm đặt thiết bị chữa cháy di động, lập kịch bản ứng 

phó sự cố và chọn giải pháp thoát hiểm cần có sự góp ý 

trực tiếp từ chuyên gia có kinh nghiệm. Cách tiếp cận 

này giúp tiết kiệm thời gian điều chỉnh thi công và giảm 

thiểu nguy cơ phát sinh sự cố nghiêm trọng như trường 

hợp giàn khoan tại Sông Đốc. 

Tóm lại, việc nâng cao an toàn trong tháo dỡ giàn 

khoan cần một hệ giải pháp toàn diện từ khâu thiết kế 

kỹ thuật, tổ chức nhân sự, áp dụng công nghệ cho đến 

xây dựng thể chế pháp lý. Sự cố vừa qua là hồi chuông 

cảnh tỉnh cho toàn ngành dầu khí về khoảng trống pháp 

lý, sự chủ quan trong đánh giá rủi ro và thiếu đầu tư cho 

công tác huấn luyện. Đây là thời điểm cần thiết để hệ 

thống hóa toàn bộ quy trình đảm bảo an toàn, từ đó nâng 

cao khả năng kiểm soát sự cố, bảo vệ con người, tài sản 

và môi trường biển Việt Nam. 

5. Kết luận 

Sự cố cháy tại giàn khoan Sông Đốc là lời cảnh 

báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý an 

toàn khi kết thúc vòng đời công trình dầu khí ngoài khơi. 

Giai đoạn tháo dỡ giàn khoan, vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro 

kỹ thuật và tổ chức, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng với 

một hệ thống các biện pháp phòng ngừa chủ động và 

một cơ chế giám sát liên ngành chặt chẽ. 

Đảm bảo an toàn PCCC & CNCH không thể chỉ 

dừng lại ở quy định hình thức hay đầu tư đối phó. Đây 

là yêu cầu chiến lược, gắn với trách nhiệm bảo vệ con 

người, tài sản, môi trường và uy tín của cả ngành dầu 

khí Việt Nam. Mỗi khoản đầu tư cho an toàn – từ thiết 

bị, công nghệ đến đào tạo kỹ năng và xây dựng văn hóa 

– đều là những khoản đầu tư cho sự phát triển bền vững. 

Để ngăn chặn sự lặp lại của những thảm họa có thể 

phòng tránh được, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý 

chuyên biệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu 

doanh nghiệp, tăng cường kiểm soát thực địa, và khuyến 

khích sự tham gia sâu hơn của các chuyên gia, viện 
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nghiên cứu trong xây dựng quy trình và đào tạo nhân lực. 

Đó không chỉ là đối sách sau một sự cố, mà là con đường 

duy nhất để thiết lập một nền văn hóa an toàn vững chắc 

và có trách nhiệm trong ngành năng lượng hiện đại.■ 
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Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tác giả liên hệ: Phạm Văn Thành (Email: phamvanthanh1209@gmail.com) 

 

Tóm tắt: Trong bối cảnh đô thị hóa phát triển nhanh chóng, sự gia tăng ngày càng nhiều của các công 

trình cao tầng, công trình ngầm và khu công nghiệp hiện đại đã đặt ra những thách thức to lớn đối với lực 

lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH). Các tình huống khẩn cấp như: cháy, nổ, sập đổ cấu kiện 

hoặc sự xuất hiện của môi trường độc hại, thiếu oxy trong không gian kín đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ 

CC&CNCH phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện nguy hiểm, áp lực cao và thường xuyên thay đổi. Thực 

tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng một hệ thống có khả năng giám sát liên tục, cảnh báo sớm 

và hỗ trợ kịp thời đối với chiến sỹ khi gặp sự cố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bên trong các công trình. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu trên, bài báo đề xuất giải pháp đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực giữa thiết bị giám 

sát cá nhân (Firefighter Alert Safety System) – một bộ thiết bị đeo thông minh tích hợp đa cảm biến – và hệ 

thống điều khiển trung tâm. Thông qua việc thu thập và truyền tải liên tục các thông tin về vị trí, trạng thái 

vận động, cũng như các thông số sinh lý của từng chiến sỹ, giải pháp này giúp trung tâm chỉ huy giám sát 

hiệu quả tình hình thực địa, đưa ra chỉ đạo kịp thời, nâng cao hiệu quả tổ chức CC&CNCH và bảo đảm an 

toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. 

Từ khoá: giải pháp đồng bộ dữ liệu, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sự cố. 

Abstract: In the context of rapid urbanization, the proliferation of high-rise buildings, underground 

structures, and modern industrial complexes has posed substantial challenges for the Fire and Rescue (F&R) 

forces. Critical incidents such as explosions, structural collapses, or the presence of toxic and oxygen-

deficient environments within confined spaces require F&R police to operate under hazardous, high-

pressure, and constantly changing conditions. These operational realities underscore the urgent need for a 

system capable of continuous monitoring, early hazard detection, and timely support for firefighters 

encountering emergencies during operations inside buildings. To address this need, this paper proposes a 

solution for real-time data synchronization between the Firefighter Alert Safety System (FASS)—a sensor-

integrated wearable device—and the centralized control unit. By continuously acquiring and transmitting 

data related to individual location, physical activity status, and physiological indicators, the system enables 

command centers to to effectively monitor field conditions, issue timely directives, enhance rescue 

coordination, and safeguard the operational safety of firefighting personnel. 

Keywords: data synchronization solution, firefighting and rescue, incident.  
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1. Đặt vấn đề 

Trong các vụ cháy lớn hoặc sự cố phức tạp xảy 

ra bên trong nhà và công trình, lực lượng CC&CNCH 

thường phải hoạt động trong môi trường khắc nghiệt 

với nhiệt độ cao, khói dày đặc, nồng độ khí độc vượt 

ngưỡng cho phép, hàm lượng oxy thấp và tầm nhìn bị 

hạn chế nghiêm trọng. Thực tế đã ghi nhận nhiều 

trường hợp chiến sỹ gặp nguy hiểm nghiêm trọng 

hoặc bị thương do không nhận được sự hỗ trợ kịp thời 

từ trung tâm chỉ huy, nguyên nhân chủ yếu xuất phát 

từ hạn chế trong khả năng liên lạc và giám sát tình 

trạng sức khỏe cũng như kịp thời phát hiện sự cố xảy 

ra đối với các chiến sỹ khi thực hiện nhiệm vụ. 

 
Hình 1: Mô hình hệ thống giám sát, hỗ trợ chiến sỹ 

CC&CNCH khi thực hiện nhiệm vụ bên trong nhà, công trình. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu giám sát tình trạng chiến 

sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bộ thiết bị 

FASS được phát triển như một giải pháp tích hợp 

công nghệ IoT trong lĩnh vực CC&CNCH. Thiết bị 

bao gồm hai thành phần chính: 

(1) Thiết bị giám sát và cảnh báo sự cố trong 

quá trình thực thi nhiệm vụ; 

(2) Thiết bị giám sát và cảnh báo tình trạng sức 

khỏe của chiến sỹ. 

Trong đó, thiết bị giám sát và cảnh báo sự cố 

được cấu tạo từ các khối chức năng chính gồm: khối vi 

xử lý trung tâm, khối cảm biến (cảm biến IMU 9 trục tự 

do, cảm biến áp suất không khí), khối phát cảnh báo 

bằng âm thanh – ánh sáng, khối thu phát tín hiệu không 

dây, và hệ thống nút nhấn cho phép kích hoạt thủ công 

trong các tình huống khẩn cấp; thiết bị giám sát và cảnh 

báo tình trạng sức khỏe của chiến sỹ được cấu tạo từ các 

khối chức năng chính gồm: khối vi xử lý trung tâm, khối 

cảm biến (cảm biến nhịp tim và cảm biến nhiệt độ cơ 

thể), khối thu phát tín hiệu không dây. 

Thiết bị FASS được thiết kế để thu thập các thông 

số sinh tồn và dữ liệu môi trường theo thời gian thực, 

sau đó truyền về trung tâm điều khiển nhằm phục vụ 

công tác giám sát và chỉ huy. Tuy nhiên, hiệu quả của 

hệ thống phụ thuộc lớn vào khả năng đồng bộ hóa dữ 

liệu một cách nhanh chóng, ổn định và đáng tin cậy – 

đặc biệt trong các điều kiện mà tín hiệu truyền thông dễ 

bị suy hao bởi cấu trúc vật lý của công trình. 

Do đó, cần thiết phải xây dựng một kiến trúc 

truyền thông tổng thể, trong đó các thiết bị FASS có 

thể truyền dữ liệu một cách liên tục, tối ưu và có độ 

tin cậy cao đến hệ thống điều khiển trung tâm. Điều 

này sẽ giúp chỉ huy duy trì được khả năng nhận thức 

tình huống, theo dõi chính xác vị trí và trạng thái của 

từng chiến sỹ, từ đó đưa ra các quyết định ứng cứu 

kịp thời, nâng cao hiệu quả tổ chức và đảm bảo an 

toàn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ. 

2. Giới thiệu cấu trúc mạng của hệ thống FASS 

Hệ thống FASS được xây dựng trên nền tảng 

mạng truyền thông LoRaWAN – một giao thức chuẩn 

mở do tổ chức LoRa Alliance phát triển, nhằm đảm 

bảo khả năng tương thích và tương tác giữa các thiết 

bị trong hệ sinh thái IoT. LoRaWAN hoạt động dựa 

trên cơ chế trải phổ (spread spectrum), cho phép 

truyền dữ liệu qua nhiều kênh tần số với các tốc độ 

khác nhau, giúp hệ thống thích ứng linh hoạt với điều 

kiện môi trường thay đổi và tối ưu hiệu suất liên lạc 

giữa thiết bị đầu cuối và thiết bị điều khiển trung tâm 

(Gateway).  

 
Hình 2: Mô hình hệ thống LoRaWan điển hình. 
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Trong cấu hình tiêu chuẩn, mạng LoRaWAN hỗ 

trợ tốc độ truyền dữ liệu từ 300 bit/giây đến 50 

kilobit/giây, tùy thuộc vào các thông số kỹ thuật như 

hệ số trải phổ (Spreading Factor – SF) và băng thông 

(Bandwidth – BW). Độ dài gói dữ liệu được giới hạn 

tối đa 243 byte. Hệ thống cho phép truyền thông hai 

chiều (uplink và downlink), phù hợp với yêu cầu giám 

sát – điều khiển trong thời gian thực. 

Để tối ưu hiệu quả truyền thông và đảm bảo độ 

tin cậy trong điều kiện triển khai thực tế (nhiễu cao, 

khoảng cách lớn), các thiết bị đầu cuối (End-node) 

cần được cấu hình một loạt tham số kỹ thuật bao gồm: 

hệ số trải phổ (SF), băng thông (BW), tốc độ mã hóa 

dữ liệu (Coding Rate – CR), công suất phát 

(Transmission Power – TP), và chế độ điều chỉnh tốc 

độ dữ liệu thích ứng (Adaptive Data Rate – ADR). Sự 

kết hợp giữa các thông số này tạo ra hơn 6.720 cấu 

hình truyền dẫn khả thi, dẫn đến thách thức trong việc 

lựa chọn cấu hình tối ưu nhằm cân bằng giữa tiêu thụ 

năng lượng và hiệu suất truyền dữ liệu. 

Trong kiến trúc truyền thông của hệ thống 

FASS, việc đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực giữa 

thiết bị FASS với trung tâm điều khiển phụ thuộc chủ 

yếu vào hiệu quả kết nối giữa các node LoRa (thiết bị 

FASS) và Gateway. Do đó, giải pháp đảm bảo chất 

lượng kết nối LoRa, bao gồm thiết lập tham số phù 

hợp và tối ưu kiến trúc mạng, đóng vai trò then chốt 

trong việc đảm bảo độ tin cậy và độ trễ thấp cho toàn 

bộ hệ thống giám sát. 

3. Xây dựng giải pháp đồng bộ dữ liệu 

3.1. Quá trình truyền dữ liệu giữa thiết bị 

FASS và Gateway 

 Thiết bị FASS theo thiết kế có thể gửi và nhận 

dữ liệu tới/từ Gateway. Một trong những yêu cầu đặt 

ra đối với hệ thống là khả năng đồng bộ dữ liệu trong 

đó phần lớn yêu cầu đặt ra đối với quá trình truyền dữ 

liệu từ thiết bị FASS tới Gateway và ngược lại. Một 

số thách thức đặt ra đối với hệ thống như sau:  

- Hiện tượng mất gói tin: do nhiễu hoặc khoảng 

cách truyền quá xa, có thể xảy ra hiện tượng mất dữ liệu. 

- Ảnh hưởng của môi trường: các vật cản như: 

kết cấu bê tông cốt thép, các thiết bị, dụng cụ,… trong 

các tòa nhà cao tầng, công trình có thể làm suy giảm 

tín hiệu. 

- Bảo mật dữ liệu: mặc dù LoRaWAN có cơ chế 

mã hóa, nhưng vẫn cần có phương pháp xác thực nâng 

cao để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. 

3.2. Điều chế tín hiệu Lora 

Điều chế tín hiệu đóng vai trò then chốt trong 

quá trình truyền dữ liệu không dây, đặc biệt trong các 

ứng dụng IoT đòi hỏi khoảng cách truyền xa và tiêu 

thụ năng lượng thấp. Công nghệ LoRa (Long Range) 

sử dụng kỹ thuật điều chế Chirp Spread Spectrum (kỹ 

thuật sử dụng các xung chirp để mã hóa các thông tin). 

Đây là nền tảng công nghệ cho phép LoRa đạt được 

những đặc tính vượt trội như: 

- Khả năng phủ sóng cực xa: có thể đạt tới 15km 

trong điều kiện lý tưởng ngoài trời và 2 - 3km trong 

môi trường đô thị. 

- Khả năng chống nhiễu cao: tín hiệu có thể 

phân biệt được ngay cả khi mức tín hiệu thấp hơn mức 

nhiễu nền (tỷ lệ giữa cường độ tín hiệu và nhiễu âm). 

- Tiêu thụ năng lượng cực thấp: Nhờ tiêu thụ năng 

lượng thấp, thiết bị LoRa có thể duy trì hoạt động liên 

tục trong thời gian dài—thậm chí nhiều năm—chỉ với 

một lần sạc hoặc một bộ nguồn pin duy nhất. 

- Độ tin cậy cao: khả năng khôi phục tín hiệu 

ngay cả trong điều kiện kênh truyền kém. 

So với các công nghệ điều chế truyền thống như 

FSK (Frequency Shift Keying) hay QAM 

(Quadrature Amplitude Modulation), kỹ thuật sử 

dụng các xung chirp để mã hóa các thông tin cho phép 

LoRa có được phạm vi truyền xa gấp 5 - 10 lần trong 

cùng điều kiện công suất phát, đồng thời mang lại khả 

năng chống nhiễu vượt trội. 

Sóng chirp và cơ chế điều chế, giải điều chế 

trong LoRa 

Sóng chirp là một dạng tín hiệu có tần số thay 

đổi theo thời gian theo một quy luật nhất định – 

thường là thay đổi tuyến tính. Dưới đây là biểu diễn 

toán học của sóng chirp: 

𝑠(𝑡) = 𝐴. cos⁡(2𝜋 (𝑓0. 𝑡 +
𝑘

2
𝑡2) + 𝜑0), 0 ≤ t ≤ 

T 
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Trong đó: 

A là biên độ tín hiệu; 

𝑓0 là tần số khởi đầu; 

k là tốc độ thay đổi tần số (chirp rate), k = BW/T; 

T là thời gian của một symbol; 

𝜑0 là pha ban đầu; 

Đối với up-chirp, k > 0, và đối với down-chirp, k < 0. 

Trong công nghệ LoRa, hai loại sóng chirp 

chính được sử dụng: 

+ Up-chirp: Tần số tăng dần từ giá trị thấp nhất 

(fmin) đến giá trị cao nhất (fmax). 

+ Down-chirp: Tần số giảm dần từ fmax về fmin. 

 
Hình 3: Minh họa nguyên lý sử dụng các xung chirp để mã hóa 

thông tin. 

Mỗi sóng chirp được sử dụng trong kỹ thuật 

Chirp Spread Spectrum (CSS) sẽ chiếm trọn toàn bộ 

băng thông truyền dẫn và tồn tại trong một khoảng 

thời gian cố định. Khoảng thời gian này chính là một 

symbol – đơn vị dữ liệu cơ bản sau khi mã hóa. Thông 

tin được mã hóa bằng cách thay đổi điểm bắt đầu (tần 

số khởi đầu) của mỗi chirp. 

*/ Quá trình điều chế và giải điều chế CSS trong 

LoRa diễn ra như sau: 

+ Điều chế (Modulation): Quá trình điều chế 

trong LoRa sử dụng CSS gồm các bước sau: 

- Phân đoạn dữ liệu: Chia dữ liệu đầu vào thành 

các khối nhỏ phù hợp với cấu trúc truyền. 

- Mã hóa sửa lỗi chuyển tiếp (FEC): Thêm các 

bit dự phòng để giúp phát hiện và sửa lỗi trong quá 

trình truyền. 

- Phân tán bit liên tiếp (Interleaving): Sắp xếp 

lại thứ tự bit để chống lại nhiễu đột biến. 

- Ngẫu nhiên hóa dữ liệu (Whitening): Làm dữ 

liệu phân bố đều giữa các bit 0 và 1 nhằm cải thiện 

chất lượng truyền. 

- Mã Gray (Gray coding): Mã hóa dữ liệu thành 

các giá trị số mà giữa hai giá trị liên tiếp chỉ khác nhau 

một bit, giảm khả năng nhầm lẫn khi giải mã. 

- Điều chế bằng chirp: Mỗi giá trị dữ liệu sau 

mã hóa được ánh xạ thành một sóng chirp có điểm bắt 

đầu tần số tương ứng. 

+ Giải điều chế (Demodulation) 

Quá trình giải điều chế thực hiện ngược lại với 

các bước mã hóa, bao gồm: 

- Phát hiện tiền tố (preamble): Gateway dò tìm tín 

hiệu đầu gói để nhận biết bắt đầu của một khung dữ liệu. 

- Đồng bộ hóa (Synchronization): xác định 

chính xác thời điểm bắt đầu của mỗi Symbol – tức 

từng sóng chirp trong dòng dữ liệu. 

- Biến đổi Fourier nhanh (FFT): phân tích tín 

hiệu từ miền thời gian sang miền tần số để xác định 

thông tin tần số trong chirp. 

- Giải mã Gray: chuyển các giá trị tần số nhận 

được về dạng dữ liệu nhị phân gốc. 

- Giải ngẫu nhiên hóa và phân tán lại bit (De-

whitening & De-interleaving): khôi phục dữ liệu về 

đúng thứ tự ban đầu. 

- Sửa lỗi FEC: sử dụng bit dự phòng để phát hiện 

và sửa các lỗi phát sinh trong quá trình truyền dẫn. 

3.3. Giải pháp cấu hình các tham số kỹ thuật để 

tối ưu hiệu quả truyền thông và đảm bảo độ tin cậy 

3.3.1. Cấu hình hệ số trải phổ (SF) và chế độ 

điều chỉnh tốc độ dữ liệu thích ứng (ADR) 

Hệ số trải phổ là một trong những tham số quan 

trọng nhất của điều chế LoRa, xác định số bit được 

mã hóa trong mỗi symbol. SF được biểu diễn bằng số 

nguyên từ 7 đến 12. SF thấp tối ưu tốc độ truyền, 

trong khi SF cao giúp mở rộng phạm vi phủ sóng.  

Khi SF tăng, dữ liệu được mã hóa phức tạp hơn, 

làm giảm tốc độ truyền dữ liệu nhưng tăng khả năng 

chống nhiễu. SF cao tạo ra tín hiệu mạnh hơn, giúp 

tín hiệu LoRa đi xa hơn nhưng tiêu tốn nhiều năng 

lượng hơn. Ngược lại, SF thấp giúp truyền dữ liệu 

nhanh hơn nhưng chỉ hoạt động hiệu quả ở khoảng 

cách ngắn. 
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Hình 4: So sánh giữa các hệ số trải phổ. 

 

Bảng 1: Thông số chi tiết theo hệ số trải phổ. 

Hệ số 

trải 

phổ 

Số 

chirp/ 

symbo

l 

Tốc độ 

dữ liệu 

(BW=125

kHz) 

Độ 

nhạy 

(dBm) 

Thời 

gian 

truyền 

symbol 

Phạm 

vi phủ 

sóng 

tương 

đối 

SF7 128 5.47 kbps -123 
1.02 

ms 

1x 

(tham 

chiếu) 

SF8 256 3.13 kbps -126 
2.05 

ms 
1.5x 

SF9 512 1.76 kbps -129 
4.10 

ms 
2.5x 

SF10 1024 0.98 kbps -132 
8.19 

ms 
4x 

SF11 2048 0.54 kbps -134.5 
16.38 

ms 
7x 

SF12 4096 0.29 kbps -137 
32.77 

ms 
10x 

Trong đó:  

- Tốc độ dữ liệu (R) được tính theo công thức: 

𝑅 = 𝑆𝐹⁡ ×⁡
𝐵𝑊

2𝑆𝐹
⁡ × CR 

Trong đó: 

SF: Hệ số trải phổ; 

BW: Băng thông (Hz); 

CR: Tỉ lệ mã (
4

4+𝑛
) với n từ 1 đến 4); 

- Thời gian truyền một symbol (Ts): 

𝑇𝑠 = ⁡
2𝑆𝐹

𝐵𝑊
 

- Năng lượng cần thiết để truyền một bit dữ liệu 

tỉ lệ thuận với SF. 

Chế độ điều chỉnh tốc độ dữ liệu thích ứng (ADR) 

ADR là cơ chế thông minh trong mạng 

LoRaWAN cho phép tự động điều chỉnh SF, công 

suất phát và các tham số truyền khác dựa trên: 

- Chất lượng kết nối: nếu tín hiệu mạnh, hệ 

thống sẽ giảm SF để tăng tốc độ. 

- Khoảng cách đến Gateway: các nút xa sẽ được 

cấp SF cao hơn. 

- Mức độ tắc nghẽn mạng: điều chỉnh để tối ưu 

hóa băng thông toàn mạng. 

- Tình trạng pin: giảm công suất phát cho thiết 

bị có pin yếu 

ADR sử dụng thông tin từ nhiều gói tin liên tiếp để 

đánh giá chất lượng kênh truyền và đưa ra quyết định tối 

ưu, giúp kéo dài tuổi thọ pin và tăng hiệu suất mạng. 

3.3.2. Cấu hình băng thông (BW) 

Băng thông xác định dải tần số được sử dụng 

trong quá trình truyền, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ 

dữ liệu và khả năng chống nhiễu. Trong bối cảnh 

LoRaWan có nhiều băng thông khác nhau, việc lựa 

chọn mức băng thông phù hợp với hệ thống FASS là 

rất quan trọng. LoRa hỗ trợ nhiều giá trị băng thông 

khác nhau, nhưng phổ biến nhất là: 

+ 125kHz: Tiêu chuẩn trong hầu hết các ứng 

dụng LoRaWAN 

+ 250kHz: Sử dụng cho các ứng dụng cần tốc 

độ cao hơn 

+ 500kHz: Băng thông lớn nhất, hiện chỉ được 

hỗ trợ ở một số khu vực (chủ yếu tại Mỹ) 

+ 62.5kHz, 31.25kHz: Sử dụng trong các ứng 

dụng đặc biệt cần độ nhạy cao 

Bảng 2: Ảnh hưởng của băng thông tới một số yếu tố. 

Băng 

thông 

Ảnh hưởng 

tới tốc độ 

dữ liệu 

Ảnh 

hưởng 

đến độ 

nhạy 

Khả 

năng 

chống 

nhiễu 

Phạm 

vi phủ 

sóng 

125 

kHz 
Tiêu chuẩn 

Tiêu 

chuẩn 
Tốt 

Tiêu 

chuẩn 

250 

kHz 

x2 so với 

125kHz 

Giảm 

3dB 

Trung 

bình 

Giảm 

30% 

500 

kHz 

x4 so với 

125kHz 

Giảm 

6dB 

Thấp 

hơn 

Giảm 

50% 

62.5 

kHz 

x0.5 so với 

125kHz 

Tăng 

3dB 
Rất tốt 

Tăng 

30% 

Băng thông thấp (như 125kHz) có khả năng 

chống nhiễu tốt hơn vì: 

+ Mật độ năng lượng trên mỗi Hz cao hơn giúp 

tăng khả năng phát hiện tín hiệu. 

+ Độ nhạy tốt hơn giúp phát hiện tín hiệu yếu 

trong môi trường nhiễu. 
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+ Độ chọn lọc tần số cao hơn giúp phân biệt các 

tín hiệu gần nhau. 

Trong môi trường đô thị với nhiều nguồn nhiễu, 

băng thông 125kHz thường là lựa chọn tối ưu cân 

bằng giữa tốc độ và độ tin cậy. 

 Đối với hệ FASS, luôn duy trì mức băng thông 

không vượt 125kHz. 

3.3.3. Cấu trúc gói tin và tối ưu hóa truyền dữ liệu 

Để đảm bảo khả năng truyền dữ liệu tin cậy 

ngay cả trong điều kiện tín hiệu yếu, các bản tin trong 

hệ thống FASS được thiết kế với cấu trúc vật lý đặc 

biệt. Theo Hình 5, bản tin của thiết bị FASS trong 

LoRa bao gồm các thành phần sau: 

 
Hình 5: Cấu trúc vật lý bản tin FASS. 

- Preamble: gồm ít nhất 8 sóng up-chirp, giúp 

bộ thu đồng bộ hóa thời gian và nhận biết điểm bắt 

đầu của gói tin. 

- Sync Word: dài 2 byte, là mã định danh mạng, giúp 

phân biệt giữa các mạng LoRa khác nhau (ví dụ: tránh 

nhầm lẫn giữa các thiết bị ở nhiều hệ thống khác nhau). 

- Header: chứa các thông tin cần thiết để bộ thu 

hiểu cách xử lý phần dữ liệu (độ dài dữ liệu (1 byte), 

tỷ lệ mã hóa lỗi (2 bit), cờ đánh dấu cho biết có dùng 

mã kiểm lỗi CRC hay không (1 bit), chế độ header: 

Explicit hay Implicit (1 bit)). 

- Payload: là phần chứa dữ liệu người dùng thực 

sự (kích thước tối đa 255byte). 

- CRC Data: mã kiểm tra lỗi (Cyclic 

Redundancy Check) cho phần payload, giúp phát hiện 

lỗi trong quá trình truyền. 

- CRC Header: mã kiểm tra lỗi cho phần header, 

đảm bảo thông tin cấu trúc gói tin được nhận chính xác. 

3.3.4. Đồng bộ thời gian giữa thiết bị FASS và 

Gateway 

Có nhiều phương án khác nhau trong việc đồng 

bộ thời gian giữa thiết bị FASS và Gateway. Trong 

mô hình hoạt động của hệ thống FASS, sử dụng 

Gateway làm thiết bị điều khiển trung tâm. Gateway 

được đồng bộ thời gian bằng một trong hai phương 

pháp sau: 

 + Đồng bộ thời gian bằng GPS: Gateway sử 

dụng một mô đun GPS để đồng bộ thời gian. GPS 

cung cấp thời gian chính xác, giúp đảm bảo dữ liệu 

được ghi nhận đúng thời điểm. 

 + Đồng bộ thời gian bằng giao thức NTP 

(Network Time Protocol): Gateway có thể nhận thời 

gian từ máy chủ NTP. 

Gateway và thiết bị FASS được đồng bộ thời 

gian thông qua giao thức LoRaWan Class B. Gateway 

phát tín hiệu Beacon định kỳ, cho phép các nút LoRa 

đồng bộ và điều chỉnh thời gian truyền dữ liệu. 

3.3.5. Sử dụng mã sửa lỗi và cải thiện độ tin cậy 

Trong hệ thống truyền dữ liệu không dây như 

LoRa, hiện tượng mất gói tin có thể xảy ra do nhiễu, 

suy hao đường truyền hoặc môi trường không ổn 

định. Để giảm thiểu ảnh hưởng của việc mất dữ liệu, 

công nghệ FEC (Forward Error Correction) được sử 

dụng nhằm cho phép thiết bị thu tự động sửa lỗi mà 

không cần truyền lại. FEC là kỹ thuật mã hóa kênh bổ 

sung các bit dư thừa vào dữ liệu gốc, giúp thiết bị 

nhận phát hiện và khôi phục thông tin ngay cả khi một 

phần tín hiệu bị lỗi. Việc này giúp nâng cao độ tin cậy 

và giảm số lần truyền lại, đặc biệt hiệu quả trong các 

ứng dụng LoRaWAN hoạt động ở khoảng cách xa 

hoặc trong điều kiện nhiễu cao. 

Một số thuật toán FEC phổ biến gồm: Reed-

Solomon – có khả năng sửa lỗi mạnh, phù hợp với 

môi trường nhiễu nhiều và được dùng rộng rãi trong 

truyền thông; Hamming – đơn giản, phù hợp với hệ 

thống cần sửa lỗi nhẹ, giúp duy trì tốc độ truyền mà 

vẫn tăng độ tin cậy. Nguyên lý hoạt động của FEC 

trong LoRa gồm ba bước chính.  

Bước 1: Mã hóa dữ liệu tại thiết bị gửi – dữ liệu 

được mã hóa bằng thuật toán Reed-Solomon hoặc 

Hamming để tạo ra các bit dư thừa, sau đó được đóng 

gói cùng gói tin và truyền đi.  

Bước 2: Truyền dữ liệu qua kênh LoRa – tín 

hiệu có thể bị nhiễu, suy hao hoặc mất mát một phần 

khi đi qua môi trường thực tế.  

Bước 3: Giải mã tại Gateway hoặc thiết bị nhận 

– thiết bị thu sử dụng các bit dự phòng để phát hiện 
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và sửa lỗi; nếu lỗi nằm trong khả năng sửa, dữ liệu sẽ 

được phục hồi hoàn toàn mà không cần truyền lại. 

3.3.6. Tăng độ nhạy thu Gateway để giảm mất gói tin 

Độ nhạy thu (Receiver Sensitivity) của 

Gateway LoRa đóng vai trò then chốt trong việc đảm 

bảo tín hiệu từ các nút LoRa được tiếp nhận ổn định, 

ngay cả khi truyền ở khoảng cách xa hoặc trong môi 

trường có nhiễu. Độ nhạy thu càng cao thì khả năng 

bắt được tín hiệu yếu càng tốt, giúp mở rộng phạm vi 

phủ sóng và giảm tỷ lệ mất gói tin. 

Trong hệ thống LoRaWAN, độ nhạy thu của 

Gateway thường nằm trong khoảng từ -130 dBm đến 

-140 dBm, tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và điều 

kiện triển khai. Để nâng cao hiệu suất mạng, có thể 

áp dụng một số giải pháp nhằm tăng độ nhạy thu và 

cải thiện chất lượng liên lạc như: 

+ Sử dụng Ăng-ten có độ lợi cao: Ăng-ten hiệu 

suất cao (6–12 dBi) giúp thu tín hiệu yếu tốt hơn, đặc 

biệt trong môi trường có nhiễu. Ưu tiên dùng Ăng-ten 

định hướng thay vì đa hướng nếu muốn tập trung thu 

tín hiệu từ một khu vực cụ thể. Việc này giúp 

Gateway thu tín hiệu từ các nút xa hiệu quả hơn mà 

không cần tăng công suất phát. 

+ Cải thiện lọc tín hiệu và giảm nhiễu RF: sử 

dụng bộ lọc để loại bỏ nhiễu từ các nguồn như Wi-Fi, 

Bluetooth, NB-IoT, đồng thời trang bị vỏ chống nhiễu 

cho Gateway. Điều này giúp giảm sai số và tăng độ 

nhạy thu, đặc biệt hữu ích trong môi trường đô thị 

nhiều thiết bị không dây. 

4. Kết luận và kiến nghị 

Các giải pháp được đề xuất đều có tính thực tiễn 

cao, phù hợp với mô hình phát triển cấu trúc mạng 

của hệ thống FASS. Các giải pháp kỹ thuật được 

nghiên cứu và đề xuất dựa trên kịch bản hoạt động 

thực tế có tham khảo các dẫn chứng từ các công bố 

quốc tế uy tín. Giải pháp đồng bộ dữ liệu đề xuất giữa 

thiết bị FASS và thiết bị điều khiển trung tâm sẽ góp 

phần nâng tính khả thi trong phát triển hệ thống FASS 

phục vụ công tác CC&CNCH. Tuy nhiên, cần áp 

dụng các phương hướng và giải pháp kỹ thuật được 

liệt kê để tiếp tục hoàn thiện hệ thống FASS, đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật, có khả năng ứng dụng cao trong các 

điều kiện thực tế. Đồng thời, sau khi hoàn thiện sản 

phẩm cần thực hiện kiểm tra hệ thống trong nhiều 

điều kiện hoạt động khác nhau.■ 
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Tóm tắt: Một trong những nhóm vật liệu có xu hướng tự cháy là than mỏ. Hiện tượng tự cháy của than 

đã được ghi nhận trong quá trình tiến hành khai thác tại mỏ than Na Dương (Lạng sơn), Khe Bố (Nghệ An), 

Làng Cẩm (Thái nguyên).... Các vụ cháy này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, khó kiểm soát và ảnh hưởng 

đến các hoạt động sản xuất của mỏ. Đặc biệt làm tăng chi phí xử lý và giảm hiệu quả sản xuất. Vì lý do này, 

điều quan trọng là phải đánh giá được tính tự cháy của than mỏ để giảm thiểu quá trình tự cháy của nó. Nội 

dung bài báo nghiên cứu một số phương pháp xác định tính tự cháy của than.  

Từ khoá: tự cháy, than mỏ, phương pháp, xác định tính tự cháy. 

Abstract: Coal is among the groups of materials prone to spontaneous combustion. This phenomenon 

has been recorded during mining operations at the Na Duong coal mine (Lạng Sơn), Khe Bo (Nghe An), and 

Lang Cam (Thai Nguyen), among others. Such fires pose significant risks, are difficult to control, and 

adversely affect mining operations—particularly by increasing mitigation costs and reducing production 

efficiency. For this reason, it is essential to assess the spontaneous combustion propensity of coal to minimize 

its occurrence. Thus, this article aims to examine several methods for determining the spontaneous 

combustion characteristics of coal. 

Keywords: spontaneous combustion, coal, method, determination of spontaneous combustion.

 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay ở Việt Nam đã được ghi nhận hiện 

tượng tự cháy than mỏ trong quá trình tiến hành khai 

thác tại mỏ than Na Dương (Lạng sơn), Khe Bố (Nghệ 

An), Làng Cẩm (Thái nguyên) [1]…. Sự tự cháy của các 

vỉa than trong quá trình khai thác hầm lò là một trong 

các vấn đề được các chuyên gia, các cơ quan trong lĩnh 

vực công nghệ khai thác mỏ trên toàn thế giới quan tâm 

nghiên cứu và tìm các giải pháp ngăn chặn hiện tượng 

này nhằm củng cố an toàn lao động, giảm bớt rủi ro 

trong quá trình khai thác than hầm lò trên toàn thế giới. 

Vì vậy, việc “Nghiên cứu một số phương pháp xác định 

tính tự cháy của than mỏ” là điều cần thiết. 

2. Một số phương pháp xác định tính tự cháy 

của than 

2.1. Phương pháp xác định chỉ số Olpinski [2] 

a) Mô tả phương pháp 

Để xác định tính tự cháy của than, cần xác định 

chỉ số tự cháy Sza - là tốc độ gia tăng nhiệt độ 

(oC/phút) của than Oxy hóa ở nhiệt độ 237oC, chỉ số 

tự cháy Sza’- là tốc độ gia tăng nhiệt độ (oC/phút) của 

than Oxy hóa được xác định ở nhiệt độ 190oC. Trên 

cơ sở hai chỉ số trên, xác định được năng lượng hoạt 

hóa E của mẫu than. 

Năng lượng hoạt hóa E là năng lượng nhỏ nhất mà 

tập hợp các phân tử cần có để xảy ra phản ứng hóa học. 
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Chỉ số tự cháy Sza, Sza’ và năng lượng hoạt hóa 

E tương ứng với khuynh hướng tự cháy của than tại 

vị trí lấy mẫu trong vỉa than khai thác. Trên cơ sở chỉ 

số tự cháy và năng lượng hoạt hóa E có thể phân loại 

than theo khả năng tự cháy. 

b) Thiết bị thí nghiệm 

Thiết bị ESO -1 (hình 1) được sử dụng để xác 

định khả năng tự cháy của than. Có thể hiển thị các chỉ 

số cháy Sza và Sza’ trực tiếp trên máy tính. Thiết bị này 

cần đặt trong phòng thí nhiệm với nhiệt độ 20 ±5oC, 

phía trên có chụp hút gió, đầu ra của hệ thống hút được 

dẫn tới khu vực ống thông gió của phòng. Điện áp cấp 

cho thiết bị là 220V, tần số 50Hz và có tiếp đất. 

 
Hình 1: Thiết bị ESO-1 xác định chỉ số tự cháy Sza  

và năng lượng hoạt hóa E. 

c) Trình tự thí nghiệm 

Mẫu than sau khi lấy tại gương lò, được gia 

công dạng hình trụ, chiều cao 9mm, đường kính 

7,5mm, được gia công bằng cách nén một lượng than 

khoảng 0,3 đến 0,4 gam với cỡ hạt từ 0,063 đến 

0,075mm, dưới áp lực 2,28kN trong khoảng thời gian 

20 giây. Khối than mẫu có khoét lỗ để có thể đặt vào 

đầu của cảm biến nhiệt. Lỗ ở trên mẫu than vẫn còn 

một lớp than nén cách đáy 1mm. Khối than mẫu trên 

được đặt tại vị trí đầu cảm biến và đẩy vào trong 

buồng phản ứng để xác định khả năng tự cháy. 

Nhiệt độ không khí trong buồng phản ứng ở đợt 

đo đầu tiên là 237oC và cho đợt đo thứ hai là 190oC. 

Việc thí nghiệm kết thúc khi nhiệt độ của khối mẫu 

trong đợt đo đầu tiên vượt 260oC và đợt đo thứ hai vượt 

215oC. Mỗi mẫu than được chia thành 2 phần, tiến hành 

đo 2 lần cho mỗi phần than được chia ở các đợt đo. 

d) Phương pháp tính toán 

Trên cơ sở các kết quả đo, phần mềm tính toán dựng 

đường tiệm cận với đường cong biến thiên nhiệt độ của khối 

than mẫu tại các điểm đoạn nhiệt (237oC và 190oC). 

Tiệm cận trên được dùng để tính các chỉ số [2] 

- Đối với nhiệt độ 237 oC:  Sza =  
12

12

 

 tt
(1) 

- Đối với nhiệt độ 190 oC: 
' '

2 1

' '

2 1

'a t tSz
 






 (2)  

Trong đó: t1, t2, t’1, t’2 – Nhiệt độ, oC; 

          τ1, τ2, τ’1, τ’2 – Thời gian thí nghiệm, phút. 

Trên cơ sở kết quả tính toán các chỉ số trên, xác 

định được năng lượng hoạt hóa E (kJ/mol) cho quá 

trình trên theo công thức [2]: 

'
96,79lg

a

a

Sz
E

Sz
 (3)  

Từ các kết quả chỉ số tự cháy Sza và năng lượng 

hoạt hóa E có thể phân loại than theo khả năng tự cháy 

bằng bảng 1: 
Bảng 1: Phân loại than theo khả năng tự cháy [1,2]. 

Chỉ số tự 

cháy Sza 

(oC/phút) 

Năng lượng 

hoạt hóa E 

(kJ/mol) 

Phân loại 

than tự 

cháy 

Mức độ tự 

cháy của than 

Đến 80 

> 67 I Rất thấp 

46 ÷ 67 II Thấp 

<46 
III Trung bình 

> 80 ÷ 100 
>42 

<42 
IV Cao 

> 100 ÷ 120 
>34 

<34 

V Rất cao 
> 120 

Không  

bình thường 

ThS. Nguyễn Tuấn Anh, Trần Thị Nhài [2] đã 

tiến hành xác định tính tự cháy của than tại một số mỏ 

than hầm lò theo phương pháp chỉ số Olpinski. Kết 

quả nghiên cứu ban đầu thể hiện tại bảng 2: 

Bảng 2: Phân loại than theo khả năng tự cháy ở một số mỏ hầm lò [2]. 

T

T 

Vị trí  

lấy mẫu 

Chỉ số tự cháy của than 

 
Năng 

lượng 

hoạt hóa, 

E 

(kJ/mol) 

Phâ

n 

loại 

than 

tự 

cháy 

Mức 

độ tự 

cháy 

của 

than 

Sza 

(oC/phút) 
Sza’ 

(oC/phút) 

1 

V6D- 

Mạo 

Khê 

2,93 2,09 14,1 III 
Trung 

bình 

2 

V10TB

2 – 

Mạo 

Khê 

6,6 2,58 39,16 III 
Trung 

bình 

3 

V5 

Trung 

tâm – 

Công 

ty 91 

3,65 2,17 21.74 III 
Trung 

bình 

4 

V12 

Tràng 

Khê, 

mỏ 

Hồng 

Thái 

5,24 2,09 38,37 III 
Trung 

bình 
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2.2.  Phương pháp xác định chỉ số Graham 

Để đánh giá nguy cơ tự cháy và dự báo tình 

trạng của than có thể sử dụng chỉ số Graham. Chỉ số 

Graham được tính theo công thức sau [3]: 

G = C1/ (0,265C2 – C3) (4) 

Trong đó: C1 – Nồng độ của khí cacbon 

monoxit trong mỏ, % thể tích; 

C2 – Nồng độ của khí nitơ trong mỏ, % thể tích; 

       C3 – Nồng độ của khí Oxy trong mỏ, % thể tích. 

Trên cơ sở giá trị chỉ số Graham G có thể dự 

báo, đánh giá nguy cơ than tự cháy theo bảng 3: 

Bảng 3: Chỉ số Graham để đánh giá nguy cơ than tự cháy [3] 

STT 

Chỉ số 

Graham, 

G 

Đánh giá 

1 < 0,4 Than không có nguy cơ tự cháy 

2 0,5  Nguy cơ Oxy hóa  

3 1,0 Nguy cơ tự cháy 

4 2,0 Nguy cơ tự cháy cao 

5 3,0 Than đang cháy 

Sabbir Ahamed và cộng sự [4] đã điều tra nguy 

cơ cháy tự phát tại mỏ than Barapukuria, Dinajpur, 

Bangladesh theo chỉ số Graham. Nồng độ trung bình 

của N2, O2 và CO lần lượt là 40%, 24% và 0,001% 

được ghi nhận trong mỏ. Kết quả chỉ số Graham thu 

được là 1,2; 1,64; 0,97; 1,34; 0,33 và 0,38. Vào ngày 

14 tháng 5 giá trị Graham thu được là 1,2. Theo thang 

tỷ lệ Graham (từ 1 đến <2) giá trị này cho thấy có 

nguy cơ tự cháy. Sau mười ngày, ngày 24 tháng 5, giá 

trị graham thu được là 1,64 cao hơn ngày hôm trước. 

Vì vậy, nó cho thấy than có nguy cơ tự cháy cao. Giá 

trị Graham là 0,97 thu được vào ngày 4 tháng 6 cho 

thấy than có nguy cơ Oxy hóa. Trong tuần cuối cùng 

của tháng 6 và tuần đầu tháng 7, tỷ lệ Graham thu 

được là 0,33 và 0,38 cho thấy không có rủi ro nào ở 

dưới mỏ. Từ những giá trị này biểu thị rằng các lò chợ 

có nguy cơ Oxy hóa và nguy cơ tự cháy. Vì vậy, cần 

có các biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn để đảm bảo an 

toàn khi khai thác mỏ. Việc xác định đúng các đám 

cháy và xử lý đám cháy sẽ giảm thiểu tổn thất chung 

trong sản xuất than. 

2.3. Phương pháp xác định chỉ số µWPS của 

Trenczek, Ba Lan 

Để đánh giá khả năng tự cháy của than trong 

điều kiện thực tế sản xuất, ngoài ảnh hưởng bởi các 

yếu tố, tính chất tự nhiên của than, khả năng tự cháy 

của than trong thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên 

ngoài như: Nhiệt độ môi trường, thông gió, áp lực mỏ, 

tổn thất than, tốc độ khai thác... Trenczek đã đề xuất 

phương pháp đánh giá tính tự cháy của than theo chỉ 

số µWPS [5]. 

Chỉ số µWPS của Trenczek có tính đến 12 yếu 

tố ảnh hưởng đến quá trình tự cháy của than trong quá 

trình hoạt động. đó là: 

C1 – Sza: Chỉ số tự cháy của than (oC/ phút) 

C2 – Thời gian ủ nhiệt của than (ngày) 

C3 – Nhiệt độ ban đầu của than (oC) 

C4 – Chiều dày lớp than để lại trong khu phá hỏa (m) 

C5 – Nhiệt độ không khí trong lò trợ (oC) 

C6 – Tốc độ gió trong lò chợ (m/s) 

C7 – Giai đoạn khởi động lò trợ (ngày) 

C8 – Tiến trình khai thác lò trợ (m/tháng) 

C9 – Thời gian ngừng hoạt động lò trợ (ngày) 

C10 – Hệ thống thông gió tường (Mp) 

C11 – Phòng chống cháy chủ động (chu kỳ/ tháng) 

C12 – Phá vỡ than và đất đá bằng phương pháp nổ 

 Mỗi yếu tố này được tính toán (theo các tiêu 

chí thích hợp) với một trong bốn giá trị số sau: wi1 = 

0, wi2 = 0,5, wi3 = 0,8, wi4 = 1,0 để xác định mức độ 

tự nung nóng. Trong quá trình vận hành, các điều kiện 

thay đổi khá thường xuyên, kéo theo các giá trị được 

gán cho từng yếu tố trong dự báo cũng thay đổi. Do 

đó, phương pháp tính chỉ số cháy đơn giản hóa µWPS 

được phát triển (Trenczek, 2005). Chỉ số sử dụng 10 

trong số 12 yếu tố (trong quá trình khai thác không 

tính đến giai đoạn khởi động lò trợ (C7) và thời gian 

ngừng hoạt động lò trợ (C9)). Chỉ số này cho phép 

điều chỉnh dự báo trong điều kiện khai thác cụ thể [5]. 

C1

i1 4
C12

WPS w


  (với C=10) (5) 

Trong đó: wi1-4 : Giá trị của yếu tố Ci  ảnh 

hưởng đến mức độ tự nung nóng (wi1 = 0, wi2 = 0,5, 

wi3 = 0,8, wi4 = 1,0); 
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C1- C12: 12 yếu tố ảnh hưởng được xem xét 

(trong phương pháp này sử dụng 10 trong 12 yếu tố, 

không tính đến C7; C9). 

Nguy cơ tự cháy của than được coi là: 

- Không xảy ra, khi µWPS < 5: mức độ I, không 

có nguy cơ tự cháy; 

- Mức trung bình, khi 5 ≤ µWPS < 8: mức độ 

II, than có nguy cơ tự cháy; 

- Mức cao, khi µWPS ≥ 8: mức độ III, than tự cháy. 

Nhữ Việt Tuấn và cộng sự [6] đã tiến hành 

nghiên cứu, đánh giá tính tự cháy của than vỉa 5 mỏ 

Khe Chuối- Công ty 91- Tổng công ty Đông Bắc bằng 

số µWPS của Trenczek, Ba Lan. Căn cứ vào kết quả 

khảo sát thực tế hiện trường và phương pháp đánh giá 

đã xác định được chỉ số µWPS của vỉa 5, mỏ Khe 

Chuối tại bảng 4. 

Bảng 4. Chỉ số đánh giá hiểm họa cháy nội sinh µWPS của vỉa 

5, mỏ Khe Chuối. 

TT 
Các yếu tố 

C1-10 

Giá trị 

tiêu chí 

kích thích 

Wi 

Ghi chú 

1 C1 0,5 Tính tự cháy thấp 

2 C2 0 
Thời gian ủ nhiệt của than 

là 91 ngày 

3 C3 0,5 

Nhiệt độ ban đầu của đất 

đá nằm trong khoảng 

200C ÷ 300C 

4 C4 1 
Chiều dày lớp than để lại 

trong khu phá hỏa > 1m 

5 C5 0,8 

Nhiệt độ không khí trong 

lò chợ nằm trong khoảng 

260C ÷ 320C 

6 C6 0,5 

Tốc độ gió trong lò chợ 

nằm trong khoảng từ 1÷ 

2m/s 

7 C7 1 
Tốc độ tiến gương < 

30m/tháng 

8 C8 0,5 

Sơ đồ thông gió chữ U 

nhưng có rò gió chéo qua 

khu vực đã khai thác 

9 C9 0,8 

Có thực hiện biện pháp 

phòng chống cháy nhưng 

không đáng kể 

10 C10 0,8 

Phá vỡ than và đất đá 

bằng phương pháp khoan 

nổ mìn 

Tổng 


1

10

c

c
iw  6,4 Có nguy cơ tự cháy 

Căn cứ vào kết quả tính toán và phân loại đánh 

giá hiểm họa cháy nội sinh theo chỉ số µWPS, nhận 

thấy than vỉa 5, mỏ Khe Chuối, có chỉ số 5 ≤ µWPS 

= 6,4 < 8, thuộc mức II, mức trung bình về nguy cơ 

tự cháy [6]. 

2.4. Phương pháp Phân tích nhiệt 

a) Phân tích nhiệt vi sai DTA (Differential 

Thermal Analysis) 

Phân tích nhiệt vi sai (DTA) là kỹ thuật đo trong 

đó phát hiện sự chênh lệch nhiệt độ của mẫu đo và 

mẫu chuẩn (mẫu so sánh) để xác định các biến đổi 

nhiệt bên trong mẫu đang diễn ra sự thay đổi vật lý 

hoặc hóa học khi mẫu được gia nhiệt hoặc làm lạnh. 

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa mẫu đo và mẫu chuẩn 

được phát hiện bởi cặp nhiệt điện đặt tại tấm đế kim 

loại của giá đỡ mẫu. 

 Nguyên lý của phương pháp DTA được trình 

bày như trong hình 2. 

 
Hình 2: Nguyên lý của phương pháp DTA. 

Mẫu đo và mẫu chuẩn được đặt trong một môi 

trường nhiệt độ đồng nhất bên trong lò điện để được 

gia nhiệt với một tốc độ không đổi. Cặp nhiệt điện 

được gắn vào mặt sau của tấm kim loại. Cặp nhiệt 

điện vi sai cho phép đo độ chênh lệch giữa mẫu đo và 

mẫu chuẩn trong khi mỗi cặp nhiệt riêng sẽ đo nhiệt 

độ riêng của mẫu đo và mẫu chuẩn. 

Kỹ thuật này đã được một số nhà nghiên cứu sử 

dụng để đánh giá tính nhạy cảm của than đối với quá 

trình tự cháy được thực hiện bởi Whitehead và Breger 

[7]. Banerjee và Chakraborty [8] khuyến nghị sử dụng 

máy đo nhiệt DTA có thể được chia thành ba giai 

đoạn. Giai đoạn I phản ứng chủ yếu là thu nhiệt do sự 

giải phóng ẩm. Nhưng sau một thời gian phản ứng 

chuyển sang tỏa nhiệt ở giai đoạn II do quá trình Oxy 

hóa (nếu tốc độ gia tăng của nhiệt tỏa ra trong giai 

đoạn II thấp thì than khó có khả năng tự cháy). Giai 
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đoạn III, phản ứng tỏa nhiệt mạnh do quá trình đốt 

cháy cacbon. Họ đề xuất rằng độ dốc của giai đoạn II 

và nhiệt độ bắt đầu của giai đoạn III có thể được sử 

dụng để phân loại xu hướng tự cháy của than.  

 
Hình 3: Biểu đồ Phân tích nhiệt vi sai DTA. 

D.S. Pattanaik và cộng sự [9] đã Phân tích DTA 

(hình 3) cho thấy các mẫu than thuộc vỉa Sonawani 

và vỉa Karakoh (kí hiệu So/1, So/3, KK/2, KK/4 và 

KK/6) có các đỉnh thu nhiệt nằm trong khoảng nhiệt 

độ từ 104oC đến 116oC. Trong khi các mẫu than thuộc 

vỉa Kaperti và vỉa Duman (ký hiệu Ka/1, Ka/3, Du/1, 

Du/3 và Du/4) có đỉnh trong khoảng từ 100oC đến 

106oC (giai đoạn I). Các đỉnh tỏa nhiệt thứ nhất là do 

sự cháy các chất dễ bay hơi hoặc phân hủy đối với các 

vỉa Sonawani và Karakoh nằm trong khoảng từ 400oC 

đến 415oC, trong khi ở các mẫu thuộc vỉa Kaperti và 

Duman, đỉnh cực đại dao động từ 390oC đến 410oC 

(giai đoạn II). Các đỉnh tỏa nhiệt thứ 2 do sự cháy của 

cacbon được ghi nhận trong khoảng 455oC đến 490oC 

đối với vỉa Sonawani và Karakoh, còn đối với mẫu 

than từ vỉa Kaperti và vỉa Duman các đỉnh này dao 

động từ 455oC đến 495oC (giai đoạn III). Từ nghiên 

cứu DTA, D.S. Pattanaik đã kết luận rằng các dải 

nhiệt độ đỉnh thu nhiệt xuất hiện đầu tiên (giá trị thấp 

nhất) dễ xảy ra hiện tượng tự cháy hơn. 

b) Phương pháp phân tích nhiệt quét vi sai DSC 

(Differential Scanning Calorimetry) 

Phương pháp phân tích nhiệt quét vi sai (DSC) 

giúp xác định nhiệt độ và dòng nhiệt liên quan đến 

quá trình chuyển đổi nhiệt trong vật liệu, được sử 

dụng để đo dòng nhiệt vào hoặc ra khỏi mẫu khi mẫu 

tiếp xúc trong khoảng nhiệt độ đã được cài đặt sẵn.  

 
Hình 4: Nguyên lý của phương pháp DSC loại dòng nhiệt. 

Về cơ bản, DSC loại dòng nhiệt phát hiện tín 

hiệu giống như kỹ thuật DTA. Để tăng cường định 

lượng năng lượng, kỹ thuật này đo năng lượng bằng 

cách cải tiến cấu trúc của bộ dụng cụ và thực hiện hiệu 

chỉnh toán học. 

Nghiên cứu sớm nhất được thực hiện bởi 

Mahajan và cộng sự [10] để nghiên cứu sự tự cháy 

của than bằng kỹ thuật DSC. N.K. Mohalik và cộng 

sự cũng nghiên cứu Đánh giá sự tự cháy của than bằng 

kỹ thuật đo nhiệt lượng quét vi sai DSC [11].  

 
Hình 5: Biểu đồ phân tích nhiệt quét vi sai DSC của mẫu than 

trong không khí [11]. 

DSC (phân tích nhiệt quét vi sai) cung cấp cả 

thông tin định tính và định lượng về các chuyển biến 

vật liệu trong quá trình sinh nhiệt tự phát, so với các 

nghiên cứu DTA và TGA trên than. Trong vùng đỉnh 

thu nhiệt đầu tiên của DSC, nhiệt lượng Oxy hóa chủ 

yếu là do sự giải phóng ẩm. Nhiệt độ bắt đầu của đỉnh 

tỏa nhiệt đầu tiên có thể được xem như một chỉ số 

đánh giá mức độ nhạy cảm của than đối với hiện 

tượng tự cháy. Điều này mang lại một số lợi thế tiềm 
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năng. Nhiệt phát sinh ở các giai đoạn đầu có vai trò 

then chốt trong quá trình Oxy hóa tiếp theo, bằng cách 

tạo ra sự giãn nở trong cấu trúc than, từ đó làm tăng 

khả năng khuếch tán Oxy. Đối với một số quá trình 

chuyển hóa này, DSC không chỉ xác định được nhiệt 

độ xảy ra phản ứng mà còn xác định được lượng nhiệt 

sinh ra. Phương pháp phân tích nhiệt quét vi sai 

(DSC) sẽ là một kỹ thuật hữu ích để nghiên cứu giai 

đoạn đầu của quá trình Oxy hóa than. 

c) Phương pháp Phân tích nhiệt trọng lượng 

TGA (Thermogravimetric Analysis) 

Phân tích nhiệt trọng lượng (TGA) là phương 

pháp phân tích trong đó sự thay đổi khối lượng của 

mẫu dưới sự thay đổi của nhiệt độ theo một chương 

trình được ghi lại như là một hàm số của nhiệt độ hoặc 

thời gian. Kỹ thuật phân tích nhiệt trọng lượng dựa 

trên cơ sở ghi lại liên tục sự thay đổi khối lượng mẫu 

của quá trình gia nhiệt hoặc làm lạnh. Kết quả xuất 

hiện dưới dạng đường cong TGA, biểu diễn khối 

lượng theo nhiệt độ. Để phân tích chính xác hơn, 

người ta thường sử dụng thêm đường cong DTG (đạo 

hàm bậc nhất của TGA) thể hiện tốc độ thay đổi khối 

lượng của mẫu theo nhiệt độ. Đường cong này làm 

nổi bật nơi xảy ra những thay đổi nhanh chóng. Đây 

là một kỹ thuật hữu ích khi phân tích định lượng các 

thay đổi vật lý hoặc hóa học với sự thay đổi về khối 

lượng. Ví dụ các biến đổi về hóa học như sự mất nước, 

phân hủy, Oxy hóa…hoặc các thay đổi vật lý như 

thăng hoa, bay hơi, hấp thụ… 

 
Hình 6: Đường cong TGA và DTG (Differential 

Thermogravimetry - Phân tích nhiệt trọng lượng vi sai) của 

mẫu than đang đốt. 

Từ đường cong TGA ta có thể xác định được 

nhiệt độ mà tại đó than bắt đầu mất khối lượng theo 

nhiệt độ. Quá trình này mất khối lượng là do than 

thoát ẩm, nhiệt phân và Oxy hóa than. Giai đoạn 1 

đường TGA giảm nhẹ, do sự bốc hơi của nước. Giai 

đoạn 2 là quá trình Oxy hóa than và giải phóng hợp 

chất dễ bay hơi (đường TGA bắt đầu giảm rõ rệt, 

đường DTG xuất hiện một đỉnh nhỏ thể hiện tốc độ 

mất khối lượng tăng lên). Đây là giai đoạn có ý nghĩa 

trong xác định khả năng tự cháy của than. Nhiệt độ 

mà tại đó đường TGA bắt đầu giảm đáng kể (hoặc 

đường DTG bắt đầu tăng lên từ đường nền) được coi 

là nhiệt độ mà than bắt đầu bị phân hủy hoặc bị Oxy 

hóa mạnh. Nhiệt độ này càng thấp than càng dễ phản 

ứng Oxy hóa và do đó khả năng tự cháy càng cao. Tốc 

độ mất khối lượng DTG cho đỉnh cao và hẹp ở nhiệt 

độ thấp cho thấy than có quá trình phân hủy/ tự cháy 

nhanh. Bằng cách so sánh đường TGA/DTG của các 

loại than khác nhau, có thể xếp hạng khả năng tự cháy 

tương đối của chúng. Than có nhiệt độ bắt đầu giảm 

khối lượng và đỉnh DTG thấp hơn thường được coi là 

có nguy cơ tự cháy cao hơn. 

Một số nghiên cứu đã áp dụng kỹ thuật TGA để 

nghiên cứu các đặc tính của mẫu than và đặc biệt là 

xu hướng tự cháy của nó. Các nghiên cứu sớm nhất 

được thực hiện bởi Ciuryla và Welmar [12]. 

3. Kết luận 

Nghiên cứu một số phương pháp xác định tính tự 

cháy của than mỏ là công việc hết sức quan trọng nhằm 

đánh giá, cung cấp tài liệu phục vụ cho công tác đầu tư, 

thiết kế các dự án khai thác các mỏ than hầm lò mới. Từ 

đó lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp. Ngoài ra đối 

với những mỏ than đang trong quá trình khai thác, kết 

quả nghiên cứu xác định tính tự cháy của than dựa vào 

các phương pháp đưa ra các giải pháp dự báo, phòng 

ngừa và kiểm soát hiện tượng tự cháy của than trong quá 

trình đào lò và khai thác, làm giảm nguy cơ tự cháy, gây 

thiệt hại về người và tài sản.■ 
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Tóm tắt: Các môn lý luận chính trị có vai trò quan trọng đối với học viên Trường Đại học Phòng 

cháy chữa cháy trong việc bồi dưỡng lý tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp và xây dựng bản lĩnh 

vững vàng. Bên cạnh những việc làm được, công tác giảng dạy các môn học này cũng tồn tại nhiều 

hạn chế. Bởi vậy, việc đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua “học tập số” là cần thiết nhằm đào 

tạo ra những cán bộ, chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) vừa có 

kiến thức chính trị vững vàng, vừa có kỹ năng công nghệ cần thiết cho công việc tương lai. 

Từ khoá: đổi mới phương pháp giảng dạy, lý luận chính trị, “học tập số”, Trường Đại học 

Phòng cháy chữa cháy. 

Abstract: Political theory courses play a crucial role for cadets at the University of Fire 

Prevention and Fighting in fostering political stances, professional ethics, and strong professional 

resolve. Alongside the achievements attained, the teaching of these courses still reveals several 

limitations. Therefore, innovating teaching methods through “digital learning” is essential to train 

fire and rescue officers who possess not only solid political knowledge but also the technological 

skills necessary for their future work. 

Keywords: innovation in teaching methods, political theory, digital learning, University of Fire 

Prevention and Fighting. 

 

1. Trong hệ thống giáo dục Đại học, các môn lý 

luận chính trị đóng vai trò nền tảng, góp phần quan 

trọng vào việc hình thành thế giới quan, nhân sinh 

quan cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng chính trị, đạo 

đức nghề nghiệp và xây dựng bản lĩnh vững vàng cho 

người học. Đặc biệt, đối với học viên Trường Đại học 

PCCC, việc nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, 

chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của 

Nhà nước không chỉ là yêu cầu về kiến thức mà còn 

là yếu tố then chốt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 

bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội. 

Tuy nhiên, việc giảng dạy và học tập các môn lý 

luận chính trị theo phương pháp truyền thống đôi khi 

gặp phải những thách thức nhất định. Các hình thức 

thuyết giảng đơn thuần, thiếu tính tương tác và liên hệ 

thực tiễn có thể dẫn đến tình trạng học viên tiếp thu 

kiến thức một cách thụ động, khó khơi gợi sự hứng thú 

và phát triển tư duy phản biện. Trong bối cảnh xã hội 

ngày càng phát triển, đòi hỏi nguồn nhân lực chất 
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lượng cao, có khả năng thích ứng nhanh chóng với 

những thay đổi, việc đổi mới phương pháp giảng dạy 

các môn lý luận chính trị trở nên vô cùng cấp thiết. 

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công 

nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, 

đã mở ra những cơ hội to lớn để chúng ta có thể thay 

đổi phương pháp giáo dục. “Học tập số” (Digital 

Learning), với khả năng tận dụng các công cụ và nền 

tảng trực tuyến, đang trở thành một xu hướng chủ đạo 

trong giáo dục Đại học trên toàn thế giới, mang lại sự 

linh hoạt, đa dạng và khả năng tương tác cao cho quá 

trình dạy và học. 

Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng “học tập số” 

vào giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Trường Đại 

học PCCC không chỉ là một xu hướng tất yếu mà còn 

là một yêu cầu mang tính chiến lược. Điều này càng 

được khẳng định mạnh mẽ trong Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị “về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia” đã nhấn mạnh yêu cầu "Triển 

khai sâu rộng phong trào “học tập số”, phổ cập, nâng 

cao kiến thức khoa học, công nghệ, kiến thức số trong 

cán bộ, công chức và Nhân dân". Nghị quyết đã chỉ rõ 

tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức số cho mọi 

tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ cán bộ, chiến 

sỹ PCCC&CNCH tương lai tương lai. Việc đổi mới 

phương pháp giảng dạy thông qua “học tập số” sẽ góp 

phần phổ cập và nâng cao kiến thức khoa học, công 

nghệ, kiến thức số cho học viên, đáp ứng yêu cầu của 

Nghị quyết và đòi hỏi của thực tiễn công tác. 

Bài báo khoa học này tập trung phân tích cơ sở 

lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng “học tập số”, 

đánh giá thực trạng giảng dạy và học tập lý luận chính 

trị tại trường, từ đó đề xuất các phương pháp và công 

cụ “học tập số” phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả 

và chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, chiến sỹ 

PCCC&CNCH có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp 

ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ 

quốc và Nhân Dân.  

2. “Học tập số” được hiểu là học tập kỹ năng 

số, là quá trình tiếp thu, phát triển và nâng cao kỹ 

năng, năng lực sử dụng công nghệ số một cách hiệu 

quả, phù hợp, an toàn và có trách nhiệm phục vụ cho 

mục đích cá nhân, học tập, nghề nghiệp hay tham gia 

xã hội trên môi trường số [1]. Học tập kỹ năng số bao 

gồm nhiều khía cạnh, từ kiến thức lý thuyết đến kỹ 

năng thực hành, từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến 

kiến thức, kỹ năng công nghệ cơ bản; kiến thức, kỹ 

năng truy cập, tìm kiếm, khai thác thông tin, dữ liệu 

trên môi trường số; kiến thức, kỹ năng tương tác, giao 

tiếp và cộng tác trên môi trường Internet; kiến thức, 

kỹ năng sáng tạo nội dung số; kiến thức kỹ năng nhận 

diện và giải quyết vấn đề trên môi trường số;…. 

Trong bối cảnh giáo dục Đại học ngày nay, 

“học tập số” đóng vai trò ngày càng quan trọng. Nó 

không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục 

cho người học ở mọi nơi và mọi lúc mà còn cung cấp 

các công cụ và phương pháp sư phạm mới, giúp tăng 

cường sự tham gia, tương tác và hợp tác của sinh viên. 

“học tập số” có khả năng cung cấp nguồn tài liệu 

phong phú, đa dạng về định dạng, từ văn bản, hình 

ảnh đến video và các ứng dụng mô phỏng, giúp sinh 

viên nắm bắt kiến thức một cách trực quan và sinh 

động hơn. Bên cạnh đó, các nền tảng “học tập số” 

thường tích hợp các công cụ đánh giá trực tuyến, giúp 

giảng viên theo dõi tiến trình học tập của sinh viên và 

cung cấp phản hồi kịp thời. 

Do đó, “học tập số” khi được gắn trong môi 

trường giảng dạy các môn lý luận chính trị không chỉ 

là mục tiêu mà còn là phương thức để thực hiện 

chuyển đổi số trong giáo dục các môn lý luận chính 

trị hiện nay. Các môn lý luận chính trị, với mục tiêu 

trang bị cho người học hệ thống kiến thức về chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối 

của Đảng và chính sách của Nhà nước, thường được 

xem là những môn học có tính trừu tượng cao và khó 

tiếp cận nếu chỉ sử dụng phương pháp giảng dạy 

truyền thống. Để thu hút sự quan tâm và nâng cao 

hiệu quả học tập của sinh viên, việc đổi mới phương 

pháp giảng dạy là vô cùng cần thiết. Điều này đòi hỏi 

sự chuyển đổi từ phương pháp truyền thụ kiến thức 

một chiều sang phương pháp học tập tích cực, khuyến 

khích sinh viên chủ động tìm hiểu, phân tích và vận 

dụng kiến thức vào thực tiễn. 

“Học tập số” mang đến nhiều cơ hội để đổi mới 

phương pháp giảng dạy lý luận chính trị. Các công cụ 
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trực tuyến có thể được sử dụng để tạo ra các bài giảng 

tương tác, các hoạt động thảo luận nhóm, các bài 

kiểm tra trực tuyến đa dạng, giúp sinh viên tham gia 

tích cực hơn vào quá trình học tập. Việc sử dụng các 

tài liệu trực quan, video, Infographic có thể giúp làm 

rõ các khái niệm trừu tượng, giúp sinh viên dễ dàng 

hình dung và ghi nhớ kiến thức. Hơn nữa, các nền 

tảng “học tập số” còn cung cấp khả năng theo dõi tiến 

độ học tập của từng sinh viên, giúp giảng viên có thể 

điều chỉnh phương pháp giảng dạy một cách linh hoạt 

và phù hợp với nhu cầu của người học. 

3. Hiện nay, các giảng viên giảng dạy lý luận 

chính trị đều soạn thảo giáo án trên máy tính, sử dụng 

các phần mềm trình chiếu như PowerPoint để xây 

dựng bài giảng điện tử. Việc này không chỉ giúp tiết 

kiệm thời gian mà còn cho phép tích hợp đa dạng các 

nguồn tài liệu: từ các video, hình ảnh, Infographic cho 

đến các liên kết tới bài báo, công trình nghiên cứu trực 

tuyến. Nhờ đó, bài giảng trở nên sinh động, trực quan 

và hấp dẫn hơn rất nhiều. Phương pháp giảng dạy 

truyền thống "thầy đọc, trò chép" đang dần được thay 

thế bằng các phương pháp tương tác, lấy người học 

làm trung tâm. Trên lớp, thay vì chỉ thuyết trình một 

chiều, giảng viên đã kết hợp sử dụng các công cụ công 

nghệ để tăng cường sự tham gia của học viên. Ví dụ, 

chúng tôi sử dụng các phần mềm tạo câu hỏi trắc 

nghiệm trực tuyến như: Kahoot!, Mentimeter để khởi 

động bài học hoặc củng cố kiến thức. Tuy nhiên, phải 

thừa nhận rằng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin 

vẫn chưa thực sự đồng đều. Một số giảng viên còn tâm 

lý ngại thay đổi, chưa thành thạo các công cụ mới. Mặt 

khác, hạ tầng cơ sở vật chất như đường truyền Internet, 

máy chiếu ở một số giảng đường đôi khi chưa đáp ứng 

tốt, gây gián đoạn quá trình giảng dạy. 

Theo kết quả khảo sát do tác giả tiến hành với 

100 học viên ( cả hệ trong ngành Công an và dân sự) 

cho kết quả như sau: 40% học viên cảm thấy phương 

pháp giảng dạy hiện tại đủ hiệu quả để giúp họ hiểu 

sâu và nhớ lâu kiến thức. Ngược lại, đa số đáng kể, 

chiếm 60% học viên cho rằng phương pháp hiện tại 

chưa đáp ứng được nhu cầu này. Hơn nữa, phần lớn 

học viên tiếp tục khẳng định rằng các yếu tố như: tài 

liệu học tập đa dạng (88%), cơ hội thảo luận nhiều 

hơn (75%), liên hệ thực tiễn rõ ràng hơn (92%) và đặc 

biệt là việc sử dụng các công cụ học tập trực tuyến 

(85%) sẽ giúp họ học các môn Lý luận chính trị hiệu 

quả hơn. Sự đồng thuận cao này một lần nữa nhấn 

mạnh mong muốn và kỳ vọng của học viên về việc áp 

dụng các phương pháp học tập mới, đặc biệt là các 

phương pháp có ứng dụng công nghệ số. 

Mức độ tham gia và hứng thú của học viên đối 

với các môn học này có sự khác biệt. Một số học viên 

nhận thức rõ tầm quan trọng của lý luận chính trị 

trong việc hình thành bản lĩnh và đạo đức nghề 

nghiệp, từ đó có thái độ học tập nghiêm túc. Tuy 

nhiên, một bộ phận học viên có thể cảm thấy các môn 

học này mang tính hàn lâm, khô khan và khó liên hệ 

trực tiếp với chuyên ngành nghiệp vụ phòng cháy 

chữa cháy. Điều này dẫn đến tình trạng tham gia vào 

các hoạt động trên lớp còn hạn chế, chủ yếu tập trung 

vào việc ghi nhớ kiến thức để đối phó với các kỳ thi. 

Hình thức đánh giá kết quả học tập chủ yếu vẫn 

là các bài kiểm tra viết, bài thi cuối kỳ theo hình thức 

tự luận. Một số môn học có thể có thêm các bài thảo 

luận hoặc bài thuyết trình nhóm, nhưng nhìn chung, 

tính đa dạng và sáng tạo trong hình thức đánh giá còn 

chưa cao. Điều này có thể chưa phản ánh đầy đủ năng 

lực vận dụng kiến thức và kỹ năng tư duy phản biện 

của học viên. 

Về cơ sở vật chất và các nguồn lực hỗ trợ, 

Trường Đại học PCCC đã có những đầu tư nhất định 

vào hạ tầng công nghệ thông tin, tuy nhiên, việc ứng 

dụng các công cụ và nền tảng “học tập số” vào giảng 

dạy lý luận chính trị vẫn còn ở mức độ hạn chế.  

Nhìn chung, tình hình học tập các môn Lý luận 

chính trị tại Trường Đại học PCCC hiện nay vẫn còn 

tồn tại một số hạn chế. Mặc dù có một số đổi mới 

nhưng phương pháp giảng dạy truyền thống đôi khi 

chưa phát huy được tính tích cực và chủ động của học 

viên. Sự liên hệ giữa lý luận chính trị với thực tiễn 

công tác phòng cháy chữa cháy đôi khi chưa được thể 

hiện rõ ràng, dẫn đến việc học viên khó hình dung 

được vai trò và ứng dụng của kiến thức đã học trong 

công việc sau này. Việc ứng dụng công nghệ số trong 

giảng dạy và học tập còn chưa được khai thác một 

cách hiệu quả, bỏ lỡ nhiều cơ hội để tăng cường tính 
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tương tác, đa dạng hóa tài liệu và phương pháp học 

tập, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo. Sự cần thiết 

của việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt 

thông qua việc ứng dụng “học tập số”, trở nên ngày 

càng rõ ràng để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng 

đào tạo và trang bị cho học viên những kiến thức và 

kỹ năng cần thiết trong bối cảnh mới. 

4. Để nâng cao hiệu quả học tập các môn Lý 

luận chính trị cho học viên Trường Đại học PCCC 

trong môi trường học tập trực tiếp, có thể áp dụng các 

giải pháp “học tập số” sau:  

Thứ nhất, các giảng viên cần số hóa toàn diện 

bài giảng và học liệu. Các bài giảng điện tử được thiết 

kế đa phương tiện. Thay vì các Slide PowerPoint đơn 

điệu, chúng ta cần xây dựng những bài giảng điện tử 

(E-Learning) thực thụ. Mỗi bài giảng phải là một sản 

phẩm sư phạm số, có sự tích hợp sâu giữa nội dung 

lý luận và các yếuce tố trực quan. Ví dụ, khi học về 

một Đại hội Đảng, học viên không chỉ đọc văn kiện 

mà còn được xem các đoạn video tư liệu gốc, nghe lại 

phát biểu của lãnh đạo, xem các Infographic tóm tắt 

những quyết sách quan trọng và khám phá các sơ đồ 

tư duy (Mindmap) logic hóa toàn bộ diễn biến. Điều 

này biến kiến thức lý luận khô khan trở nên sống 

động, dễ tiếp thu và dễ ghi nhớ hơn rất nhiều. Các 

giảng viên cần xây dựng ngân hàng học liệu số tập 

trung. Đây sẽ là kho tài nguyên quý giá, bao gồm: 

toàn bộ văn kiện Đảng qua các thời kỳ, các công trình 

nghiên cứu kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, các tài liệu lịch sử đã được kiểm 

chứng, các bài báo khoa học, và đặc biệt là các đoạn 

trích tư liệu video, Audio quý hiếm. Việc số hóa và 

sắp xếp khoa học nguồn tài liệu này sẽ giúp cả giảng 

viên và học viên dễ dàng truy cập, khai thác và tham 

chiếu, phục vụ cho việc dạy, học và nghiên cứu 

chuyên sâu. 

Thứ hai, giảng viên nên ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo (AI) trong dạy và học. AI có thể giúp mỗi học viên 

cá nhân hóa lộ trình học tập: Thông qua phân tích năng 

lực và tiến độ học tập của từng học viên qua các bài 

kiểm tra, tương tác AI có thể đề xuất các nội dung bổ 

trợ hoặc nâng cao phù hợp, giúp lấp đầy lỗ hổng kiến 

thức. Các giảng viên nên xây dựng chatbot được "huấn 

luyện" về kiến thức lý luận chính trị để có thể giải đáp 

các câu hỏi thường gặp của học viên 24/7, giúp giảm 

tải cho giảng viên và cung cấp hỗ trợ tức thời.  

Thứ ba, học viên cần được khuyến khích sử 

dụng các công cụ cộng tác trực tuyến như: Google 

Docs, Google Slides, Padlet để cùng nhau thực hiện, 

thảo luận và chia sẻ ý tưởng trong học tập cũng như 

thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học.  

Thứ tư, nhà trường cần tiếp tục quan tâm, đầu 

tư cơ sở vật chất nhằm thực hiện công tác “chuyển 

đổi số” trong giảng dạy như: đầu tư xây dựng các 

phòng học thông minh, có cấc thiết bị kỹ thuật hỗ trợ 

tương tác, có đường truyền Internet, có phần mềm 

chuyên dụng hỗ trợ giảng dạy.... Bên cạnh đó, nhà 

trường cũng thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập 

huấn cho giảng viên về chuyển đổi số, ứng dụng công 

nghệ trong dạy học. Các chương trình cần tập trung 

không chỉ vào kỹ năng sử dụng công cụ (như thiết kế 

video, sử dụng AI) mà quan trọng hơn là tư duy sư 

phạm số – cách tích hợp công nghệ vào bài giảng một 

cách hiệu quả và sáng tạo để đạt được mục tiêu giáo 

dục. Các khóa bồi dưỡng này nên được xây dựng với 

nội dung cập nhật xu hướng mới nhất trong công 

nghệ, từ các phần mềm quản lý học tập (LMS), công 

cụ tương tác trực tuyến như: Padlet, Google 

Jamboard, Nearpod đến các ứng dụng hỗ trợ thiết kế 

bài giảng số, nhằm giúp giảng viên có thể chuyển đổi 

bài giảng truyền thống thành các bài giảng trực tuyến 

sinh động, hấp dẫn và tương tác hơn. 

Yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận 

chính trị tại Trường Đại học PCCC thông qua “học tập 

số” là rất cấp thiết. Việc tích hợp các công cụ và 

phương pháp “học tập số”, dù trong môi trường học 

tập trực tiếp, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, từ việc 

cung cấp tài liệu đa dạng, tăng cường tương tác, 

khuyến khích học tập chủ động đến nâng cao hiệu quả 

đánh giá. Sự đổi mới này không chỉ giúp học viên tiếp 

cận môn học một cách hứng thú và hiệu quả hơn mà 

còn góp phần trang bị cho họ những kỹ năng số cần 

thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước 

về phát triển xã hội số. Việc triển khai thành công “học 

tập số” trong giảng dạy lý luận chính trị sẽ đóng góp 

vào việc đào tạo đội ngũ cán bộ, chiến sỹ PCCC có bản 
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lĩnh chính trị vững vàng và năng lực chuyên môn cao, 

đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo vệ an 

ninh và trật tự xã hội.■ 
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SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC 

TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ – THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 
 

Thiếu tá, ThS KHUẤT BĂNG NGÂN 

Khoa Phòng cháy, Trường Đại học PCCC 

*Tác giả liên hệ: Khuất Băng Ngân (Email: ngand22.t34@gmail.com) 

 

Tóm tắt: Mạng xã hội với ưu điểm là một trong những phương thức truyền tải, trao đổi thông tin nhanh 

chóng, thu hút nhiều lượt người tham gia, vừa theo dõi, chia sẻ vừa xây dựng nội dung mang đầy đủ những 

đặc điểm của một phương thức tuyên truyền hiệu quả. Nếu phương thức này được khai thác, sử dụng hợp lý 

sẽ là một trong những công cụ tối ưu giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH). Do đó, bài viết tập trung vào đánh giá thuận lợi và khó khăn trong việc 

sử dụng mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH. 

Từ khoá: tuyên truyền PCCC&CNCH, mạng xã hội.    

Abstract: Social media, with its advantages as a fast and interactive means of communication that 

attracts a large number of users to follow, share, and generate content, possesses all the features of an 

effective dissemination tool. If properly utilized, it can serve as an optimal instrument for enhancing the 

effectiveness of education on fire and rescue safety. Therefore, this article focuses on assessing the advantages 

and challenges of using social media to support public education on fire and rescue. 

Keywords: education on fire and rescue, social media. 

  

1. Công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH 

đóng vai trò quan trọng trong nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của người dân trong thực hiện các biện pháp, 

giải pháp PCCC nhằm ngăn ngừa các nguy cơ phát 

sinh cháy và giảm tối đa thiệt hại do cháy gây ra góp 

phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tạo điều 

kiện cho sự phát triển kinh tế bền vững. Chính vì vậy, 

nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền là một 

nhiệm vụ vô cùng cấp thiết, từ nhận thức đó, năm 

2019, Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đổi mới và tăng 

cường công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH (giai 

đoạn 2020 – 2025)” trong đó tập trung đa dạng hóa 

các hình thức tuyên truyền nhằm mở rộng khả năng 

tiếp cận các nhóm đối tượng khác nhau trong xã hội. 

Trong quá trình triển khai đề án, nhiều phương thức 

tuyên truyền mới đã được lực lượng Cảnh sát 

PCCC&CNCH phối hợp với các cơ quan có liên quan 

khai thác sử dụng đạt được những kết quả nhất định, 

song để tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu 

quả công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH thì cần 

tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm các hình thức tuyên 

truyền mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

Những năm gần đây, mạng xã hội đã có bước 

phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến đời sống xã hội 

ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt 

Nam. Mạng xã hội đã trở thành một thuật ngữ phổ 

biến với những tính năng đa dạng cho phép người 

dùng kết nối, trao đổi thông tin một cách nhanh 

chóng. Hiệu quả mà mạng xã hội mang lại đã có tác 

động làm thay đổi nhiều thói quen cũ và hình thành 

những biểu hiện mới trong lối sống và làm việc ở một 

bộ phận khá lớn những người sử dụng. Tại Đại hội đại 
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biểu toàn quốc lần thứ XIII (01/2021), một trong 

những nhiệm vụ được Đảng đề ra là phải phát triển 

các loại hình truyền thông, thông tin trên Internet. 

Chính vì vậy, việc sử dụng mạng xã hội trong công 

tác truyền thông nói chung và công tác tuyên truyền 

về PCCC&CNCH nói riêng là một xu hướng tất yếu 

trong giai đoạn hiện nay. Vấn đề đặt ra là làm sao để 

có thể khai thác, sử dụng mạng xã hội hiệu quả nhằm 

phục vụ cho công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH. 

Trên cơ sở đó, bài viết lựa chọn chủ đề “Sử 

dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền về 

PCCC&CNCH – Thuận lợi và khó khăn” nhằm 

nghiên cứu các đặc điểm của mạng xã hội có liên quan 

đến công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH, đánh 

giá thuận lợi và khó khăn khi sử dụng mạng xã hội 

trong công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH hiện 

nay, từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử 

dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền về 

PCCC&CNCH nhằm góp phần đưa kiến thức, pháp 

luật về PCCC&CNCH đến gần với cơ sở. 

2. Mạng xã hội đã có từ khá lâu, nhưng phải đến 

năm 2004 khi Facebook ra đời, cộng đồng mạng Việt 

Nam mới tham gia một cách phổ biến. Cho đến thời 

điểm hiện tại, mạng xã hội phát triển nở rộ và thu hút 

được lượng người tham gia đông đảo với nhiều mạng 

lưới khác nhau. Các mạng xã hội như: Facebook, 

Twitter, Tiktok… đã trở thành một xã hội thu nhỏ, 

không chỉ phản ánh mọi khía cạnh của đời sống thực 

mà có thể gây ra hoặc tác động không nhỏ đến cuộc 

sống thực. 

Theo điều Khoản 22, Điều 3, Nghị định 

72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch 

vụ Internet và thông tin trên mạng định nghĩa “Mạng 

xã hội là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng 

người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử 

dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, 

bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, 

diễn đàn (Forum), trò chuyện (Chat) trực tuyến, chia 

sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương 

tự khác”. Dù tên gọi rất đa dạng nhưng nhìn chung 

các mạng xã hội hiện nay đều có đặc điểm chung đó 

là được phát triển trên nền tảng mạng Internet; mỗi 

người dùng phải tạo tài khoản, hồ sơ riêng khi sử dụng 

ứng dụng; các nội dung đều do người dùng tự tạo ra 

và chia sẻ; người dùng muốn kết nối phải thông qua 

kiểm duyệt của ứng dụng theo các “tiêu chuẩn cộng 

đồng” riêng. 

Với những đặc điểm trên mạng xã hội hội đủ 

các yếu tố để trở thành một công cụ truyền thông 

mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền về 

PCCC&CNCH. Trước tiên về khả năng tiếp cận đối 

tượng tuyên truyền, theo thống kê của Báo cáo kỹ 

thuật số Việt Nam năm 2024 (Digital 2024: Vietnam 

được thực hiện bởi Datareportal) cho biết có 72,55 

triệu người dùng từ 18 tuổi trở lên sử dụng mạng xã 

hội tại Việt Nam vào đầu năm 2024, tương đương 

99,2% tổng dân số từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm 

thống kê trong đó 51% người dùng là nữ và 49% 

người dùng là nam. Một số mạng xã hội phổ biến như: 

Facebook có 72,7 triệu người dùng; Instagram có 10,9 

triệu người dùng; Tiktok có 67,72 triệu người dùng từ 

18 tuổi trở lên…. Dữ liệu từ Hiệp hội Hệ thống thông 

tin di động toàn cầu (GSMA) cho biết, đầu năm 2024 

Việt Nam có 168,5 triệu kết nối di động tương đương 

với 169,8% tổng dân số. Từ số liệu trên có thể thấy, 

nếu có định hướng khai thác sử dụng mạng xã hội 

phục vụ công tác tuyên truyền thì mạng xã hội là một 

trong những công cụ tối ưu có khả năng tiếp cận 

nhanh trên diện rộng, đa dạng đối tượng bất kể giới 

tính, ngành nghề hay lứa tuổi. 

Khi tham gia mạng xã hội, mỗi người dùng đều 

có một tài khoản riêng biệt đại diện cho cá nhân, do 

đó khi đăng tải các thông tin về kiến thức, kỹ năng 

PCCC&CNCH có thể xác định được số lượt tiếp cận, 

số người tương tác, nhanh chóng nắm bắt được những 

thắc mắc, ý kiến phản biện của người dùng với thông 

tin được đăng tải, đặc điểm này cho phép người cơ 

quan đăng tải thông tin thường xuyên vừa cập nhật 

những ý kiến đóng góp, giải đáp thắc mắc, chuẩn hóa 

nội dung tuyên truyền và vừa tương tác trực tiếp, kịp 

thời với đối tượng (điều này là bất khả thi với các 

phương thức tuyên truyền truyền thống). Ngoài ra, 

việc mỗi cá nhân sử dụng một tài khoản riêng biệt còn 

giúp cơ quan tuyên truyền dễ dàng thực hiện các bài 

khảo sát về thông tin đối tượng tiếp cận; kiến thức, kỹ 

năng của đối tượng nhằm để phục vụ công tác thống 

https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=c=pBeE1URXTW&mode=o=dsbGRWOHWk
https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=c=pBeE1URXTW&mode=o=dsbGRWOHWk
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kê và xây dựng kế hoạch tuyên truyền. 

Bên cạnh đó, mạng xã hội cho phép người dùng 

đồng thời là người kiến tạo nội dung do đó chỉ cần tạo 

một tài khoản đăng ký là cơ quan quản lý có thể thực 

hiện việc đăng tải các nội dung tuyên truyền lên 

không gian mạng nhanh chóng; các thông tin đăng tải 

đảm bảo đúng theo quy định, yêu cầu đề ra. Việc quản 

lý trang thông tin cũng không cần quá nhiều nhân lực 

thực hiện, có thể phân công chuyên trách hoặc kiêm 

nhiệm, đặc biệt có thể quản lý thông tin mọi lúc, mọi 

nơi chỉ cần có thiết bị di động và mạng Internet. 

Tuy nhiên, trong công tác tuyên truyền về 

PCCC&CNCH bên cạnh những thuận lợi thì sử dụng 

mạng xã hội như một phương thức tuyên truyền cũng 

tồn tại những hạn chế song hành. Về khả năng tiếp 

cận đối tượng, mặc dù số lượng người sử dụng mạng 

xã hội rất lớn nhưng mỗi cá nhân lại có mục đích tiếp 

cận các thông tin khác nhau. Mạng xã hội có những 

thuật toán giúp cho người sử dụng tăng tương tác với 

các thông tin người dùng quan tâm và ẩn các thông 

tin người dùng không quan tâm để phục vụ mục đích 

thương mại, do đó trong một môi trường truyền thông 

thương mại thì thông tin truyền thông tri thức dường 

khó để có nhiều lượt xem, tương tác. Đây là một trong 

những hạn chế rất lớn khi sử dụng mạng xã hội vào 

công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH. 

Khi sử dụng mạng xã hội phục vụ công tác 

tuyên truyền, cơ quan quản lý cũng phải đối mặt với 

các vấn đề về tội phạm công nghệ cao như “Hacker” 

đánh cắp thông tin hoặc “cướp” quyền điều hành, 

nguy hiểm hơn nếu các đối tượng phản động, thù địch 

thực hiện các hành vi tấn công có chủ đích thì đây sẽ 

là một trong những phương thức truyền tải các thông 

tin sai trái, thù địch nhanh chóng. 

Một vấn đề khác mà cơ quan khai thác, sử dụng 

mạng xã hội để tuyên truyền phải đối mặt là các thông 

tin giả, thông tin không chính thống của người dùng 

cung cấp liên quan tới kiến thức, kỹ năng PCCC. 

Thực tế, khi xảy ra các vụ cháy lớn, gây thiệt hại lớn, 

thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng đến 

công tác PCCC thì nhiều công ty đã tận dụng thời 

điểm này để thuê người sáng tạo nội dung nổi tiếng 

trên các nền tảng mạng xã hội kiến tạo các video, bài 

viết để quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh liên kết các mặt 

hàng PCCC như: mặt nạ, bình chữa cháy, thang dây… 

để tăng doanh số mà không quan tâm tới hậu quả khi 

đưa các kiến thức thiếu căn cứ, không đầy đủ, sai 

nguyên tắc trong hoạt động PCCC, khiến người tiếp 

cận các thông tin sai lệch, khi gặp tình huống sự cố 

xảy ra sẽ đưa chính bản thân vào nguy hiểm. 

Nguy hiểm hơn, các cơ quan có trách nhiệm 

tuyên truyền về PCCC không có quyền ngừng, cấm 

hoặc khóa hoạt động tài khoản của những cá nhân đưa 

thông tin sai lệch mà phải mất thời gian báo cáo với 

đơn vị quản lý nền tảng mạng xã hội, yêu cầu tháo, gỡ 

các video này dẫn tới trong thời gian chờ đợi kiểm 

duyệt, đưa ra quyết định các thông tin trên tiếp tục lan 

rộng mà cơ quan quản lý vẫn không chắc chắn được 

kết quả kiểm duyệt về nội dung, vì các nội dung không 

vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của các nền tảng mạng 

xã hội sẽ không bị xóa, hoặc gỡ khỏi nền tảng phát. 

Từ những đánh giá trên, trong quá trình triển 

khai ứng dụng mạng xã hội để phục vụ công tác tuyên 

truyền của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cần tận 

dụng các thuận lợi và hạn chế các tồn tại để khai thác 

có hiệu quả hình thức tuyên truyền này trong thực tiễn. 

Trước yêu cầu mạnh mẽ về chuyển đổi số, năm 

2021, thuật ngữ “chuyển đổi số” lần đầu được đưa vào 

báo cáo tổng kết công tác năm của lực lượng Cảnh sát 

Cảnh sát PCCC&CNCH. Cũng trong năm 2021, lực 

lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã “Xây dựng và tổ 

chức triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong công 

tác PCCC&CNCH, gọi tắt App “Báo cháy 114” 

(100% Công an các địa phương đã có kế hoạch triển 

khai và tổ chức thực hiện; đồng thời đang đẩy mạnh 

tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng)”. Đến năm 

2022, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục triển 

khai công tác tuyên truyền thông qua sử dụng ứng 

dụng Zalo với tên tài khoản “Cục Cảnh sát 

PCCC&CNCH”. Cho tới nay, việc duy trì biên tập, 

cập nhật tin bài về tuyên truyền kiến thức pháp luật, 

kỹ năng PCCC được thực hiện thường xuyên, liên tục. 

Nhờ ứng dụng Zalo, công tác triển khai các hoạt động 

liên quan tới PCCC&CNCH cho từng đối tượng được 

thực hiện nhanh chóng, hiệu quả thông qua các nhóm 

(group) trao đổi thông tin được thành lập trên Zalo.  
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Năm 2024, các nội dung khuyến cáo về PCCC 

được chuyển thành các tài liệu số dưới dạng các mã 

QR được niêm yết tại nơi dễ thấy theo từng loại hình 

cơ sở, hộ gia đình để người dân truy cập, tìm hiểu 

nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về PCCC, thoát 

nạn tại nơi ở, nơi làm việc. Tính trong năm 2024, Cục 

Cảnh sát PCCC&CNCH đã xây dựng được 34 mã 

QR; tại địa phương, lực lượng Cảnh sát 

PCCC&CNCH đã hướng dẫn 71.490 lượt người quét 

mã QR Code với các nội dung khuyến cáo về PCCC 

và kỹ năng thoát nạn. 

Ngoài các hình thức tuyên truyền chính thống 

về PCCC&CNCH được lực lượng Cảnh sát 

PCCC&CNCH sử dụng thì trên các trang mạng xã hội 

khác như: Facebook, Tiktok... không thiếu những 

trang (Page), tài khoản (ID) đăng tải các nội dung 

tuyên truyền về PCCC&CNCH sử dụng tên của các 

cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là các chiến sỹ PCCC 

để giới thiệu hướng dẫn các kiến thức kỹ năng về 

PCCC được lan truyền. Một số tài khoản cung cấp 

kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH có lượt tương 

tác lớn trên ứng dụng Tiktok và Facebook như: 

Traihelinhcuuhoa với 45,7 nghìn người theo dõi, 

Facebook với tài khoản của một số cá nhân là chiến 

sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH như: tài khoản với tên 

N.D.L 5 nghìn người theo dõi với những video chia 

sẻ về PCCC lên tới 57,6 nghìn lượt xem; tài khoản 

của đồng chí N.H.V với 4,1 nghìn người theo dõi với 

các video có tới trên 3 nghìn lượt xem... đây là mình 

chứng rõ nét nhất để khẳng định khả năng tiếp cận tối 

ưu của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền về 

PCCC&CNCH.  

Số liệu và dẫn chứng phía trên là minh chứng 

rõ ràng cho thấy việc nghiên cứu khai thác sử dụng 

các ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền 

là một thay đổi đột phá về phương thức tiếp cận đối 

tượng trong thời đại mới. 

 

 

Tuy nhiên, việc sử dụng mạng xã hội trong công 

tác PCCC&CNCH của lực lượng Cảnh sát 

PCCC&CNCH cũng gặp những khó khăn nhất định. 

Trước tiên, với ứng dụng chính thống, xét số lượng 

ứng dụng mạng xã hội chính thống được sử dụng hiện 

nay mới chỉ có Zalo là kênh duy nhất có tài khoản 

được quản lý trực tiếp bởi Cục Cảnh sát 

PCCC&CNCH, các ứng dụng phổ biến, thu hút lượng 

lớn người dùng ở Việt Nam như: Facebook, Tiktok, 

Instagram, Thread... chưa được đưa vào khai thác sử 

dụng. Các bài viết trên trang Zalo liên quan tới tuyên 

truyền kiến thức, kỹ năng PCCC được thiết kế dưới 

dạng các hình ảnh có nội dung ngắn gọn, xúc tích, dễ 

hiểu tuy nhiên lại thiếu các video hướng dẫn trực 

quan. Không gian tương tác trên ứng dụng Zalo bị hạn 

chế vì tính cá nhân hóa của ứng dụng này, dẫn không 

có sự kết nối, trao đổi thông tin, thắc mắc giữa người 

đọc và người hướng dẫn để có thể giải thích chi tiết 

hoặc có căn cứ điều chỉnh các nội dung tuyên truyền 

cho phù hợp. Bên cạnh đó, thói quen sử dụng Zalo 

của người Việt hiện nay chủ yếu là thành lập các 

nhóm trao đổi công việc thay vì tạo một không gian 

tương tác để tìm kiếm thông tin, vì vậy, khả năng tiếp 

cận thông tin thông qua ứng dụng Zalo hạn chế hơn 

so với các ứng dụng phổ biến khác. 

Đối với các ứng dụng không chính thống được 

cá nhân, tổ chức tự lập để truyền tải các thông tin, kiến 

thức kỹ năng về PCCC&CNCH hiện nay, mặc dù có 

nhiều lượt người theo dõi, tiếp cận nhưng còn tồn tại 

những bất cập sau: nhiều tài khoản không phải do 

người hoặc tổ chức có chức năng tuyên truyền về 

PCCC được pháp luật quy định cũng xây dựng các nội 

dung liên quan tới hướng dẫn kiến thức, kỹ năng 

PCCC&CNCH như: các khóa học kỹ năng, các 

chương trình trải nghiệm, hoặc cả những KOL (tiếp thị 

liên kết) cũng tham gia vào hoạt động này, dẫn tới nội 
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dung tuyên truyền chưa được kiểm duyệt qua cơ quan 

chuyên môn, dẫn tới có những nội dung không đầy đủ, 

thiếu chính xác, dễ gây hiểu nhầm cho người xem. Các 

ứng dụng như: Facebook, Tiktok, Instagram... thường 

có thuật toán tiên đoán về sở thích người dùng, vì thế 

nếu người dùng không có nhu cầu trực tiếp quan tâm 

tới công tác PCCC&CNCH thì khó có thể tiếp cận 

được nội dung thông tin về PCCC&CNCH. 

3. Từ nghiên cứu về thuận lợi và khó khăn trong 

việc sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền về 

PCCC&CNCH, và thực trạng sử dụng mạng xã hội trong 

công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH của lực lượng 

Cảnh sát PCCC&CNCH hiện nay, để mạng xã hội thực 

sự trở thành công cụ tối ưu phục vụ hoạt động truyền về 

PCCC&CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, 

bài viết đề xuất một số các giải pháp sau: 

Thứ nhất, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cần 

tham mưu cho Bộ Công an, các cơ quan cấp trên có 

định hướng xây dựng đề án, kế hoạch để khai thác sử 

dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền về 

PCCC&CNCH. Bước đầu triển khai sử dụng một số 

mạng xã hội phổ biến như: Facebook, Tiktok, Zalo, 

Instagram…, dự kiến về cách thức tổ chức triển khai 

sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền về 

PCCC&CNCH từ Trung ương tới địa phương bao 

gồm: phân công nhiệm vụ, chuẩn bị các điều kiện về 

công nghệ, giao trách nhiệm lập tài khoản chính thức 

để theo dõi, quản lý hoạt động…. 

Thứ hai, xây dựng quy chế phối hợp với các cơ 

quan quản lý truyền thông nhằm xây dựng các quy 

trình phát hành và kiểm duyệt nội dung tuyên truyền 

về PCCC&CNCH trên mạng xã hội góp phần thực 

hiện có hiệu quả công tác quản lý các thông tin truyền 

thông về PCCC&CNCH trên các nền tảng mạng xã 

hội, đặc biệt là các video, bài đăng có gắn các đường 

dẫn tới sản phẩm thương mại trong lĩnh vực 

PCCC&CNCH, tránh việc đưa các thông tin tuyên 

truyền thiếu chính xác, không đầy đủ với mục tiêu 

chính là định hướng người dùng tới mua sản phẩm 

thay vì tuyên truyền về PCCC&CNCH. 

Thứ ba, nghiên cứu khai thác sử dụng các bộ 

công cụ hỗ trợ của mạng xã hội để theo dõi xu hướng, 

xây dựng nội dung, sử dụng đa dạng các phương thức 

như đăng tin bài, mở các hội nhóm, xây dựng các 

video… liên quan tới công tác PCCC&CNCH. 

Thứ tư, xây dựng một cộng đồng đông đảo 

người dùng cùng chia sẻ các thông tin về kiến thức, 

kỹ năng PCCC&CNCH. Nhóm người dùng được đề 

cập ở đây nhắm tới các cán bộ, chiến sỹ thuộc lực 

lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh 

sát PCCC&CNCH nói riêng là lực lượng nòng cốt 

nhằm tạo ra một mạng lưới chia sẻ rộng lớn trên môi 

trường Internet, sau đó mở rộng ra các đối tượng liên 

kết khác. Việc xây dựng một cộng đồng người dùng 

thường xuyên theo dõi, chia sẻ các thông tin chính 

thống và báo cáo các thông tin thiếu chính xác, thiếu 

độ tin cậy sẽ góp phần chuẩn hóa nội dung tuyên 

truyền đến các đối tượng sử dụng. 

Thứ năm, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên 

truyền viên trong việc sử dụng mạng xã hội để thực 

hiện nhiệm vụ tuyên truyền về PCCC&CNCH. Cơ 

quan quản lý về PCCC&CNCH cần nghiên cứu và 

phối hợp với các cơ sở đào tạo về truyền thông mở 

các lớp tập huấn các kỹ năng quản lý, sử dụng mạng 

xã hội hiệu quả. Ví dụ, thông tin truyền tải qua mạng 

xã hội nên nghiên cứu thiết kế các thông tin có nội 

dung ngắn gọn, xúc tích nhưng vẫn đảm bảo người 

tiếp cận hiểu đúng, đủ về nội dung truyền tải. Tránh 

việc diễn giải, phân tích bằng chữ mà nghiên cứu sử 

dụng các hình ảnh trực quan, sinh động, có yếu tố tác 

động tới thị giác tốt…. 

Thứ sáu, có cơ chế phối hợp với Cục An ninh 

mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ 

cao để phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tối đa các 

nguy cơ mất an toàn, an ninh trong quá trình sử dụng 

mạng xã hội. 

4. Kết luận 

Với sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội 

ở Việt Nam hiện nay, khai thác sử dụng mạng xã hội 

trong công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH là phù 

hợp với quy luật phát triển chung của xã hội, nhất là 

trong giai đoạn chính phủ đang quyết liệt thực hiện 

mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Việc ứng dụng mạng 

xã hội để phục vụ công tác tuyên truyền cần được 

nghiên cứu để có định hướng lâu dài. Trước mắt, các 

cơ quan thực hiện nhiệm vụ tuyên tuyền về 
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PCCC&CNCH có thể bắt đầu từ việc xây dựng một 

tài khoản của đơn vị trên nền tảng các mạng xã hội 

lớn nhằm chia sẻ các thông tin, kiến thức, kỹ năng về 

PCCC&CNCH. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đầu tư, 

nghiên cứu, đưa ra các giải pháp để khai thác sử dụng 

triệt để các ưu điểm và khắc phục tối đa các nhược 

điểm của mạng xã hội. Hướng tới xây dựng một môi 

trường truyền thông tri thức gắn với xây dựng, phát 

triển kinh tế bền vững.■ 
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